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I. LIÊN L ẠC (聯絡通訊聯絡通訊聯絡通訊聯絡通訊): 

 

Thầy Thích Giải Hiền    Tel: 0903938295 
Thiện nguyện viên, Phật tử Hà Nội 
Cô Trịnh Thị  Liên     Tel: 0987635691 
Anh Nguyễn Văn Dũng  Tel: 0912376267 
Cô Trần Thị Bích Vân   Tel: 01224296717 
Cô Nguyễn Thị Ngọc Điểm  Tel: 0903409250  
Anh Trần Ngọc Hưng   Tel: 0989888585 
Anh Phan Thành Long  Tel: 01687625267 
Anh Nguyễn Tiến Thư             Tel: 0983712987 
Anh Nguyễn Sơn Tùng  Tel: 0987782091 
Anh Trần Quốc Tiệp   Tel: 0983038233 
Y bác sỹ Hà Nội 
BS. Trịnh Thị Lụa   Tel: 0903247859 
BS. Trần Bảo Khánh   Tel: 0912767789 
Phiên dịch và Thiện Nguyện Viên Sài Gòn 
Anh Hồ Trung Kiên   Tel: 0909770660 
Anh Vũ Lê Toàn Khoa  Tel: 0938735388 
Anh Trần Quang Vương   Tel: 0949079567                     
Anh Trần Nhật Quang    Tel: 0983316265 
Y bác sỹ Đà Lạt 
BS. Trần Thị Lan   Tel: 0918249211 
BS. Trần Ngọc Thảo   Tel: 0945261446 
Cô Trần Thị Cúc   Tel: 0907829258 
Y bác sỹ Sài Gòn 
BS. Lê Văn Minh   Tel: 0913167313 
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BS. Nguyễn Hữu Trưởng     Tel: 0908250088 
KS. Lê Thị Phỉ                 Tel: 0918229366 
BS. Thân Trọng Biên    Tel: 0988539588 
Nha Sỹ Trần Thúy Nga  Tel: 0919678629 
Nha Sỹ Nguyễn Khắc Tâm  Tel: 0903954550 
BS. Huỳnh Thị Hồng Đào (B. Dương) Tel: 0944337750 
Cô Trần Thị Liên (Phan Rang)  Tel: 0913899062 
Kế toán, thủ quĩ, thư ký 
Cô Nguyễn Thị Chung (Đà Lạt)  Tel: 01645551132 
Cô Nguyễn Thị Hòa Mai (Hà Nội) Tel: 0912013989 
Cô Trần Thị Gái (Sài Gòn)   Tel: 0909941331 
Anh Nguyễn Hữu Hùng (Đà Lạt) Tel: 0903620608 
Cô Lý Bình Nhung (Sài Gòn)   Tel: 01222616998 
Cô Nguyễn Thu Trang ( Hà Nội)         Tel: 0912183311 
Cô Thoại Ngọc Trân ( Sài Gòn)  Tel: 0918281150 
Cô Trần Hồng Giang ( Hà Nội)            Tel: 0982903239 
 

II. PH Ụ TRÁCH CÁC ĐOÀN (負責人負責人負責人負責人): 
 

Hòa Thượng Thích Ngộ Kiết Chứng minh 
Thượng tọa Thích Gia Quang Chứng minh 
Đại ñức Thích Giải Hiền   Điều hành trực tiếp 
 
1) Đoàn Y Bác sĩ Sài Gòn : Bác sĩ Lê Văn Minh, Bác sĩ Nguyễn 
Hữu Trưởng, Kỹ Sư Lê Thị Phỉ, Bác sĩ Thân Trọng Biên.  
2) Đoàn Y Bác sĩ Đà Lạt : Bác sĩ Trần Ngọc Thảo, Bác sĩ Trần Thị 
Lan, Cô Trần Thị Cúc   
3) Đoàn Nha sĩ : Bác sĩ Thân Trọng Biên, Nha sĩ Trần Thúy Nga, 
Nha sĩ Nguyễn Khắc Tâm, 
4) Đoàn Thiện nguyện viên Phật tử Hà Nội : Cô Trịnh Thị Liên, 
Cô Trần Thị Bích Vân, Cô Nguyễn Thị Hòa Mai, Chị Nguyễn Thu 
Trang, Anh Trần Ngọc Hưng, Anh Nguyễn Tiến Thư, Anh Phan 
Thành Long, Anh Nguyễn Sơn Tùng, Anh Trần Quốc Tiệp. 
5) Đoàn Thiện nguyện viên Phật tử Sài Gòn : Chị Lý Bình Nhung, 
Chị Thoại Ngọc Trân, Anh Hồ Trung Kiên, Anh Vũ Lê Toàn Khoa, 
Cô Trần Thị Gái, Anh Trần Quang Vương. 
6) Đoàn Phật tử Đài Loan : Tổng Giám ñốc Triệu Sâm Phát, Tổng 
Công trình sư Tạ Lôi Nhược. 
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III. TH ỜI GIAN XU ẤT PHÁT VÀ T ẬP TRUNG  (出出出出發發發發與集合的時與集合的時與集合的時與集合的時

間間間間): 
1. Đoàn Đài Loan : 1 xe 45 chỗ 

Xuất phát tại Đài Bắc lúc 8h sáng ngày 25/03/2011. Đến Hà 
Nội lúc 10h35 (chuyến bay CI-791). Xe có mặt tại Sân bay Nội 
Bài lúc 10h35 sáng ngày 25/03/2011 ñể ñón ñoàn ñi thẳng về 
khách sạn Hòa Bình - số 104 Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam. Tăng cường một xe 7 chỗ của anh Hưng (0904145044) 
 Đón ñoàn: 
- Chị Từ Dung 
- Anh Nguyên Huy 
- Chị Như Ngọc 
- Anh Trần Quang Vương 
2. Đoàn Sài Gòn : 4 xe 45 chỗ. 

Ngày 25/03/2011 chuyến bay VN-900 gồm 114 người cất cánh 
lúc 6h từ Sài Gòn ñến Hà Nội.  

Bốn xe có mặt tại sân bay Nội Bài trước 7h30 ñể ñón ñoàn ñi 
thẳng về khách sạn Sông Châu – ñường Trần Nhật Duật, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
 Ngày 29/03/2011 chuyến bay VN-1167 gồm 67 người cất cánh 
lúc 21h từ Hà Nội về Sài Gòn; chuyến bay VN-1169 gồm 47 người 
cất cánh lúc 21h45 từ Hà Nội về Sài Gòn. 
3. Đoàn Phật tử – Thiện nguyện viên Hà Nội: 2 xe 45 chỗ. 

Xuất phát từ Hà Nội lúc 8h ngày 25/03/2011, ñồng thời ñón ñoàn 
Nha Trang tại ga Hà Nội ñi ñến Phủ Lý. Nghỉ tại Khách sạn Hải 
Đăng, số 124 Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam.  
 Xe 30 chỗ ñón nhóm Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền lúc 8h45 tại rạp 
Bạch Mai và nhóm nước cô Oanh lúc 9h ngày 25/03/2011 tại 420 Xã 
Đàn, sau ñó về Phủ Lý. 
4. Đoàn Đà Lạt: 1 xe 45 chỗ 

Xuất phát từ Đà Lạt ngày 23/03/2011 ñến Phủ Lý trưa ngày 
25/03/2011. Xe Y bác sĩ Đà Lạt nghỉ tại khách sạn 30-4, số 34 ñường 
Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
5. Đoàn Y Bác sĩ Hà Nội: 1 xe 45 chỗ 

Xuất phát từ Hà Nội chiều ngày 25/03/2011 ñến Phủ Lý. 
6. Đoàn Thiện nguyện viên trẻ: 2 xe 45 chỗ 

Xuất phát từ Hà Nội lúc 8h ngày 25/03/2011 ñến khách sạn 30-4, 
số 34 ñường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
7. Nhóm Thiện nguyện viên thông dịch Anh Kiên và chú Đại 

(London) ñến Nội Bài lúc 23h ngày 25/03/2011. Xe anh Hưng 
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(Bách Khoa – 0904145044) ñón về Phủ Lý. Chú Đại về ks Hòa 
Bình, nhóm anh Kiên và anh Hưng về ks Sông Châu 
 

IV. V ẤN ĐỀ ĂN Ở (住宿住宿住宿住宿): 
- Ăn uống trên ñường ñi các thành viên tự túc. 
- Hội lo việc ăn ở cho toàn thể các thành viên trong thời gian làm 

việc tại Hà Nam.  
Phân phòng khách sạn cho các ñoàn tại Phủ Lý-Hà Nam 
1. Khách sạn Sông Châu: ñường Trần Nhật Duật, Phủ Lý: 186 

người 
Cô Tám: 0903209109 
Lễ tân: 0351.3859463 

a) Đoàn Sài Gòn : 148 người  
   Đoàn Nha Trang : 11 người. 
   Tài xế ñoàn Sài Gòn: 8 người 
   Ở 43 phòng sau: 

202,204,206,208,209,210,211212,213,214, 
302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314, 
402,403,404,405,406,407,408,409,410,412,413,414, 
501,502,503,504,505,506,507,508,509 

b) Chú Đoan 
- 2 sư cô: phòng 510 
- Chú Đoan, chú Việt và trợ lý: phòng 401 
c) Bệnh viện mắt bán công: 
- 4 nữ: 512, 514 
- 6 nam: 201, 301 
2. Khách sạn Hải Đăng Đ/c: 124 Lê Lợi, Phủ Lý    117 người 

Chú Hải: 0912028931 
Lễ tân: 0351 3843836 

- Đoàn Phật tử – TNV Hà Nội : 110 người 
- Lái xe ñoàn Hà Nội : 5 người 
- Anh Hùng (ñầu bếp) cùng trợ lý 
- Công ty mắt kính Quang Hưng 
Cụ thể việc phân phòng do cô Tổng phụ trách Trịnh Thị Liên sắp ñặt 
3. Khách sạn 30-4 Đ/c: 34 Biên Hòa, Phủ Lý.   147 người 

Bác Nhãn: 0903442552 
Lễ tân: 0351.3853091 

a) Đoàn Đà Lạt: 51 người 
- Nam: 14 người: 606, 607, 608, 406 
- Nữ: 37 người: 509, 510, 604, 605, 613, 609, 513 

b) Đoàn TNV trẻ :96 người:  
401,402,403,404, 408, 409, 410 
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501, 502, 503, 504, 507, 508, 511, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 
520 
601, 603, 610,611,612, 

 
4. Khách sạn Hòa Bình  Đ/c : 104 Trần Phú, Phủ Lý. 

Cô Bích: 0917 762 217 
a) Đoàn Đài Loan :  
- Đoàn Tế Hồng: 

620,618,616,604 
720,718,716,714,706,708,710 
820,818,816,804,806,808,812, 

- Đoàn cô Lâm: thêm Như Ngọc: 606,608,610,510,508 
b) Đoàn sư phụ:   
- Sư phụ và thị giả: 814 
- Nguyên Mẫn, Nguyên Tài, Hạnh, Duy: 614 
- Nguyên Sỹ, Nguyên Huy, Huy Phong: 714 
- Diệu Tịnh, Diệu Minh, Từ Dung, An Thiện: 514 
- O Gái, cô Lưu, cô Chung: 414 
- Cô Đại, cô Diệu Phước: 410 
- Cô Thu và chị:506 
- Bác Đại và bạn:516 
- Daniel:504 
- Bác Nhân, chú Vượng: 520 
- Chú Trần Thế Hùng và bạn: 518 
- Lái xe Đài Loan và xe 30 chỗ: 312 
5. Khách sạn Hương Việt –Đc: 278 Quốc lộ 1A, Phủ Lý 

Anh Đạt: 0917906887 
Lễ tân: 0351 3842674 

- Đoàn Y Bác sĩ Hà Nội 
- Lái xe ñoàn bác sĩ Hà Nội: 2 người 
- Lái xe ñoàn TNV trẻ: 4 người 

Chú ý : tất cả các thành viên trong ñoàn khi ñi ñều phải mang dụng cụ cá 
nhân: khăn mặt, kem ñánh răng, bàn chải ñánh răng…. 
Vì phải ở ghép nên việc thiếu gối và thiếu chăn ñắp là ñiều bình thường, 
mong quý thiện nguyện viên vui lòng tự khắc phục. 
Thời tiết miền Bắc lạnh nên việc chuẩn bị áo khoác ấm là cần thiết 

 
V. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC (工作分配工作分配工作分配工作分配) : 

1/ Khu giữ xe (現場外圍現場外圍現場外圍現場外圍):  
Do Trần Thanh Lâm và Thiện nguyện viên trẻ ñiều ñộng và thực hiện. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
2/ Khu cổng :  
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Do Nguyễn Sơn Tùng và Thiện nguyện viên trẻ ñiều ñộng và thực 
hiện. Làm vệ sinh khu vực sau mỗi ngày làm việc. 

3/ Khu chờ ñợi  (等候處等候處等候處等候處): 
Do Nguyễn Văn Lưu, Trần Đức Hùng, Trần Đình Long phụ trách 

cùng các TNV trẻ 
Công việc: cho tất cả những người có giấy mời vào khu vực chờ ñợi. 

Tại khu chờ ñợi sắp xếp chỗ ngồi chia làm hai khu vực, một dành cho 
người ưu tiên gồm người già, người tàn tật, phụ nữ có thai và trẻ em, một 
khu vực dành cho người bình thường. Từ hai khu vực này thiết kế hai lối 
ñi riêng dẫn ñến Phòng sơ chẩn. Khi tất cả ñã ñược ñưa vào khu vực chờ 
ñợi thì phát số thứ tự cho mọi người. Hướng dẫn vào Phòng sơ chẩn theo 
qui tắc 10 người ưu tiên và 5 người bình thường. Lần lượt từng nhóm 15 
người như vậy ñể ñược thông suốt và tránh tình trạng ùn tắc ở Phòng sơ 
chẩn. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
Lưu ý: thiện nguyện viên khi làm việc ở khu vực này phải tuân thủ 
nguyên tắc bình ñẳng, ưu tiên và phải nhắc nhở kêu gọi mọi người giữ 
gìn trật tự, theo thứ tự và nhường nhịn lẫn nhau.. Không ñược ñưa 
những người thân quen của mình vào trước. 
 
4/ Phòng sơ chẩn (初診初診初診初診):  
Do Điều dưỡng Nguyễn Hồ Kim Trung và Tr ần Hoài Hi ếu ñiều 

phối và phân công thực hiện với:  
a) Đoàn ñiều dưỡng Sài Gòn 

Trang Tú Hà 
Vũ Hoàng Dung 
Lê Thị Ngọc Thảo 
Trương Thị Hồng 
Nguyễn Bích Thuận 
Nguyễn Thị Phương Nguyệt 
Nguyễn Thị Phương 
Mai Thị Diễm Thúy 
Võ Thị Ngọc Mai 
Nguyễn Thị Cẩm Hồng 
Bùi Thị Thảo 
Lương Thiện Nhân 

Cao Thị Minh Tuyết 
Ông Minh Tân 
Lê Thị Thêm 
Nguyễn Kim Lộc 
Nguyễn Thị Ngọc Dung 
Lê Minh Hùng 
Nguyễn Văn Sỹ 
Kiều Minh Chính 
Lê Thị Lan 
Nguyễn Sỹ Tư 
Nguyễn Thái Hòa 

b) Đoàn ñiều dưỡng Hà Nội 
Trần Thị Minh Phượng 
Trần Thị Cẩm Hà 
Nguyễn Ngọc Nga 
Trần anh Cường 
nguyễn Thị Thục 

Nguyễn thị Tuyến 
Nguyễn Thị Huyền 
Trần Thu Ngân 
Nguyễn Đình Công 
Nguyễn thị Vân 
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Cao Việt Chiến 
c) Đoàn ñiều dưỡng Lâm Đồng 

Nguyễn Thị Hoa 
Nguyễn Thị Hoa 
Võ Thị Thùy Nga 
Bùi Thị Thùy 

Hoàng Thị Liên 
Nguyễn Thị Loan 
Trần Thị Ngọc Phượng 

 cùng các thiện nguyện viên trẻ. Sau khi lấy hồ sơ, ño huyết áp, các 
thiện nguyện viên hướng dẫn ñồng bào từ Phòng sơ chẩn ñến các phòng 
khám ñã ñược chỉ ñịnh. Chú ý người ñược ưu tiên, giữ trật tự và phải báo 
cáo tổng kết mỗi ngày về phòng dược. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
5/ Phòng xét nghiệm (檢驗科檢驗科檢驗科檢驗科):  
Do KTV Lê Thị Cúc (Sài Gòn) phụ trách cùng các KTV: 

Lưu Hồng Lạt 
Trần Kiều Thanh 

Trần Thị Thu Hà 
Tạ Thị Oanh 

có 4 thiện nguyện viên phụ giúp. Các thiện nguyện viên giúp cho các 
y bác sĩ sắp ñặt chỗ ngồi và theo thứ tự ñưa ñồng bào vào xét nghiệm. Sau 
khi thực hiện xét nghiệm xong hướng dẫn ñồng bào ñến các phòng khám 
cần thiết ñể khám bệnh. Chú ý báo cáo tổng kết mỗi ngày về phòng dược. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
6/ Phòng Nhi (兒童科兒童科兒童科兒童科):  
Do Bác sĩ Nguyễn Thị Dung và kỹ sư Lê Thị Phỉ phụ trách cùng với 

các bác sĩ: 
Đỗ Trọng Ánh 
Nguyễn Quốc Dũng 

Nguyễn Kim Thắm 
Mai Thành Trung 

Các thiện nguyện viên giúp các y bác sĩ sắp ñặt chỗ ngồi chờ ñợi, theo 
số thứ tự ñưa các em nhỏ ñến bàn khám bệnh và sau khi khám xong 
hướng dẫn ñến phòng dược lãnh thuốc và ñến khu phát quà ñể nhận quà. 
Chú ý lượng thuốc cấp chỉ trong 2 tuần lễ và phải báo cáo tổng kết mỗi 
ngày về phòng dược, phải gom trả dụng cụ chung về phòng dược trước 
khi rời hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
7/ Phòng Nha (牙科牙科牙科牙科):  
Do Bác sĩ Thân Trọng Biên (Sài Gòn) phụ trách cùng với:  

Cù Huy Hổ 
Nguyễn Đoàn Khánh Hưng 
Trần Thị Kiều Trinh 
Trần Phạm Thùy Nhung 
Phạm Bảo Chung 

Võ Xuân Quang 
Phạm Văn Bé Sáu  
Trần Đức Sơn 
Phan Nguyễn Hạnh Nguyên 
Chế Thị Hải Vân 
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Đinh Quốc Quang 
Trần Phạm Hồng Nhung 
Nguyễn Cao Như Hiền 
Nguyễn Ngọc Mai 
Nguyễn Minh Phương 
Nguyễn Kim Thêm 
Mạch Trung 
Trần Cung 
Trần Thị Thu Tâm 
Nguyễn Thị Thùy Xuân 
Lê Thục Oanh 
Dương Công Phúc 
Phan Văn Sáng 
Đinh Văn Bình 
Lương Hoài Minh 

Bùi Thị Thúy Hoa 
Chi 
Khúc Đình Đức 
Trương Minh Nga 
Nguyễn Mạnh Tùng 
Dương Thị Phương Linh 
Lê Quốc Huy 
Lê Thị Thùy Linh 
Nguyễn Bích Ngọc 
Phạm Thị Thu Thủy 
Nguyễn Văn Long 
Trịnh Thị Cẩm Vóc 
Đặng Hương Thảo 
Vũ Thị Vân Anh 
Trịnh Thị Liên 

Các thiện nguyện viên giúp nha sĩ sắp ñặt chỗ ngồi chờ ñợi, theo số 
thứ tự ñưa ñồng bào ñến bàn khám răng, ñiều trị răng. Sau khi khám và 
ñiều trị xong hướng dẫn ñến phòng dược lãnh thuốc và ñến khu phát quà 
nhận quà. Chú ý phải báo cáo tổng kết mỗi ngày về phòng dược và phải 
gom trả dụng cụ chung về phòng dược trước khi rời hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
8/ Phòng mắt (眼科眼科眼科眼科): 
 Do bác sĩ Huỳnh Thị Bạch Yến ( Sài Gòn) phụ trách cùng với:  

Bùi Minh Chính 
Nguyễn Tâm Anh 
Đào Quý Kiên Tâm 
Vũ Đoàn Thị Minh Thu 
Võ Thị Mỹ Duyên 

Võ Thị Tố Tâm 
Trần Minh Kha 
Nguyễn Thị Phương (Đà Lạt) 
Nguyễn Quang Hưng (Hà Nội) 
Nguyễn Thị Ánh (Hà Nội) 

Các thiện nguyện viên giúp bác sĩ sắp ñặt chỗ ngồi chờ ñợi, theo số 
thứ tự ñưa ñồng bào ñến bàn khám. Các bác sĩ khám thanh lọc bệnh nhân 
ñể chỉ ñịnh mổ Đục thủy tinh thể, lông quặm và mộng mắt, Các bác sĩ chỉ 
ñịnh tặng mắt kính cho bệnh nhân nghèo. Sau khi khám và ñiều trị xong 
hướng dẫn các bệnh nhân ñược chỉ ñịnh mổ ra xe ñể về nhập viện và các 
bệnh nhân ñược tặng mắt kính sang phòng kỹ thuật ñể ñược tặng kính. 
Còn các bệnh nhân khác  ñến phòng dược lãnh thuốc và ñến khu phát quà 
nhận quà. Chú ý lượng thuốc cấp chỉ trong 2 tuần lễ, phải báo cáo tổng kết 
mỗi ngày về phòng dược và phải gom trả dụng cụ chung về phòng dược 
trước khi rời hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
9/ Phòng khám phụ khoa (婦婦婦婦產產產產科科科科):  
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Do Bác sĩ Phạm Quang Hoa (Lâm Đồng) phụ trách cùng với: 
Lê Thị Kiều Ngân 
Đỗ Thị Ngoan 
Huỳnh Thị Kim Phượng 

Nguyễn Ngọc Tú 
Nguyễn Phương Mai 

Phòng khám phải ñược bố trí một màng che ñể tiến hành việc khám 
khi cần thiết. Các thiện nguyện viên giúp bác sĩ sắp ñặt chỗ ngồi chờ ñợi, 
theo số thứ tự ñưa ñồng bào ñến bàn khám. Sau khi khám và ñiều trị xong 
hướng dẫn ñến phòng dược lãnh thuốc và ñến khu phát quà nhận quà. Chú 
ý lượng thuốc cấp chỉ trong 2 tuần lễ, phải báo cáo tổng kết mỗi ngày về 
phòng dược và phải gom trả dụng cụ chung về phòng dược trước khi rời 
hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
10/ Phòng khám Đông y (中醫中醫中醫中醫):  
Do bác sĩ Trịnh Thị Lụa phụ trách và các Đông y sĩ, ñiều ñưỡng : 

Thiều Kim Chung  
Phạm Công Nông 

 Vũ Thị Tâm 
Nguyễn Minh Châu  
Nguyễn Đức Nhật  

Nguyễn Trường Nam  
Nguyễn Bá Hưng  
Bùi Đức Lương  
Lý Thanh Xuyên 

Và các Đông y sĩ Đài Loan cùng với các thông dịch viên. Các thiện 
nguyện viên sắp ñặt hai giường khám ñể châm cứu, giúp bác sĩ sắp ñặt 
chỗ ngồi chờ ñợi, theo số thứ tự ñưa ñồng bào ñến bàn khám trong hai 
phòng. Sau khi khám và ñiều trị xong hướng dẫn ñến phòng dược lãnh 
thuốc và ñến khu phát quà nhận quà. Chú ý phải báo cáo tổng kết mỗi 
ngày về phòng dược và phải gom trả dụng cụ chung về phòng dược trước 
khi rời hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
11/ Phòng siêu âm  (心電圖心電圖心電圖心電圖):  
Do bác sĩ Nguyễn Văn Hải (Lâm Đồng) phụ trách cùng với ñiều 
dưỡng: 

Trần Thị Thu Hà 
Nguyễn Thị Trước 

Các thiện nguyện viên giúp bác sĩ sắp ñặt chỗ ngồi chờ ñợi, theo số 
thứ tự ñưa ñồng bào vào siêu âm và ño ñiện tim. Xong hướng dẫn ñến các 
phòng khám tiếp theo ñể khám. Chú ý phải báo cáo tổng kết mỗi ngày về 
phòng dược và phải gom trả dụng cụ chung về phòng dược trước khi rời 
hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 

11/ Phòng ñiện tim  (心電圖心電圖心電圖心電圖):  
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Do bác sĩ Lê Thị Hoa (Lâm Đồng) phụ trách cùng với ñiều dưỡng: 
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 
Trần Thị Sáu 

Các thiện nguyện viên giúp bác sĩ sắp ñặt chỗ ngồi chờ ñợi, theo số 
thứ tự ñưa ñồng bào vào siêu âm và ño ñiện tim. Xong hướng dẫn ñến các 
phòng khám tiếp theo ñể khám. Chú ý phải báo cáo tổng kết mỗi ngày về 
phòng dược và phải gom trả dụng cụ chung về phòng dược trước khi rời 
hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
12/ Phòng X- Quang (X-rays 科科科科) :  
Do bác sĩ Nguyễn Hữu Trưởng phụ trách cùng với các KTV: 

Nguyễn Trí 
Nguyễn Hữu Tuấn Anh 
Bùi Văn Dần 

Các thiện nguyện viên giúp bác sĩ sắp ñặt chỗ ngồi chờ ñợi, theo số 
thứ tự ñưa ñồng bào vào chụp X-quang. Xong hướng dẫn ñến các phòng 
khám tiếp theo ñể khám. Chú ý phải báo cáo tổng kết mỗi ngày về phòng 
dược và phải gom trả dụng cụ chung về phòng dược trước khi rời hiện 
trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
13/ Phòng Tai - Mũi - Họng (喉耳鼻科喉耳鼻科喉耳鼻科喉耳鼻科):  
Do Bác sĩ Phạm Hoàng Vũ (Lâm Đồng) phụ trách cùng với Bác sĩ 
Trương Kim Tri 
  Các thiện nguyện viên giúp bác sĩ sắp ñặt chỗ ngồi chờ ñợi, theo 

số thứ tự ñưa ñồng bào ñến bàn khám. Sau khi khám và ñiều trị xong 
hướng dẫn ñến phòng dược lãnh thuốc và ñến khu phát quà nhận quà. Chú 
ý lượng thuốc cấp chỉ trong 2 tuần lễ, phải báo cáo tổng kết mỗi ngày về 
phòng dược và phải gom trả dụng cụ chung về phòng dược trước khi rời 
hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
14/ Phòng Nội Ngoại Tổng Hợp (總總總總合合合合內內內內科科科科): Gồm:  
Phòng Nội 1: BS. Lê Văn Minh  phụ trách 

Nguyễn Ngọc Hùng 
Trần Thông 
Nguyễn Thái Hùng 
Nguyễn Văn Tuấn 
Nguyễn Mạnh Trí 

Trần Thị Hiền 
Nguyễn Thị Thuận 
Trần Bảo Khánh   
Nguyễn Hồng Đạo 

Phòng Nội 2: BS. Ngô Thị Ngọc Nhung phụ trách 
Trần Thị Thu Thảo Đào Thị Ngọc Anh 
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Nguyễn Thị Hòa 
Tô Thị Thu Thủy 
Nguyễn Thị Xuân 

Trương Tản Viên        

Võ Thị Thu Hương  
Trần Xuân Thạch   
Phạm Lê Linh Thuấn 

Phòng Nội 3: BS. Nguyễn Thị Hoàng Mai phụ trách 
Hồ Thị Yên 
Nguyễn Thị Kim Oanh 
Nguyễn Thị Thục 
Võ Thị Phấn 
Phạm Thị Chính 

Lê Thị Kim Quy 
Dương Mạnh Chiến 
Tô Tuấn Linh 
Lê Xuân Thận 

Phòng Nội 4: BS. Hà Thị Phúc phụ trách 
Trần Tuấn Việt 
Lê Kiều Dung 
Vũ Chu Bích Thủy 
Lưu Ngọc Giang 
Nguyễn Thị Thuần 

Nguyễn Thị Tuyết 
Phạm Thanh Thủy 
Nguyễn Văn Thắng 
Đinh Hữu Nghị 
Nguyễn Mai Phương 

Cùng với 20 TNV. Các thiện nguyện viên giúp bác sĩ sắp ñặt chỗ ngồi 
chờ ñợi, theo số thứ tự ñưa ñồng bào ñến bàn khám. Sau khi khám và ñiều 
trị xong hướng dẫn ñến phòng dược lãnh thuốc và ñến khu phát quà nhận 
quà. Chú ý lượng thuốc cấp chỉ trong 2 tuần lễ, phải báo cáo tổng kết mỗi 
ngày về phòng dược và phải gom trả dụng cụ chung về phòng dược trước 
khi rời hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
15/ Phòng dược (領藥處領藥處領藥處領藥處):  
Do Dược sĩ Lê Hùng Anh phụ trách cùng với: 

Võ Thị Linh Tiên 
Dương Thị Hùng Ánh 
Trần Thi Phiên 
Lê Thị Ánh 
Đặng Thị Thúy Phượng 
Hồ Thị Kim Thanh 
Đỗ Thị Nguyệt 
Trần Thị Mỹ Hoa 
Nguyễn Thanh Hoa 
Nguyễn Thị Hoàng 

Trần Duy Quốc 
Huỳnh Thị Hoa 
Nguyễn Thanh Mai 
Trần Thị Liên 
Phùng Thị Kim Hằng 
Sa Hoa Dung 
Nguyễn Thị Thu Hương 
Nguyễn Thị Hiền Dung 

Các dược sĩ và ñiều dưỡng phụ trách việc lấy thuốc theo toa ñể phát 
cho bệnh nhân, ñồng thời phụ trách việc lưu hồ sơ bệnh nhân ñể tổng kết 
và chọn lọc bệnh nhân cần giúp ñỡ ñiều trị ở tuyến sau. Các thiện nguyện 
viên giúp ñưa các bệnh nhân vào theo số thứ tự, trước phòng dược bố trí 
cho các bệnh nhân ñứng 10 hàng và theo thứ tự ñi lên ñưa trực tiếp ñơn 
thuốc của mình cho bác sĩ và ñứng ñợi nhận thuốc xong mới rời hàng. Các 
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thiện nguyện viên KHÔNG  nhận ñơn thuốc của bệnh nhân mà ñể bệnh 
nhân cầm trên tay ñưa trực tiếp cho bác sĩ khi ñến lượt mình. Thiện 
nguyện viên chỉ phụ trách ñưa bệnh nhân vào ñúng hàng lối ñã qui ñịnh, 
duy trì trật tự giúp cho các bác sĩ phân thuốc và phát thuốc thuận lợi. 
Những trường hợp ñặc biệt cần giúp ñỡ lúc ñó các thiện nguyện viên bố trí 
chỗ ngồi và lấy ñơn thuốc ñi nhận thuốc cho những trường hợp ñặc biệt 
này.  Chú ý giữ gìn vệ sinh phòng dược không một cọng rác dưới ñất và 
phải phân loại rác. Phải cử người lấy số lượng tổng kết tại các phòng hàng 
ngày, phải cử người thu gom dụng cụ dùng chung ñã phát về cho các 
phòng lại ñể bảo quản trước khi rời hiện trường. Thực hiện việc làm giấy 
hẹn lãnh xe lắc tay, xe lăn, ghế bại não. Lưu danh sách kỹ càng ñể cung 
cấp cho ban tổ chức thực hiện lễ trao tặng tại hiện trường. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
16/ Khu phát quà (發放處發放處發放處發放處, 由台灣志工負責由台灣志工負責由台灣志工負責由台灣志工負責):  

BỘ PHẬN QUẢN LÝ KHO 
- Đỗ Thành Vượng   Trưởng bộ phận 
- Lưu Công Huy   Thành viên 
- Trần Hồng Minh   Thành viên 
- Đào Anh Nghiêm   Thành viên 
- Nguyễn Thị Lược   Thành viên 
- Lê Đại Lâm    Thành viên 

Bộ phận phát quà gồm 2 khu vực liền kề nhau do Đoàn Phật tử Đài 
Loan và nhóm thiện nguyện viên phụ trách 

Khu phát quà thông thường : 3800 phần quà với quy trình sau:  
+ B1 : Đối chiếu giấy mời khám bênh  
+ B2 : Phát túi ñựng quà của Hội (1 giấy mời 1 túi) 
+ B3 : Lãnh Dầu ăn 
+ B4 : Lãnh sữa 
+ B5 : Lãnh bún gạo 
+ B6 : Lãnh ñường  
+ B7 : Thu lại giấy mời khám bệnh 

 
*Khu phát quà cho hộ nghèo: 1200 phần quà. Với quy trình sau:  

+ B1 : Xem và ñối chiếu giấy mời 
+ B2 : Phát túi ñựng quà (1 giấy mời 2 túi) 
+ B3 : Lãnh dầu ăn 
+ B4 : Lãnh bún gạo 
+ B5 : Lãnh mỳ Khang Thái 
+ B6 : Lãnh sữa 
+ B7 : Lãnh ñường  
+ B8 : Lãnh mùng ngủ 
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+ B9 : Lãnh chăn ñắp 
+ B10 : Lãnh 15 kg gạo 
+ B11 : Thu lại giấy mời 

Tất cả TNV, Phật tử chú ý: Đồng bào phải lãnh thuốc xong mới ñược 
lãnh quà. 

Tất cả thiện nguyện viên làm việc với tinh thần tôn trọng người 
nghèo, xem họ là ân nhân của mình, cung kính, biết ơn và vui vẻ. Miệng 
phải thường nói câu cám ơn và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phước Đức 
ñến từ cách cho và của cho; cho với lòng tôn kính và cho với của tốt nhất. 

Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
17/ Bộ phận vệ sinh (衛生組衛生組衛生組衛生組):  
Do Phật tử Hà Nội gồm các thành viên sau : 

- Cao Thị Nghít                              Trưởng bộ phận 
- Vũ Thị Hoàng Oanh  Thành viên 
- Trương Thị Hằng   Thành viên 
- Trần Kim Thoa   Thành viên 
- Hạnh Nguyên   Thành viên 
- Lê Thị Liên   Thành viên 
- Nguyễn Thị Phúc   Thành viên 
- Lương Kim Trọng   Trưởng nhóm vệ sinh 
Phật tử Phủ Lý (10 người) 

Phụ trách công tác vệ sinh tại các phòng làm việc, phòng ăn, khu 
vệ sinh và toàn khu vực hiện trường. Phải ñảm bảo công tác vệ sinh 
trong mỗi ngày làm việc và sau khi chương trình kết thúc. Khu vực 
nhà vệ sinh phải ñược giữ gìn sạch sẽ, ñầy ñủ nước dùng và giấy vệ 
sinh. Công tác vệ sinh phải ñạt ñược kết quả không có một cọng rác 
nào ở tại hiện trường trong suốt thời gian thực hiện chương trình. 
Bằng hành ñộng, chúng ta khuyến hóa mọi người ý thức bảo vệ môi 
trường và một cuộc sống sạch ñẹp. 
 
18/ Bộ phận nấu nước (供應茶水供應茶水供應茶水供應茶水):  
- Cô Nông Ngọc Oanh                  Trưởng bộ phân 
- Cô Nguyễn Thị Thành                Phó bộ phận 

Thành viên: 
Hàn Thị Kim Anh  
Trần Kim Thanh 
Nguyễn Thanh Thảo 
Phạm Thị Thúy 

Nguyễn Thị Thanh Hòa 
Lê Thị Thư 
Nguyễn Thị Dư 
Nguyễn Thị Lanh

Phụ trách nấu nước trà Atiso và trà gừng cho tất cả ñồng bào uống và 
chuẩn bị bánh ngọt, café cho bác sĩ trong giờ nghỉ và nước uống cho ñồng 
bào tại hiện trường. 
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Làm vệ sinh khu vực của mình sau mỗi ngày làm việc. 
 
19/ Ban Hương tích trù phòng (香香香香績績績績組組組組) (nhà bếp):  
Đảm trách lo việc ăn sáng, ăn trưa, ăn tối của ñoàn trong suốt thời 
gian làm việc với nhân sự và thực ñơn như sau : 
 
 

BAN HƯƠNG TÍCH TRÙ PHÒNG (NHÀ BẾP) 
 

Nguyễn Thị Ngọc Điểm  
Đinh Thị Song 
 

Trưởng ban 
Thủ kho 
 

Nguyễn Ngọc Hùng 
Nguyễn Thị Lan Phương 
Trần Thị Lan 
 

Bếp trưởng 
Bếp phó 
nấu 

Bộ phận chuẩn bị: 
Đỗ Thị Minh Thu    
Trương Thị Lý  
Trần Thị Bích  
Trần thanh Nga  
Tạ Thị Lơ  
Trần Thị Hải Yến  
Nguyễn Thị Thanh Hương 
Nguyễn Thị Chung  
Nguyễn Thị Xuyến 
Nguyễn Thị Hoa 

    Nguyễn Thị Kích  

Trưởng bộ phận 
Thành viên   
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Bộ phận bàn: 
Nghiêm Thị Liên      
Chử Thị Hoàn  
Trần Mai Phương  
Nguyễn Thị Thanh Hòa 
Nguyễn Thị Thanh  
Nguyễn Thị Lịch 
Trần Ngô Kim Chi  
Nguyễn Thị Xuân  
Phạm Thị Tân Huyền 
Tạ Thị Xuân 

Trưởng bộ phận 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
 

Bộ phận rửa bát: 
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Dương Thị Minh 
Linh Thị Hải 

 
Nhóm Hậu cần Phật tử Phủ Lý: 
Cô Nhung và Đỗ Anh Tuấn 
Nhóm phụ bếp Phật tử Phủ Lý: 
Cô Vũ Thị Phố và 12 người 

 

Trưởng bộ phận 
Thành viên 
 
 

THỰC ĐƠN Ở HÀ NAM 
Ngày 25/03: 
Sáng  Trưa  Tối  
�  

 
� Mỳ nước 

� Bánh cuốn 

 

� Cơm 
� Heo lát kho tiêu+dứa 
� Bắp cải luộc 
� Hoa lơ xào nấm, cà rốt 
� Đậu phụ rán sốt cà chua 
� Mỳ xào rau cải, nấm 
� Khoai kho nấm 
� Canh bí gừng 

 

Ngày 26/03: 
Sáng (cho toàn ñoàn) Trưa (cho toàn ñoàn) Tối (cho toàn ñoàn) 
� Bánh cuốn, ñậu phụ 
rán, giò 
� Phở 

� Cơm 

� Giò kho tiêu 

� Cà tím nấu ñậu 

� Bí kho tiêu 

� Bún khô xào rá 

� Rau xào thập cẩm 

� Ốc bươu xào xả ớt 

� Canh chua miền Nam 

 

� Cơm 

� Củ cải kho nấm 

� Bí ngô om 

� Khoai môn tẩm bột rán 

� Miến xào rau 

� Bắp cải xào 

� Canh thập cẩm (su su, ñậu 

Hà Lan, cà rốt, nấm) 

 

Ngày 27/03: 
Sáng (cho toàn ñoàn) Trưa (cho toàn ñoàn)        Tối (cho toàn ñoàn) 
� Mì nấu hoặc bún bò 
� Bánh bao hoặc bánh 
mỳ 

� Cơm 

� Khoai lang tẩm bột chiên 

� Đậu phụ chiên xả ớt 

� Măng kho nấm ñông cô 

� Đậu cô ve xào nấm 

� Su hào xào 

� Bún khô xào bắp cải 

� Cháo nấm hạt sen 

� Cơm rang rau 

� Cà ri, bánh mỳ 

� Hoặc phở bò 
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� Canh su su nấu nấm 

Ngày 28/03: 
Sáng    
� Xôi lạc hoặc xôi ñỗ 
 

  

VI. ĐỊA ĐIỂM LÀM VI ỆC (義診地點義診地點義診地點義診地點 ): 
Trường Tiểu học thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

河南省金榜縣桂鎮河南省金榜縣桂鎮河南省金榜縣桂鎮河南省金榜縣桂鎮國民國民國民國民小學小學小學小學 
VII. TH ỜI GIAN LÀM VI ỆC (工作時間表工作時間表工作時間表工作時間表 ) :  

1. Ngày 25/03/2011 (2011年年年年 03月月月月 25 日日日日): 
- 13h30 : Thiện nguyện viên, Phật tử bố trí trang hoàng hiện trường

志工現場布置 
- 18h : Ăn tối tại khách sạn Hải Đăng晚餐 
- 20h : Họp tất cả các bác sĩ tại khách sạn Hải Đăng ñể phân công 

tác chuyên môn醫生團開會 
- Bồi dưỡng công tác hưỡng dẫn vệ sinh cộng ñồng cho thiện 

nguyện viên 婦科及牙科志工衛教 
2. Ngày 26/03/2011 (2011年年年年 03月月月月 26 日日日日): 
- 6h : Các ñoàn ăn sáng tại Khách sạn Hải Đăng 用早餐 
- 7h : các ñoàn tập trung tại hiện trường現場集合 
- 8h : Lễ khai mạc 開幕典禮 

Nội dung Chương trình Lễ khai mạc: 
1.   Tuyên bố lý do (thầy Thích Giải Hiền Hội trưởng) 

2.   Giới thiệu thành phần của tỉnh tham dự (Đ/c Phạm Huy Điển – Phó 

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Nam) 

3.   Phát biểu lãnh ñạo UBND tỉnh Hà Nam 

4.   Phát biểu của ñại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

5.   Phát biểu của Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức 

6.   Chụp hình lưu niệm cùng lãnh ñạo Trung ương, Tỉnh, huyện... 

7.   Hoàn mãn chương trình lễ khai mạc, mời lãnh ñạo Trung ương, Lãnh 

ñạo tỉnh, các ngành, huyện thăm các phòng khám bệnh. 

- 8h40 : bắt ñầu chương trình khám bệnh phát thuốc 義診開始 
- 10h30 : Ăn nửa buổi, café, bánh ngọt Coffee break 
- 12h :  Ăn trưa, hình thức tự phục vụ 午餐 
- 13h : Tiếp tục chương trình義診 
- 15h30 : Coffee Break 
- 17h30 : Rời hiện trường về khách sạn Hải Đăng ăn tối 離開現場, 

回飯店用晚餐 



                                                      19  

3. Ngày 27/03/2011 (2011年年年年 03月月月月 27 日日日日): 
- 5h30 : các ñoàn ăn sáng (như trên) 用早餐 
- 7h: các ñoàn tập trung tại hiện trường現場集合 
- 8h : bắt ñầu chương trình 義診開始 
- 10h30 : Coffee Break 
- 12h: Ăn trưa hình thức tự phục vụ 午餐 
- 13h: tiếp tục chương trình 義診 
- 15h: Coffee Break 
- 16h30 : Kết thúc chương trình義診結束 
- 17h30 : Rời hiện trường về khách sạn Hải Đăng 離開現場 
- 19h: Liên hoan tổng kết, tặng quà chia tay感恩茶會 
- 24h: Đoàn Y bác sĩ Hà Nội, ñoàn TNV trẻ về Hà Nội (sau khi dự 

lễ tổng kết và dọn dẹp hội trường, nhà bếp) 
Chú ý: các ñoàn chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ ñể giao lưu biểu diễn. 
 
4. Ngày 28/03/2011 (2011年年年年 03月月月月 28 日日日日): 
- 6h30 : các ñoàn ăn sáng  用早餐 
- 7h30 : Các ñoàn rời Hà Nam  
- Đoàn TNV Phật tử Hà Nội về Hà Nội 
- Đoàn Đài Loan về Hà Nội 
- Đoàn Y Bác sĩ, TNV Sài Gòn thăm Hạ Long theo chương trình ñã ñịnh 

 
VIII. TRÁCH NHI ỆM CỦA TRƯỞNG ĐOÀN VÀ THÀNH VIÊN 
( 會員的責任會員的責任會員的責任會員的責任 ): 

1) Các trưởng ñoàn có trách nhiệm bố trí công việc cho các thành 
viên trong ñoàn của mình theo kế hoạch chung của Hội. 
2) Các trưởng ñoàn phải phối hợp sắp ñặt công việc của chương 
trình cùng với thầy Hội trưởng. 
3) Các thành viên phải ñeo bảng tên của Hội trong suốt thời gian làm 
việc.  
4) Các thành viên hăng hái, tích cực làm việc và giữ gìn thanh danh 
cho Hội, trong tinh thần tình thương và trách nhiệm. 
5) Mọi ý kiến của các thành viên và trưởng ñoàn ñều sẽ ñược tiếp 
thu trong tinh thần bao dung, hòa hợp và thiện giải ñể giúp cho 
chương trình từ thiện ñược tổ chức hoàn thiện hơn. 

 
IX. T Ổ CHỨC CỦA HỘI SỰ NGHI ỆP TỪ THI ỆN MINH ĐỨC 

Cố vấn:                  Thượng tọa Thích Gia Quang 
Thượng tọa Thích Tâm Vị 
Cô Trần Thị Ngọc Thu 
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Hội trưởng:    Đại ñức Thích Giải Hiền 
 
Cố vấn pháp luật:    Luật sư Đặng Thi Huy 
                                           Luật sư Phạm Quang Hưng 
 
Tổng phụ trách:   Diệu Gấm - Trịnh Thị Liên 
Phó tổng phụ trách thường trực:     Nguyên Sĩ - Nguyễn Văn Dũng 
Phó tổng phụ trách:           Liên Vân - Trần Thị Bích Vân 
 
Kế toán trưởng:    Nguyễn Thị Chung 

Diệu Tú - Trần Thị Hồng Giang 
 

Trưởng Ban tài chính:  Diệu Minh -Nguyễn Thị Hòa Mai 
Phó Ban tài chính :   Trần Thị Gái  

                         Nguyên HưngNguyễn Hữu Hùng  
 

Trưởng Ban thư ký:   Diệu Pháp Lý Bình Nhung 
Phó Ban thư ký:   Từ Dung  
                       Thoại Ngọc Trân 
 
Phụ trách mạng của Hội:   Lê Khả Toàn 

Lê Hữu Thống 
Nguyên Tuệ Trịnh Công Sơn 
Nguyên Hàm Trần Hoàng Hải 
 

Phụ trách truyền thông:   Phan Thị Thuận 
Lê Thị Hương 
Đỗ Hồng Danh 
 

Trưởng ñoàn y bác sĩ:  Bác sĩ Lê Văn Minh  
Phó ñoàn thường trực:         Bác sĩ Nguyễn Hữu Trưởng 
Phó ñoàn:          Kỹ sư Lê Thị Phỉ 

                                             Bác sĩ Thân Trọng Biên 
                                             Bác sĩ Trần Ngọc Thảo 
 

Trưởng phòng Sơ chẩn:         Điều Dưỡng Trần Hoài Hiếu 
Trưởng phòng Xét Nghiệm:      KTV Lê Thị Cúc 
Trưởng phòng Nhi:                     Kỹ sư Lê Thị Phỉ 
Trưởng phòng Nha:                     Nha sĩ Thân Trọng Biên 
Trưởng phòng Mắt:                     Bác sĩ Huỳnh Thị Bạch Yến 
Trưỏng phòng Phụ Khoa:          Bác sĩ Phạm Quang Hoa 
Trưởng phòng Đông Y:             Bác sĩ Trinh Thị Lụa 
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Trưởng phòng S.Âm- Đ.Tim:    Bác sĩ Nguyễn Quang Hải 
Trưởng phòng X- Quang:           Bác sĩ Nguyễn Hữu Trưởng 
Trưởng phòng Tai Mũi Họng:    Bác sĩ Phạm Hoàng Vũ 
 
Trưởng phòng Nội Tổng Hợp:     Bác sĩ Lê Văn Minh 

Bác sĩ Ngô Thị Ngọc Nhung 
Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Mai 
Bác sĩ Hà Thị Phúc 
 

Trưởng phòng Dược:             Bác sĩ Trần Thị Lan  
                                                Dược sĩ Vương Hùng Ánh 
                                                Cô Trần Thị Cúc 
 

Phụ trách hải ngoại:   Hoa & Hong Lien 
Bác sĩ Trần Thị Thùy Trinh 
PGS. Trần Văn Tâm 
Lê Khả Toàn 
Thị Khiêm Nguyễn 

Đoàn TNV trẻ                          
a. Nhóm Huynh cả : 
Nhóm trưởng :              Nguyên Sĩ Nguyễn Văn Dũng. 
Nhóm phó:                   Cô Nguyễn Tuyết Mai 
Thành viên:                    Trần Quốc Mạnh 

Diệu Tánh Nguyễn Thị Minh 
Diệu Tịnh Trần Thị Thanh Tâm 
Diệu Tú Trần Thị Hồng Giang 
Từ Dung Nguyễn Thị Thu Trang 
Tô Huy Phong 
Trần Đức Nghĩa 
 

b. Trưởng Đoàn:                    Trần Ngọc Hưng 
Phó Nội vụ:                         Nguyên Pháp Nguyễn Tiến Thư  
Phó Ngoại vụ:              Nguyễn Sơn Tùng  
Ủy Viên:                       Nguyên Mẫn Trần Quốc Tiệp  

     Nguyễn Mạnh Hùng 
Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Trần Thanh Lâm  
Hoàng Văn Tuất 

Các nhóm trưởng : 
+ Nhóm Đại Từ:                 Trần Thị Thu Hà  
+ Nhóm Đại Bi:               Nguyễn Như Quỳnh. 
+ Nhóm Đại Trí :            Nguyễn Mạnh Hùng 
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+ Nhóm Đại Dũng:          Trần Thanh Lâm. 
+ Nhóm Đại Lực:             Phạm Như Linh. 

X. TÀI KHO ẢN ĐÓNG GÓP: 
Mọi ñóng góp cho Hội xin gửi về tài khoản sau :  
• Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Bắc Sài Gòn 

Địa chỉ: 354A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM 

Tên tài khoản: Trần Trọng Tài (Thích Giải Hiền) 

Số tài khoản: 313.10.00.017856.3 

• Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Hà Thành 

Địa chỉ: 79-81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 

Tên tài khoản: Trần Trọng Tài (Thích Giải Hiền) 

Số tài khoản: 122.10.00.051981.4    

XI. QUY ĐỊNH QUY TẮC LÀM VI ỆC CỦA CÁC PHÒNG KHÁM 
 
A. QUI ĐỊNH NHI ỆM VỤ PHÒNG SƠ CHẨN 
Nhân sự: 15 bàn ño mạch – huyết áp ( Mỗi bàn = một cặp 2 người ) 
Nhiệm vụ: 
1/ Đo mạch – huyết áp: chỉ ñịnh bắt buộc với bn ≥ 40 tuổi 

- Khi có bệnh nhân Huyết áp cao (≥ 140/90 mmHg ), hoặc mạch 
nhanh(≥ 100 l/ph), chậm ( ≤ 50 l/ph) , mạch không ñều:  

Hướng dẫn bệnh nhân ngồi nghỉ 10 – 15 phút ñể ño lần 2 . Ghi 
nhận kết quả cả 2 lần ño. (Ví dụ: HA 1: 145/80 mmHg, HA 2: 140/80 
mmHg,  hay M1: 110 l/ph, không ñều  M2: 95 l/ ph, ñều….). 
- Ký tên người ño bên cạnh kết quả ño ñược. 
- Tư vấn bệnh nhân có HA cao:  

• Hạn chế ăn nêm nếm mặn ( ít muối )  
• Hạn chế ăn mỡ, da gà, da vịt, thay ăn mỡ ñộng vật bằng dầu thực 

vật 
• Hạn chế ñến bỏ hẳn hút thuốc, uống rượu 
• Tránh: trèo cao, quá sức, lo lắng, suy nghĩ, căng thẳng, thức 

khuya 
• Nên tăng cường rau củ quả, tránh táo bón. 
• Nên theo dõi huyết áp thường xuyên ( ño huyết áp ) tại TYT. 

P/X. 
• Nếu bệnh nhân ñang ñiều trị thuốc hạ áp: khuyên bn uống ñều 

ñặn, theo dõi huyết áp thường xuyên, và không tự ý ngưng thuốc 
hạ áp. 

• Khuyên bệnh nhân nên tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện. 
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• Sống lành mạnh, tập thể dục, vận ñộng kiểm soát cân nặng. 
- Nội dung hướng dẫn, tư vấn nên viết rõ ràng vào mặt sau toa 
thuốc (ở liên người bệnh giữ ) ñể người bệnh, hoặc thân nhân nhớ, 
biết thực hiện, và ký tên người ñã hướng dẫn, tư vấn cho bệnh nhân. 

 
2/ Hỏi lý do khám, nhu cầu khám � chuyển ñến phòng khám phù hợp. 

- Nếu bn > 50 tuổi: chỉ ñịnh bn ñến tầm soát các khoa cận lâm 
sàng: Xquang , Xét nghiệm ñường huyết trước khi ñến khoa 
khám phù hợp. 

- Nếu là nữ: khuyên và chuyển bệnh nhân ñến khám phụ khoa ñể 
tầm soát bệnh, ñồng thời chỉ ñịnh ñến các chuyên khoa khác nếu 
có. 

 
3/ Trong khi thực hiện nhiệm vụ: 

- Ân cần tiếp ñón, hòa nhã, chú ý lắng nghe, hướng dẫn tận tình, 
khiêm tốn. 

- Coi bệnh nhân như ân nhân của mình. 
- Hòa ñồng, thiện giải, chia sẻ kinh nghiệm và chú ý lắng với các 

ñồng nghiệp. 
- Đôn ñốc, nhắc nhỡ lẫn nhau thực hiện tốt những công việc ñược 

giao trong tinh thần trách nhiệm và tu tập tích ñức. 
- Thực hiện chặt chẽ các qui trình, qui chế phòng tránh lây nhiễm. 
- Tuân thủ sự phân công của các Trưởng phòng. 
- Khi gặp khó khăn, trở ngại: cần kịp thời trình bày với Trưởng 

phòng ñể ñược giúp ñỡ. 
- Giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh nơi ăn - ở - làm việc, tuân thủ luật lệ ñịa 

phương. 
- Giữ gìn thanh danh cho Hội và cho Đoàn Y bác sĩ. 
- Mọi ý kiến ñóng góp ñều ñược tôn trọng trong tinh thần thiện giải. 
- Làm việc thiện ñể bồi dưỡng Y ñức và vun trồng phước báo cho 

chính bản thân mỗi thành viên. 
 
B. QUI ĐỊNH NHI ỆM VỤ PHÒNG KHÁM T ỔNG QUÁT, CHUYÊN 
KHOA 
Nhân sự: Các BS ña khoa, chuyên khoa. 
Nhiệm vụ: 
 
1/ Khám bệnh: 

- Khám theo thứ tự, nhưng ưu tiên khám trước cho những bệnh 
nhân nặng, người khuyết tật, người già, phụ nữ có thai. 

- Ưu tiên BS nam khám bệnh nhân nam, BS nữ khám cho bệnh 
nhân nữ. 
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- Tôn trọng người bệnh khi khám những bộ phận kín, tránh phơi 
bày những phần kín của bệnh nhân.  

- Nếu bn > 50 tuổi: chỉ ñịnh bn ñến tầm soát các khoa cận lâm sàng: 
Xquang , Xét nghiệm ñường huyết …. ( nếu phòng M-HA chưa 
chỉ ñịnh). 

- Thực hiện ñúng chỉ ñịnh ñối với chỉ ñịnh siêu âm ( vì chỉ có 1 – 2 
máy S.Â, tránh chỉ ñịnh theo yêu cầu bệnh nhân ) ĐỂ TRÁNH 
ÙN TẮC, LÀM BỆNH NHÂN PHẢI CHỜ ĐỢI LÂU. 

- Nếu là nữ: khuyên và chuyển bệnh nhân ñến khám thêm phụ khoa 
ñể tầm soát bệnh phụ khoa, hoặc chỉ ñịnh ñến các chuyên khoa 
khác nếu có. 

- Những trường hợp khó khăn: cần có trao ñổi, hội chẩn với ñồng 
nghiệp. 

- Tư vấn rõ ràng, hướng dẫn tận tình, chu ñáo với người bệnh. chỉ 
ñịnh người bệnh ñến các chuyên khoa khác nếu có. 

- Những trường hợp cần hỗ trợ ñiều trị ( bệnh nhân nghèo, bệnh 
nặng, bệnh cần ñiều trị lâu dài, phẫu thuật phục hồi: báo cáo 
Trưởng nhóm � Chuyển ñến Trưởng ñoàn Y-BS, hoặc Thầy hội 
trưởng ñể có hướng giải quyết thỏa ñáng cho bệnh nhân. 

 
2/ Trong khi thực hiện nhiệm vụ: 

- Ân cần tiếp ñón, hòa nhã, chú ý lắng nghe, hướng dẫn tận tình, 
khiêm tốn. 

- Coi bệnh nhân như ân nhân của mình. 
- Hòa ñồng, thiện giải, chia sẻ kinh nghiệm và chú ý lắng với các 

ñồng nghiệp. 
- Đôn ñốc, nhắc nhỡ lẫn nhau thực hiện tốt những công việc ñược 

giao trong tinh thần trách nhiệm và tu tập tích ñức. 
- Thực hiện chặt chẽ các qui trình, qui chế phòng tránh lây nhiễm. 
- Tuân thủ sự phân công của các Trưởng phòng. 
- Khi gặp khó khăn, trở ngại: cần kịp thời trình bày với Trưởng 

phòng ñể ñược giúp ñỡ. 
- Giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh nơi ăn- ở-làm việc, tuân thủ luật lệ ñịa 

phương. 
- Giữ gìn thanh danh cho Hội và cho Đoàn Y bác sĩ. 
- Thực hiện tốt các qui chế khám, qui chế phòng tránh lây nhiễm, 

qui chế kê ñơn ( chữ viết rõ ràng, ghi rõ tên, hàm lượng,dạng 
thuốc, cách dùng, thời gian dùng thuốc, lời dặn, chú ý chống chỉ 
ñịnh, tương tác thuốc, họ tên BS khám, chữ ký… ) 

- Chỉ kê toa thời gian sử dụng thuốc 5 – 7 ngày, trừ những trường 
hợp cần phải tôn trọng ñiều trị theo phác ñồ. 

- Mọi ý kiến ñóng góp ñều ñược tôn trọng trong tinh thần thiện giải. 
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- Làm việc thiện ñể bồi dưỡng Y ñức và vun trồng phước báo cho 
chính bản thân mỗi thành viên. 

 
C.QUI ĐỊNH NHI ỆM V Ụ PHÒNG XQUANG 
Nhân sự: Các KTV X.quang 
Nhiệm vụ: 
 
1/ Chiếu X quang Tim – phổi theo chỉ ñịnh. 

- Ghi trả lời kết quả XQ rõ ràng cho bệnh nhân,  
- Ghi rõ họ tên, chữ ký của người thực hiện kỹ thuật XQ. 
- Hướng dẫn, tư vấn bệnh nhân khi có nghi ngờ, bệnh lý. 
- Hướng dẫn bệnh nhân trở về phòng khám ñể BS tái khám, ghi toa, 

hoặc có hướng xử trí tiếp theo. 
 
2/ Trong khi thực hiện nhiệm vụ: 

- Ân cần tiếp ñón, hòa nhã, chú ý lắng nghe, hướng dẫn tận tình, 
khiêm tốn. 

- Coi bệnh nhân như ân nhân của mình. 
- Hòa ñồng, thiện giải, chia sẻ kinh nghiệm và chú ý lắng với các 

ñồng nghiệp. 
- Đôn ñốc, nhắc nhỡ lẫn nhau thực hiện tốt những công việc ñược 

giao trong tinh thần trách nhiệm và tu tập tích ñức. 
- Thực hiện chặt chẽ các qui trình, qui chế phòng tránh lây nhiễm. 
- Tuân thủ sự phân công của các Trưởng phòng. 
- Khi gặp khó khăn, trở ngại: cần kịp thời trình bày với Trưởng 

phòng ñể ñược giúp ñỡ. 
- Giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh nơi ăn- ở-làm việc, tuân thủ luật lệ ñịa 

phương. 
- Giữ gìn thanh danh cho Hội và cho Đoàn Y bác sĩ. 
- Mọi ý kiến ñóng góp ñều ñược tôn trọng trong tinh thần thiện giải. 
- Làm việc thiện ñể bồi dưỡng Y ñức và vun trồng phước báo cho 

chính bản thân mỗi thành viên. 
 
D. QUI ĐỊNH NHI ỆM VỤ PHÒNG DƯỢC 
Nhân sự: Các dược sĩ, dược tá. 
Nhiệm vụ: Phát thuốc theo qui trình. 
 
1/ Qui trình phòng dược: 

a/ Nhận toa thuốc theo thứ tự 
   Chú ý ưu tiên cho những bệnh nhân nặng, người khuyết tật, người 
già, phụ nữ có thai. 
b/ Duyệt toa thuốc( do Dược sĩ duyệt ):  
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    Người duyệt phải chú ý: 
- Giữ lại 1 liên toa thuốc. 
- Tuân thủ qui chế dược chính. 
- Chỉ duyệt toa thời gian sử dụng thuốc 5 – 7 ngày, trừ những 

trường hợp cần phải tôn trọng ñiều trị theo phác ñồ. 
- Sửa, chỉnh những toa thuốc ghi không tuân thủ qui chế, và kịp 

thời phản hồi với Trưởng phòng khám về toa thuốc ghi sai qui 
chế. 

- Thay thế thuốc ( trong trường hợp thuốc ghi toa ñã hết .) 
c/ Soạn thuốc theo dây chuyền.  
    Người soạn thuốc chú ý những thuốc sắp hết phải kịp thời báo cáo 
người duyệt thuốc, ñể thông báo ñến các phòng khám không ghi toa 
ñối với thuốc ñó, hoặc ñể có kế hoạch bổ sung) 
d/ Ki ểm thuốc: 
    Kiểm thuốc ñể xem khâu soạn thuốc có nhầm lẫn tên thuốc, loại 
thuốc, hàm lượng thuốc, số lượng thuốc, cách dùng thuốc … 
e/ Trao thuốc và hướng dẫn, tư vấn dùng thuốc: 
    Hướng dẫn bệnh nhân nhận diện thuốc, số lượng, loại, cách dùng, 
theo dõi khi dùng thuốc….. 
    Nếu toa thuốc có thay ñổi: phải giải thích người bệnh tường tận. 

 
2/ Trong khi thực hiện nhiệm vụ: 

- Ân cần tiếp ñón, hòa nhã, chú ý lắng nghe, hướng dẫn tận tình, 
khiêm tốn. 

- Coi bệnh nhân như ân nhân của mình. 
- Hòa ñồng, thiện giải, chia sẻ kinh nghiệm và chú ý lắng với các 

ñồng nghiệp. 
- Đôn ñốc, nhắc nhỡ lẫn nhau thực hiện tốt những công việc ñược 

giao trong tinh thần trách nhiệm và tu tập tích ñức. 
- Thực hiện chặt chẽ các qui trình, qui chế phòng tránh lây nhiễm. 
- Tuân thủ sự phân công của các Trưởng phòng. 
- Khi gặp khó khăn, trở ngại: cần kịp thời trình bày với Trưởng 

phòng ñể ñược giúp ñỡ. 
- Giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh nơi ăn- ở-làm việc, tuân thủ luật lệ ñịa 

phương. 
- Giữ gìn thanh danh cho Hội và cho Đoàn Y bác sĩ. 
- Mọi ý kiến ñóng góp ñều ñược tôn trọng trong tinh thần thiện giải. 
- Làm việc thiện ñể bồi dưỡng Y ñức và vun trồng phước báo cho 

chính bản thân mỗi thành viên. 
- Thực hiện tốt các qui chế dược chính, qui chế phòng tránh lây 

nhiễm, qui chế kê ñơn ( chữ viết rõ ràng, ghi rõ tên, hàm 
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lượng,dạng thuốc, cách dùng, thời gian dùng thuốc, lời dặn, chú ý 
chống chỉ ñịnh, tương tác thuốc, họ tên BS khám, chữ ký… ) 

 
E. QUI ĐỊNH NHI ỆM VỤ BỘ PHẬN TRỢ LÝ PHÒNG KHÁM 
       Nhân sự: Các Tình nguyện viên: 

 
1/ Nhiệm vụ: 
- Giữ gìn trật tự khu vực phụ trách. 
- Tiếp nhận bệnh nhân từ khu vực khác ñến khu vực mình phụ 

trách. 
- Kiểm tra toa thuốc: xem có ñến ñúng khu vực mình không, bệnh 

nhân ≥ 50 tuổi ñã ño huyết áp chưa,  
- Tiếp nhận toa thuốc, hoặc sắp xếp chỗ ngồi chờ khám theo thứ tự 
- Chú ý ưu tiên cho những bệnh nhân nặng, người khuyết tật, người 

già, phụ nữ có thai, người có số thứ tự ghi trên toa nhỏ hơn vào 
khám trước người có số thứ tự lớn hơn.  

- Điều phối bệnh nhân ñến bàn khám của BS.(Chú ý ñiều phối ưu 
tiên BS nam khám bệnh nhân nam, BS nữ khám cho bệnh nhân 
nữ). 

- Tiêp nhận bệnh nhân trong phòng khám ra và hướng dẫn họ ñến 
các khu vực khám tiếp theo.  

- Chú ý ñối với những bệnh nhân nặng, người khuyết tật, người già, 
phụ nữ có thai: TNV hỗ trợ bệnh nhân ñến khu vực tiếp theo và 
bàn giao cho người phụ trách khu vực ñó.      

     
 2/ Trong khi thực hiện nhiệm vụ: 

- Ân cần tiếp ñón, hòa nhã, chú ý lắng nghe, hướng dẫn tận tình, 
khiêm tốn. 

- Coi bệnh nhân như ân nhân của mình. 
- Hòa ñồng, thiện giải, chia sẻ kinh nghiệm và chú ý lắng với các 

ñồng nghiệp. 
- Đôn ñốc, nhắc nhỡ lẫn nhau thực hiện tốt những công việc ñược 

giao trong tinh thần trách nhiệm và tu tập tích ñức. 
- Thực hiện chặt chẽ các qui trình, qui chế phòng tránh lây nhiễm. 
- Tuân thủ sự phân công của các Trưởng phòng. 
- Khi gặp khó khăn, trở ngại: cần kịp thời trình bày với Trưởng 

phòng ñể ñược giúp ñỡ. 
- Giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh nơi ăn- ở-làm việc, tuân thủ luật lệ ñịa 

phương. 
- Giữ gìn thanh danh cho Hội và cho Đoàn Y bác sĩ. 
- Mọi ý kiến ñóng góp ñều ñược tôn trọng trong tinh thần thiện giải. 
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- Làm việc thiện ñể bồi dưỡng Y ñức và vun trồng phước báo cho 
chính bản thân mỗi thành viên. 

 
XII. PH ƯƠNG CHÂM LÀM VI ỆC CỦA HỘI (工作工作工作工作心心心心念念念念): 

Chúng ta, mỗi thành viên tham gia công tác từ thiện ñều làm việc theo 
phương châm và tâm nguyện: 

“Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật”. 
“Phục vụ và ñem lại lợi ích cho người khác là hạnh phúc và phước 
báo của bản thân”. 
“Xã hội giàu ñẹp và văn minh là do mỗi bản thân chúng ta biết ñem 
tâm niệm tốt của mình biến thành hành ñộng ñể cống hiến và xây 
dựng xã hội”. 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011

 Hội Trưởng 
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SƠ ĐỒ HI ỆN TRƯỜNG 
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Phụ lục 1: Bài hát chung của Hội 
Chúng ta là người một nhà 

We are a family 
一家人一家人一家人一家人 

Niềm vui của tôi, từ bao tiếng cười của bạn 
My happiness always comes from your 

smile 
我的快樂 來自你的笑聲 
Wo de kuai le , lai zi ni de xiao sheng  
 
Còn nếu nước mắt bạn rơi. 
And if you have to cry,  
而你如果流淚 
Er ni ru guo liu lei 
 
Và lòng tôi sẽ ñau buồn hơn 
I will feel it’s hard to bear 
我會比你更心疼  
Wo hui bi ni geng xin teng 
 
Nguyện ước của tôi, cần bạn giúp chung tay 

làm nên 
My wish and dream need you help me 

realize 
我的夢想 需要你陪我完成 
Wo de meng xiang , xu yao ni pei wo wan 

cheng 
 
Tình yêu, bạn trao cho tôi 
When you give me your love  
而你給我的愛 
Er ni gei wo de ai 

 
Làm cho tôi tăng nguồn sống  
that could make me even strong 
讓我勇氣倍增 
Vang wo yong qi pei zeng 
 
< Đoạn ñiệp khúc, hát 4 lần>  
Bởi vì chúng ta, là người một nhà  
‘Cause we are all a family 
因為我們是一家人 
Yin wei wo men , shi yi jia ren 
 
Tay nắm chặt tay, chúng ta xây ngày 

mai 
Joining our hands build up future’s life 
相依相信 彼此都感恩 
Xiang yi xiang xin , bi ci dou gan en 
 
Bởi vì chúng ta, là người một nhà . 
‘Cause we are all a family 
因為我們是一家人 
Yin wei wo men , shi yi jia ren 
 
Chia sẻ buồn vui, suốt cả cuộc ñời ta  
Sharing our love helping everyone 
分擔分享 彼此的人生 
Fen dan fen xiang, bi ci de ren sheng 

 

Phụ lục 2: Bài hát chủ ñề của Chương trình Khám bệnh phát thuốc 
讓愛傳出去讓愛傳出去讓愛傳出去讓愛傳出去  
ràng Ài chuán chū qù  

Mang Tình Thương ñến khắp muôn nơi 
作詞：洪予彤 作曲：洪予彤 演唱：林美 

 
愛是看不見的語言  Tình Thương không diễn ñạt bằng lời 
ài shì kànbujiàn de yǔyán 
愛是摸不到的感覺  Tình Thương ñược biểu lộ từ tim 
ài shì mō bù dào de gǎnjué 
愛是我們小小的心願 Tình Thương là tâm nguyện của tôi 
ài shì wǒmen xiǎoxiǎo de xīnyuàn 
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希望你平安快樂永遠  mong sao bạn mãi bình yên, hạnh phúc 
xīwàng nǐ píng'ān kuàilè yǒngyuǎn 
* 
愛是仰著頭的喜悅  Tình Thương là niềm vui cao thượng 
ài shì yǎng zhe tóu de xǐyuè 
愛是說不出的感謝  là lòng biết ơn vô hạn những bàn tay  
ài shì shuō bù chū de gǎnxiè 
愛是每天多付出一點點  là niềm hăng say chất chứa mỗi ngày 
ài shì měitiān duō fùchū yīdiǎndiǎn 
雙手合十不在乎考驗  lắng lòng chắp tay, không màng khảo nghiệm 
shuāngshǒuhéshí bù zàihu kǎoyàn 
* 
讓愛傳出去  ñể Tình Thương truyền khắp muôn nơi 
ràng ài chuánchūqù 
它像陽光溫暖我和你  như hơi ấm lòng tôi và bạn 
tā xiàng yángguāng wēnnuǎn wǒ hé nǐ 
不管有多遙遠  bất chấp mọi cách ngăn muôn dặm 
bù guǎn yǒu duō yáoyuǎn 
總有到的那一天 ngày vui sẽ ñến không xa 
zǒngyǒu dào de nà yī tiān 
 
讓愛傳出去 ñể Tình Thương truyền khắp muôn nơi 
ràng ài chuánchūqù 
那前方漫漫人生路  trên khắp mọi nẻo cuộc ñời 
nà qiánfāng mànmàn rénshēng lù 
有你的祝福  có lời chúc phúc của bạn 
yǒu nǐ de zhùfú 
沒有過不去的苦 mọi khổ ñau rồi sẽ vượt qua 
méiyǒu guòbuqù de kǔ 
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Phụ lục 3: 

ຫࠄကບՉำ߄ຫࠄကບՉำ߄ຫࠄကບՉำ߄ຫࠄကບՉำ߄    
ಃ΋ಃ΋ಃ΋ಃ΋ϺϺϺϺˇ̌̌̌100100100100 ԃԃԃԃ 3333 ДДДД 25252525 ВВВВ    ਲ༜ᐒ൑ਲ༜ᐒ൑ਲ༜ᐒ൑ਲ༜ᐒ൑ˇ̌̌̌ݞϣݞϣݞϣݞϣ----ڹ////ࠄݞࠄݞࠄݞࠄݞஎڹஎڹஎڹஎکѳکѳکѳکѳ

HOTELHOTELHOTELHOTEL     

੤ᐒ੤ᐒ੤ᐒ੤ᐒ::::๮ૐ๮ૐ๮ૐ๮ૐ CICICICI----797979791  01  01  01  0825825825825////1035103510351035    

06060606::::25252525 ύ๮ૐޜიᡏᘕᘚ໣ӝύ๮ૐޜიᡏᘕᘚ໣ӝύ๮ૐޜიᡏᘕᘚ໣ӝύ๮ૐޜიᡏᘕᘚ໣ӝ((((ಃ΋ૐ༺ಃ΋ૐ༺ಃ΋ૐ༺ಃ΋ૐ༺))))    

10101010::::35353535     ϣᐒ൑ᐒ൑ᐒ൑ᐒ൑ݞϣݞϣݞϣݞၲܢၲܢၲܢၲܢ

11111111::::00000000~~~~12:12:12:12:33330000 ᓓ᡺Ҕᓓᓓ᡺Ҕᓓᓓ᡺Ҕᓓᓓ᡺Ҕᓓ    

14141414:00:00:00:00 ࠄݞࠄݞࠄݞࠄݞၲܢၲܢၲܢၲܢ Check inCheck inCheck inCheck in    

16:00 16:00 16:00 16:00 ఁ཮࿯Ҟ௨ግఁ཮࿯Ҟ௨ግఁ཮࿯Ҟ௨ግఁ཮࿯Ҟ௨ግ((((໭۫ϣ໭۫ϣ໭۫ϣ໭۫ϣ))))    

18:0018:0018:0018:00 ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ఁᓓఁᓓఁᓓఁᓓ    

ՐஎՐஎՐஎՐஎ::::    کѳکѳکѳکѳ HOTELHOTELHOTELHOTEL 
Add: 104 Trần Phú,Phường QuangTrung,TP Phú Lý 
TEL:0917762217 (Cô Bích) 
    

ಃΒϺಃΒϺಃΒϺಃΒϺˇ̌̌̌100100100100 ԃԃԃԃ 3333 ДДДД 26262626 ВВВВߎ࣪ࠄݞᄦᑜᘜᙼ୯҇λᏢကບߎ࣪ࠄݞᄦᑜᘜᙼ୯҇λᏢကບߎ࣪ࠄݞᄦᑜᘜᙼ୯҇λᏢကບߎ࣪ࠄݞᄦᑜᘜᙼ୯҇λᏢကບ////ڹڹڹڹ

எஎஎஎڹ////ࠄݞࠄݞࠄݞࠄݞஎڹஎڹஎڹஎکѳکѳکѳکѳ HOTELHOTELHOTELHOTEL 

5555::::33330 0 0 0 ଆ׉ଆ׉ଆ׉ଆ׉    

6:6:6:6:00000000 рวрวрวрว    

6:20 6:20 6:20 6:20 ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ԐᓓԐᓓԐᓓԐᓓ    

7:27:27:27:20000 ကບ౜൑໣ӝကບ౜൑໣ӝကບ౜൑໣ӝကບ౜൑໣ӝ    

8:008:008:008:00 ໒ჿڂᘶ໒ჿڂᘶ໒ჿڂᘶ໒ჿڂᘶ    

8:8:8:8:33330~17:000~17:000~17:000~17:00 ကບကບကບကບ    

πբϣ৒πբϣ৒πբϣ৒πբϣ৒:1.:1.:1.:1.דπဂπբࣁ௱ᔮࠔวדܫπဂπբࣁ௱ᔮࠔวדܫπဂπբࣁ௱ᔮࠔวדܫπဂπբࣁ௱ᔮࠔวܫǵǵǵǵഉӕᜢᚶഉӕᜢᚶഉӕᜢᚶഉӕᜢᚶǵǵǵǵ஥ሦი஥ሦი஥ሦი஥ሦი

நநநநǶǶǶǶ    

         2.         2.         2.         2.Οӝ΋଺౜൑૶ᒵϷឪቹπբΟӝ΋଺౜൑૶ᒵϷឪቹπբΟӝ΋଺౜൑૶ᒵϷឪቹπբΟӝ΋଺౜൑૶ᒵϷឪቹπբǶǶǶǶ    

17:3017:3017:3017:30 ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ఁᓓఁᓓఁᓓఁᓓ----ӣ໭۫ӣ໭۫ӣ໭۫ӣ໭۫    

ՐஎՐஎՐஎՐஎ::::    کѳکѳکѳکѳ HOTELHOTELHOTELHOTEL 

Add: 104 Trần Phú,Phường QuangTrung,TP Phú Lý 
TEL:0917762217 (Cô Bích) 
 

ಃಃಃಃΟΟΟΟϺϺϺϺˇ̌̌̌100100100100 ԃԃԃԃ 3333 ДДДД 27272727 ВВВВߎ࣪ࠄݞᄦᑜᘜᙼ୯҇λᏢကບߎ࣪ࠄݞᄦᑜᘜᙼ୯҇λᏢကບߎ࣪ࠄݞᄦᑜᘜᙼ୯҇λᏢကບߎ࣪ࠄݞᄦᑜᘜᙼ୯҇λᏢကບ////ڹڹڹڹ

எஎஎஎڹ////ࠄݞࠄݞࠄݞࠄݞஎڹஎڹஎڹஎکѳکѳکѳکѳ HOTELHOTELHOTELHOTEL     

6666::::00000 0 0 0 ଆ׉ଆ׉ଆ׉ଆ׉    
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6:306:306:306:30 рวрวрวрว    

7:00 7:00 7:00 7:00 ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ԐᓓԐᓓԐᓓԐᓓ    

7:307:307:307:30 ကບ౜൑໣ӝကບ౜൑໣ӝကບ౜൑໣ӝကບ౜൑໣ӝ    

8:8:8:8:00000~17:000~17:000~17:000~17:00 ကບကບကບကບ    

πբϣ৒πբϣ৒πբϣ৒πբϣ৒:1.:1.:1.:1.דπဂπբࣁ௱ᔮࠔวדܫπဂπբࣁ௱ᔮࠔวדܫπဂπբࣁ௱ᔮࠔวדܫπဂπբࣁ௱ᔮࠔวܫǵǵǵǵഉӕᜢᚶഉӕᜢᚶഉӕᜢᚶഉӕᜢᚶǵǵǵǵ஥ሦი஥ሦი஥ሦი஥ሦი

நநநநǶǶǶǶ    

         2.         2.         2.         2.Οӝ΋଺౜൑૶ᒵϷឪቹπբΟӝ΋଺౜൑૶ᒵϷឪቹπբΟӝ΋଺౜൑૶ᒵϷឪቹπբΟӝ΋଺౜൑૶ᒵϷឪቹπբǶǶǶǶ    

17:3017:3017:3017:30~21:30~21:30~21:30~21:30 ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ੇฦ໭۫ఁᓓఁᓓఁᓓఁᓓ((((གৱఁ཮གৱఁ཮གৱఁ཮གৱఁ཮))))----ӣ໭۫ӣ໭۫ӣ໭۫ӣ໭۫    

ՐஎՐஎՐஎՐஎ::::    کѳکѳکѳکѳ HOTELHOTELHOTELHOTEL 
Add: 104 Trần Phú,Phường QuangTrung,TP Phú Lý 
TEL:0917762217 (Cô Bích) 
    

    

ಃѤϺಃѤϺಃѤϺಃѤϺˇ̌̌̌100100100100 ԃԃԃԃ 3333 ДДДД 28282828 ВࠄݞВࠄݞВࠄݞВࠄݞȋȋȋȋݞϣݞϣݞϣݞϣȋȋȋȋѱ୔ԾҗՉѱ୔ԾҗՉѱ୔ԾҗՉѱ୔ԾҗՉ////ڹஎڹஎڹஎڹஎ Silk Silk Silk Silk 

Path HotelPath HotelPath HotelPath Hotel     

8:008:008:008:00 ଆ׉ଆ׉ଆ׉ଆ׉    

9:00 Check out9:00 Check out9:00 Check out9:00 Check out ً΢ҔԐᓓً΢ҔԐᓓً΢ҔԐᓓً΢ҔԐᓓ    

9:309:309:309:30----11:0011:0011:0011:00 ϣݞϣݞϣݞϣݞ----ࠄݞࠄݞࠄݞࠄݞ Silk Path HotelSilk Path HotelSilk Path HotelSilk Path Hotel Check in Check in Check in Check in    

12:3012:3012:3012:30 ϱᓓϱᓓϱᓓϱᓓ    

14:0014:0014:0014:00 ѱ୔ԾҗՉѱ୔ԾҗՉѱ୔ԾҗՉѱ୔ԾҗՉ    

((((ఁᓓఁᓓఁᓓఁᓓ::::ԾҗՉԾ౛ԾҗՉԾ౛ԾҗՉԾ౛ԾҗՉԾ౛ǴǴǴǴ੮໭۫ޑҗৣР஥໗ఁ੮໭۫ޑҗৣР஥໗ఁ੮໭۫ޑҗৣР஥໗ఁ੮໭۫ޑҗৣР஥໗ఁᓓᓓᓓᓓ))))    

ՐஎՐஎՐஎՐஎ:::: Silk Path Hotel Silk Path Hotel Silk Path Hotel Silk Path Hotel    

Add:Add:Add:Add: 195195195195----199 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi 199 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi 199 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi 199 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi ---- Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam 

Tel: 84 - 4 - 3266 5555 * Fax: 84 - 4 - 3938 1288 
    

ಃϖϺಃϖϺಃϖϺಃϖϺˇ̌̌̌100100100100 ԃԃԃԃ 3333 ДДДД 29292929 ВВВВݞϣЎϯϐਓݞϣЎϯϐਓݞϣЎϯϐਓݞϣЎϯϐਓ////ڹஎڹஎڹஎڹஎ Silk Path Silk Path Silk Path Silk Path 

HotelHotelHotelHotel    

7777::::00000000 ଆ׉ଆ׉ଆ׉ଆ׉    

7777::::33330 0 0 0 ҔԐᓓҔԐᓓҔԐᓓҔԐᓓ    

8:38:38:38:30000----10:30 10:30 10:30 10:30 ҇௼Ўϯ҇׸௼Ўϯ҇׸௼Ўϯ҇׸௼Ўϯ׸        

12:12:12:12:33330000 ϱᓓϱᓓϱᓓϱᓓ    

11114444:00:00:00:00 ϾቴϾቴϾቴϾቴ    

18181818:00:00:00:00 ఁᓓఁᓓఁᓓఁᓓ((((ݞϣדπӼ௨ݞϣדπӼ௨ݞϣדπӼ௨ݞϣדπӼ௨))))----Ծҗࢲ୏Ծҗࢲ୏Ծҗࢲ୏Ծҗࢲ୏    

ՐஎՐஎՐஎՐஎ:::: Si Si Si Silk Path Hotellk Path Hotellk Path Hotellk Path Hotel     
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Add:Add:Add:Add: 195195195195----199 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi 199 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi 199 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi 199 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi ---- Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam 

Tel: 84 - 4 - 3266 5555 * Fax: 84 - 4 - 3938 1288  
    

ಃϤϺಃϤϺಃϤϺಃϤϺˇ̌̌̌100100100100 ԃԃԃԃ 3333 ДДДД 30303030 ВВВВݞϣݞϣݞϣݞϣ----ѠчѠчѠчѠч    

7777:00:00:00:00 ଆ׉ଆ׉ଆ׉ଆ׉    

7:307:307:307:30 ҔԐᓓҔԐᓓҔԐᓓҔԐᓓ    

8:00 8:00 8:00 8:00 ໣ӝ໣ӝ໣ӝ໣ӝ    

8:38:38:38:30000    CHECK OUTCHECK OUTCHECK OUTCHECK OUT    

9:39:39:39:30000     ᐒ൑ډᐒ൑ډᐒ൑ډᐒ൑ډ

੤ᐒ੤ᐒ੤ᐒ੤ᐒ::::๮ૐ๮ૐ๮ૐ๮ૐ CICICICI----792  1135792  1135792  1135792  1135////1510151015101510    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 :ཀ٣໨ݙཀ٣໨ݙཀ٣໨ݙཀ٣໨ݙ
ϣݞϣݞϣݞϣݞ .1 3Д਻ྕѳ֡ྕࡋӧД਻ྕѳ֡ྕࡋӧД਻ྕѳ֡ྕࡋӧД਻ྕѳ֡ྕࡋӧ 13~18ʚʚʚʚϐ໔εഌࠠ਻ংଳհϐ໔εഌࠠ਻ংଳհϐ໔εഌࠠ਻ংଳհϐ໔εഌࠠ਻ংଳհ,ፎፎፎፎ

 ཪ,ऩҜጥ৒ܰଳᔿፎԾഢ٢నऩҜጥ৒ܰଳᔿፎԾഢ٢నऩҜጥ৒ܰଳᔿፎԾഢ٢నऩҜጥ৒ܰଳᔿፎԾഢ٢నǶǶǶǶߥཀݙཪߥཀݙཪߥཀݙཪߥཀݙ
ाၟიᡏ΋ۓाၟიᡏ΋ፎ΋ۓाၟიᡏ΋ፎ΋ۓाၟიᡏ΋ፎ΋ۓՉ,ፎ΋قيཀԾݙՉፎقيཀԾݙՉፎقيཀԾݙՉፎقيཀԾݙѱ,ፎࠤݯӅౢ಍ࣁϣϝݞѱࠤݯӅౢ಍ࣁϣϝݞѱࠤݯӅౢ಍ࣁϣϝݞѱࠤݯӅౢ಍ࣁϣϝݞ .2

ӕՉ୏ӕՉ୏ӕՉ୏ӕՉ୏ǴǴǴǴϪϮပൂԾيՉ׵ፎϮ஥຦ख़ࠔނϷӒ࿣ࠔނϪϮပൂԾيՉ׵ፎϮ஥຦ख़ࠔނϷӒ࿣ࠔނϪϮပൂԾيՉ׵ፎϮ஥຦ख़ࠔނϷӒ࿣ࠔނϪϮပൂԾيՉ׵ፎϮ஥຦ख़ࠔނϷӒ࿣ࠔނ(ӵӵӵӵ
ᄳఓᄳఓᄳఓᄳఓ.ނدو.ࠔࢥࠔࢥࠔࢥࠔࢥҹ฻ނدوҹ฻ނدوҹ฻ނدوҹ฻…..)ǶǶǶǶ 

3. чຫᖼނ໯१όऩࠄຫᕷᄪБߡчຫᖼނ໯१όऩࠄຫᕷᄪБߡчຫᖼނ໯१όऩࠄຫᕷᄪБߡчຫᖼނ໯१όऩࠄຫᕷᄪБߡǴǴǴǴऩࢂԖ໯१΢ಞᄍୢᚒऩࢂԖ໯१΢ಞᄍୢᚒऩࢂԖ໯१΢ಞᄍୢᚒऩࢂԖ໯१΢ಞᄍୢᚒ ǴǴǴǴ
ፎԾഢሡाޑ१ނፎԾഢሡाޑ१ނፎԾഢሡाޑ१ނፎԾഢሡाޑ१ނǴǴǴǴᗋԖчຫؒԖౢڜଢ଼Ϸဈ݀ᗋԖчຫؒԖౢڜଢ଼Ϸဈ݀ᗋԖчຫؒԖౢڜଢ଼Ϸဈ݀ᗋԖчຫؒԖౢڜଢ଼Ϸဈ݀ǴǴǴǴ܌аค܌аค܌аค܌аค

ሡޑࠔۺдऩԖा௦ວइځሡޑࠔۺдऩԖा௦ວइځሡޑࠔۺдऩԖा௦ວइځሡޑࠔۺдऩԖा௦ວइځ໨௦ᖼሡ؃ǴǴǴǴٿ΢ॊٮගݤ໨௦ᖼሡ؃ٿ΢ॊٮගݤ໨௦ᖼሡ؃ٿ΢ॊٮගݤ໨௦ᖼሡ؃ٿ΢ॊٮගݤ

؃؃؃؃ǴǴǴǴፎӚՏӧԖᐒ཮ፎӚՏӧԖᐒ཮ፎӚՏӧԖᐒ཮ፎӚՏӧԖᐒ཮࣮ډ୘۫܈ೡ፤इࠔۺ៽ηਔ൩ԾՉ࣮ډ୘۫܈ೡ፤इࠔۺ៽ηਔ൩ԾՉ࣮ډ୘۫܈ೡ፤इࠔۺ៽ηਔ൩ԾՉ࣮ډ୘۫܈ೡ፤इࠔۺ៽ηਔ൩ԾՉ

ᖼວᖼວᖼວᖼວǴǴǴǴคќѦ௦ᖼՉำคќѦ௦ᖼՉำคќѦ௦ᖼՉำคќѦ௦ᖼՉำǴǴǴǴიᡏࢲ୏ؒᒤൂݤᐱᅈঁىΓाიᡏࢲ୏ؒᒤൂݤᐱᅈঁىΓाიᡏࢲ୏ؒᒤൂݤᐱᅈঁىΓाიᡏࢲ୏ؒᒤൂݤᐱᅈঁىΓा

؃؃؃؃ǴǴǴǴፎӚՏი঩ᡏፊፎӚՏი঩ᡏፊፎӚՏი঩ᡏፊፎӚՏი঩ᡏፊǶǶǶǶ 

4. ΢Պፎ๱ཁᔮᙔՅ֨լ΢Պፎ๱ཁᔮᙔՅ֨լ΢Պፎ๱ཁᔮᙔՅ֨լ΢Պፎ๱ཁᔮᙔՅ֨լǴǴǴǴΠъ߾ي҂ೕۓё๱ФвᑿǶ. 
5. ӚՏი঩рวВፎ஥ӳԾρޑៈྣǴӧΟ৙ 05:30AM ഢԖЃ

γǴӵԖ໒ًޣёаஒًଶډΟ৙ௗࡑύЈޑଶً൑Ǵӆམ४

Ѓγ΋ଆډᐒ൑ǴԖሡޣ؃ፎӃၟךᖄ๎ഽ!խளךόޕၰா

ԖམًԶ྽Ϻா೏ܫᗷηǶ(рว྽ϺϷӣำрว྽ϺϷӣำрว྽ϺϷӣำрว྽ϺϷӣำ,ӧΟ৙ᔮѶࡌ೛ӧΟ৙ᔮѶࡌ೛ӧΟ৙ᔮѶࡌ೛ӧΟ৙ᔮѶࡌ೛

ࣣഢԖЃγёམ४ԿࣣഢԖЃγёམ४ԿࣣഢԖЃγёམ४ԿࣣഢԖЃγёམ४Կ 
ᐒ൑ᐒ൑ᐒ൑ᐒ൑) 99/ 3/25྽ϺЃγΟ৙྽ϺЃγΟ৙྽ϺЃγΟ৙྽ϺЃγΟ৙-ਲ༜ᐒ൑ਲ༜ᐒ൑ਲ༜ᐒ൑ਲ༜ᐒ൑, 99/3/30྽ϺЃγਲ༜ᐒ྽ϺЃγਲ༜ᐒ྽ϺЃγਲ༜ᐒ྽ϺЃγਲ༜ᐒ

൑൑൑൑-Ο৙Ο৙Ο৙Ο৙-β҉ࠤჱ௘ၮઠβ҉ࠤჱ௘ၮઠβ҉ࠤჱ௘ၮઠβ҉ࠤჱ௘ၮઠ 
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6.    ຫࠄ໯१ӭԖғ๼Ϸយຫࠄ໯१ӭԖғ๼Ϸយຫࠄ໯१ӭԖғ๼Ϸយຫࠄ໯१ӭԖғ๼Ϸយǵǵǵǵᇺᇺᇺᇺǵǵǵǵለፓ౛ለፓ౛ለፓ౛ለፓ౛ǴǴǴǴ໯НፎҔ౟းНϮ໯໯НፎҔ౟းНϮ໯໯НፎҔ౟းНϮ໯໯НፎҔ౟းНϮ໯

ғНғНғНғНǴǴǴǴऩဉगၨ১ޣፎԾഢဉगᛰऩဉगၨ১ޣፎԾഢဉगᛰऩဉगၨ১ޣፎԾഢဉगᛰऩဉगၨ১ޣፎԾഢဉगᛰǶǶǶǶ    

7.7.7.7.ऩԖߏයҔᛰი঩ऩԖߏයҔᛰი঩ऩԖߏයҔᛰი঩ऩԖߏයҔᛰი঩ǴǴǴǴፎကບය໔ഢִҔᛰໆፎကບය໔ഢִҔᛰໆፎကບය໔ഢִҔᛰໆፎကບය໔ഢִҔᛰໆǶǶǶǶ    

8.8.8.8.ຫࠄᙴᕍ೛ഢ٠όӃ຾ຫࠄᙴᕍ೛ഢ٠όӃ຾ຫࠄᙴᕍ೛ഢ٠όӃ຾ຫࠄᙴᕍ೛ഢ٠όӃ຾ǴǴǴǴӢԜፎԾഢགߵϷဉगႣٛᛰࠔӢԜፎԾഢགߵϷဉगႣٛᛰࠔӢԜፎԾഢགߵϷဉगႣٛᛰࠔӢԜፎԾഢགߵϷဉगႣٛᛰࠔǶǶǶǶ    

9.9.9.9.ကບऀ๱ፎаᇸ᚞Ϸ๤፾ϐѲ਑׷፦ကບऀ๱ፎаᇸ᚞Ϸ๤፾ϐѲ਑׷፦ကບऀ๱ፎаᇸ᚞Ϸ๤፾ϐѲ਑׷፦ကບऀ๱ፎаᇸ᚞Ϸ๤፾ϐѲ਑׷፦ǴǴǴǴӢကບਔ໔ၨߏፎ๱Ӣကບਔ໔ၨߏፎ๱Ӣကບਔ໔ၨߏፎ๱Ӣကບਔ໔ၨߏፎ๱

Ҷ໕Ꭰ܈ѲᎠҶ໕Ꭰ܈ѲᎠҶ໕Ꭰ܈ѲᎠҶ໕Ꭰ܈ѲᎠǴǴǴǴаխဌ๞ภаխဌ๞ภаխဌ๞ภаխဌ๞ภǶǶǶǶ    

10.10.10.10.ӧຫࠄόऩӧѠ᡼௦ວБߡӧຫࠄόऩӧѠ᡼௦ວБߡӧຫࠄόऩӧѠ᡼௦ວБߡӧຫࠄόऩӧѠ᡼௦ວБߡǴǴǴǴёԾഢ႟१Ϸ໯ࠔёԾഢ႟१Ϸ໯ࠔёԾഢ႟१Ϸ໯ࠔёԾഢ႟१Ϸ໯ࠔǶǶǶǶ    

11.ကບӄำન१ǴБޑߡ၉ፎԾഢᕉߥ࿙࿮Ƕ    

12.    3 ӝ΋Γ঩ፎόाבΑգॺ࣬ޑᐒǵឪቹᐒϷ PC ഽ!    

13.ៈ౛Γ঩ፎឫ஥ፁ௲ DVDǵੇൔǵᒿيᅷ࣬ᜢၗ਑Ƕ    

14. ӵ݀Ԗाਈӵ݀Ԗाਈӵ݀Ԗाਈӵ݀ԖाਈීϷᖼނሡ؃ීϷᖼނሡ؃ීϷᖼނሡ؃ීϷᖼނሡ؃ǴǴǴǴፎԾഢऍߎϷѠჾፎԾഢऍߎϷѠჾፎԾഢऍߎϷѠჾፎԾഢऍߎϷѠჾǴǴǴǴՠፎϮ஥ՠፎϮ஥ՠፎϮ஥ՠፎϮ஥

ၸӭޑ౜ߎӧي΢ၸӭޑ౜ߎӧي΢ၸӭޑ౜ߎӧي΢ၸӭޑ౜ߎӧي΢ǴǴǴǴӧຫࠄᖼނሡб౜ߎӧຫࠄᖼނሡб౜ߎӧຫࠄᖼނሡб౜ߎӧຫࠄᖼނሡб౜ߎǴǴǴǴԖຫჾሡ؃ёӧѠԖຫჾሡ؃ёӧѠԖຫჾሡ؃ёӧѠԖຫჾሡ؃ёӧѠ

᡼իඤ܈Կ྽ӦӼ௨իඤ᡼իඤ܈Կ྽ӦӼ௨իඤ᡼իඤ܈Կ྽ӦӼ௨իඤ᡼իඤ܈Կ྽ӦӼ௨իඤǶǶǶǶ    
 

■■     越越越越    南南南南    旅旅旅旅    遊遊遊遊    需需需需    知知知知    簡簡簡簡    介介介介 
   ₏ᇬᇻ⏴⬒ᇼ1【⏴⬒㣑♾㞫ヅ⏜䲔氨䏨 200 㞾ᇬ握₏䞅ᇬ⮥
ヲ♙彃摜䓸❐⧖檗崂便⫺ 

⹺᧨摠櫜㦃㉔榏ⅴ喀㠖⮶⹺⫺⫀ᇭ 
           2【⏴⬒㈛檗⫺⹺㤺㣑⻔䟨巘,ⅴ⚠⏻⸘㫇⌨ᇭ 
   ℛᇬᇻ⒉⬒ᇼ 
         1【⦚椪㹄㳮⫃䲔-USD$12【 ⦚⏶㹄㳮⫃䲔-
USD$2ᇭ 
           2【䀆桫⺜㡔⸱㞫⏴咖㞫⒉⃚斱ヲ᧨䓸❐⧖崂便㫇⺜᧨
⺳␅彃摜䓸❐Ⱁ㦹㞫 
               ⒉力䎰㽤ℳヅ♊壤᧨ⓖ檗嵁䲔ᇭ᧤♳囲⥃䰐懇⒉᧥ 
   ₘᇬᇻ強ヲᇼ 
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           1【䥽ⓜ怙ヲ♹㦘㖖侨ヲ᧨⠽⇜䍉䦍᧤DONG᧥᧨㦏浧
䍉℣嚻䦍᧨㦏⇝䍉ℛ䤍 

䦍ᇭ 
           2【䥽ⓜ初摠⏛㙪怙ヲ䍉᧨₏初⦢᧹ℛ嚻ℛ◒䦍᧷₏♿
ヲ᧹ₒ⇿䦍ᇭ 
         3【咂怙◦♹㦘初摠䚍摠憒Ⰼ䞷᧨␅Ⅵ強ヲⓖₜ拸䞷
(⚺≰䞷◰ᇬ㡔嫛㞾䯷)᧨ 

♿ヲₜ厌∎䞷ᇭ 
           4【㽷㎞ₜ♾⦷嫦檼↊㎞㙪斱᧨ⅴ⏜完抯⥿㞍ᇭ 
  ⥪ᇬᇻ㣑ぽᇼ㣩♿䋲₏⺞㣑ᇭ 
  ℣ᇬᇻ㺲∾咖㦜孬ᇼ 
     ▦怙㺲⊨榆⚛♿䋲᧨ᇭ 
  ⏼ᇬᇻ崭岏ᇼ 
       1【怙崭䍉⦚⸩崭岏᧨捷↌㤦㽤崭᧨喀崭ₜ㣽拜᧨噾ⅉⓖ
⮩㝜佄崭ᇭ 
       2【⦷怙◦⋩⟕╨岹嵖㒥㡔拙᧨⅜ⅴ楖䠅⦿噾⍠㝣↊劊巾
❰㒥⺝拙䍉⸫᧨⚵ⓖ楲㦘拸⒖⃚䄬抩ᇭ 
   ₒᇬᇻ榊⭢ᇼ⺖∕㦒㲨䄥▥䍉 220材【3 ⚠₏咻㙡ㄶ䍉⦢⨚ᇭ 
   ⏺ᇬᇻ抩岙ᇼ䥽ⓜ印㉦㢝ゑ榊崀♹㦘ₘ嚻␆ふ⚂ᇭ 
  ⃬ᇬᇻℳ抩ᇼ怙◦₏咻ⅉⅴ⠽慙ᇬ㳮慙ᇬ㖋孬慙ⅲ㷴᧨⦷印

㉦㢝ゑ⏶㦘ⅉ┪ₘ憹慙ᇬ懝慙♙⺞⨚慙ᇬ懝慙
♙⺞⨚ゃ⭺䷘䱮慙㦜╨ᇭ 

  ◐ᇬᇻ㽊⸘ᇼ抩デ怙◦ⅉ㰄䄺✛♚⠓᧨咖₏咻怙㒿㈀䓖㓏㙞
⹺⃚㍰ㇱ㍰䕏⮶䦇ㇱ㈠᧨㽊⸘⮶咂哾Ⰼᇭ 
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 ◐₏ᇬᇻ䔈䞱ᇼ䭷䆕⣷ᇬ䙂䚸ᇬ廰䓨ᇬ䓪屡ᇬ⺅䪂ᇬ㦷楤咖仟
㧟⺉㓚ぴ塬❐♙塴㧟䍉⃊尐䔈䞱␅₼ⅴ朁⾐弬
㹋⃚䭷䆕⣷㦏␆䔈唁᧨⥯Ⅵ⦚㓏䎰力勭⚜ᇭ 

 ◐ℛᇬᇻ殟殁ᇼ₏咻棳怙◦㠨䚕⮥᧨⃮㦘₼ᇬ導㆞殟歮∪㑘᧨
₏咻⧖ㅘ⎈♾♲᧨␅₼ⅴ䀆 

渽᧨⼀䞱㦏♦㷰扝ᇭ 
 ◐ₘᇬᇻ䔈㸙䰽⎏ᇼ 

1【 怙◦㸆㄃∕♦₼噾㺠㡞㠖▥㈀檎᧨␅欷≦₵䎰䔈
㸙ぽ䟿᧨㍮怙◦䳀✋ⅉ⚜⧖ 
ⅴ㦏㦺₏ⷦ䦇䳀᧨Ⱁ梽㠖槗ⓖ䳀槗⏗䞮ᇭ 

2【 㣩憸咖栆憸㑘⺜㣑᧨⺖楨㓚⫀⦷厇ⓜ᧨⏸㓚㓚㘛
㓧囦㓚匧ⅴ嫷䯉⺙㟻᧨䍉₏ 
䔈㸙䰽⎏ᇭ 

  ◐⥪ᇬᇻ榊崀∎䞷ᇼ怙◦㓢⥭♿䋲  00 886 + ●⩮壮䭋

(“0”ₜ䞷㓢) + 榊崀壮䭋ᇭ  
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Phụ lục 4:     

ကບࠄݞ 3Д 25 Вډ 3 Д 30 Вπբ߄ 
 Ӝ ᙍ୍ πբϣ৒ۉ 

1 ᇳහว ሦ໗  

2 ֈ՘ඵ ୋሦ໗ ύᙴշ౛ 3/26 

3 ݅ҏႍ ᕴ༸٣ ӄ໗Γ঩ྣ៝Ϸڐշ 

4 ֱ݅⣼ֱ݅⣼ֱ݅⣼ֱ݅⣼ ᐒ୏ڐշ Չࡹǵวܫǵᜢᚶ 

5 ഋऍ๮ഋऍ๮ഋऍ๮ഋऍ๮ ଄୍ ༊իǵЍрᆅ౛ 

6 ֈऍስ ଄୍ ༊իǵЍрᆅ౛ 

7 ݅҅ሸ ᕴ୍ಔߏ วܫǵᜢᚶ 

8 ഋࡌ๮ ᕴ୍ୋಔߏ วܫǵᜢᚶ 
9 શӺևશӺևશӺևશӺև ᕴ୍ڐշ วܫǵᜢᚶ 

10 ΍୯ဃ΍୯ဃ΍୯ဃ΍୯ဃ ᕴ୍ڐշ วܫǵᜢᚶ 
11 ೚ޱ၈೚ޱ၈೚ޱ၈೚ޱ၈ ᕴ୍ڐշ วܫǵᜢᚶ 
12 ᖴႜᒍ Οӝ΋ ์޸ǵᜢᚶ 

13 ஭ကο Οӝ΋ಔߏ Οӝ΋಍ᝢǵᒵቹ 

14 ஭નᐪ Οӝ΋ୋಔߏ ឪቹǵ௦ೖǵ૶ᒵ 

15 ഋ܃Ҹ Οӝ΋ ឪቹǵ୊ௗ 

16 ෞᒴዞ Οӝ΋ ᒵቹǵឪቹ 

17 ഋܴځ ύᙴৣ  

ऍ᜽ ύᙴշ౛ 3/26ڬ 18 ύᙴǵ3/27 วܫ 

19 ֺܱᑊֺܱᑊֺܱᑊֺܱᑊ ύᙴշ౛ 3/27 ύᙴǵ3/26 วܫ 

లम    ύᙴշ౛ 3/27׵ 20 ύᙴǵ3/26 วܫ 

21 ֈᙦ ᜢᚶಔᕴє ບ໔Ѝජᕴє 

 ǵᜢᚶܫԋ ᜢᚶಔ วࡌ؇ 22

23 Цฦ፣ ᜢᚶಔ วܫǵᜢᚶ 

24 ഋమහ ᜢᚶಔ ឪቹǵวܫǵᜢᚶ 

25 ᇳБ๮ ᜢᚶಔ วܫǵᜢᚶ 

26 ቅలమ ᜢᚶಔ วܫǵᜢᚶ 

27 ݅൤ऍ ᜢᚶಔ วܫǵᜢᚶ 

28 ጰ᫢ᓆ ࢲ୏ಔᕴє ឪቹǵࢲ୏஥ሦ 

 ǵᜢᚶܫ୏஥ሦǵวࢲ ୏ಔࢲ ஀ችࢫ 29

30 ഋ࣓ᗽ ࢲ୏ಔ ࢲ୏஥ሦǵวܫǵᜢᚶ 
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 Ꮏӄࣽ ᙌ᝿ ྽ӦᏤၯݓ 31

32 Цᝊى ᜢᚶಔ วܫǵᜢᚶ 

ፎӚՏᕴє൩౜൑Ӄஒ୏ጕዕ஼Ƕ 

ᕴ༸٣: 

շ؂Տი঩ฦᐒϷ໭۫ڐ .1 check inǵୖᢀ౻୍ǵՉำύ٣

୍ೀ౛(ฦᐒϷ໭۫ check in ϐៈྣǵᛝ᛾΋ۓाᒿيቩ཈

 ᆅ)Ƕߥ

ᐒ୏ڐշΓ঩:ፎڐշᕴ༸٣൩࣬ᜢπբޑЍජǶ 

2. ӧ؂ԛი঩΢Πً೿ाమᗺΓኧǴाॄೢඓ௓؂Տი঩ޑՉ

ᙫǴᗉխი঩ಥ໗Ǵाѕᓲᜢᚶ໗঩໣ӝޑਔ໔ഽ! 

3. ຾໭۫ࡕा૶ளᜢᚶ؂Տი঩Րࢂ܊ցԖाׯ๓ڐշǶ 

4. ؂ВՉำ่߻״ा֋ޕი঩႖ϺޑՉำೕჄǶ 

5. ကບ౜൑ᐒ୏ЍජӚᕴєࢲ୏Ƕ 

ကບ౜൑ᕴє ஭નᐪ(ကບࢬำϷࢲ୏ਔำඓ௓Ϸ

 (շڐ

ᙌ᝿ಔᕴє:च۸୲ ፎλᐪηڐշ୲ঢϩଛᙌ᝿Γ঩Ѝ

ජǶ 

1. Οӝ΋:3 Տᙌ᝿(च۸୲ǵಷང

आǵߓ᜽) 

2. วܫ୔:1 Տᙌ᝿(ݓᎿӄࣽ) 

3. ᜢᚶಔ:3~4 Տᙌ᝿ 

୏ಔࢲ .4 1Տᙌ᝿(ߓఘ) 

5. ບ໔ڐࣁշ፺ශ௢ଌੰ஻܌аଛ

΋Տᙌ᝿๏ᕴєЍජǶ 

6. ύᙴ೽ᙌ᝿΋Տ(໳҉຦) 

Ꮓໆаϐ߻ଛӝၸϐᙌ᝿ၨԖᓨ

)ǴԜԛፎ஥Εཥᙌ᝿૽ግǶࠨ

ऩᙌ᝿Γ঩кျ) 

ကບϷགৱఁ཮ࢲ୏ᕴ

є 

ጰ᫢ᓆǵ܌Ԗი঩(ڐ) 

ကບ౜൑ޑந኷ࢲ୏ǵఁ཮ 2໨࿯

ҞޑӼ௨ 

ᒿ໗Չࡹǵᐒ୏ಔ ֱ݅⣼ǵቅలమ(ᐒ୏Ѝජ) 

ᒿ໗ᙌ᝿ǵᐒ୏ಔ ݓᎿӄࣽǵഋమහǵഋ܃Ҹ(໗୍ڐ

ᒤ) 
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଄୍ ഋऍ๮ǵֈऍስ(ڐᒤ) 

໗୍ಔ ݅҅ሸ (໗ߏ)ǵഋࡌ๮(ୋ໗ߏ)ǵ

΍୯ဃǵશӺևǵ೚ޱ၈ 

໗୍ಔ 1.ाڐշი঩Չ׵஌ၮϷ᏾ӝ(х֖ bus ΢ΠՉ׵)Ƕ 

       2.ကບ౜൑໗୍ಔाᐒ୏ڐշကບނၗޑཚၮǴҗ໗ߏ

಍ᝢϩଛǶ 

Οӝ΋:஭ကοᕴє ஭ကο (ᒵቹ)஭નᐪ(૶ᒵ)ഋ܃Ҹ

(ឪቹ)च۸୲(௦ೖᙌ᝿) 

ෞᒴᄆ(ᒵቹ)ᖴႜᒍ(์޸૶ᒵ)ഋ

మහǵጰ᫢ᓆ(ᐒ୏ឪቹ) 

ഋ܃ҸॄೢቹႽᘏڗϷុࡕӀᅷᇙբǶ࣬Т᏾౛ޣ-஭નᐪ  

Οӝ΋૶ᒵाᗺΟӝ΋૶ᒵाᗺΟӝ΋૶ᒵाᗺΟӝ΋૶ᒵाᗺ    

15 ϩ 

྽Ӧ॥Ӏ 

྽ӦΓ҇ғࢲ൑ඳ 

Ε൑(ᄡተ ߐα ຾൑҇౲ ൑௓דπ) 

໒ჿڂᘶ 

฻ং୔ (ӄඳ ύඳ ܎΋ঁ੝ቪฝय़) 

ୢບ୔(ӄඳ ᙴៈΓ঩੝ቪ ҇౲੝ቪ) 

 ၸำ(΋૓ ੝ਸঁਢ)ޑບ໔ډπ஥ሦੰ஻ד

Ӛঁບ໔ޑӄඳ ύඳ ੝ቪ(ᙴৣੰ஻ϕ୏௃׎) 

ᔠჸޑ࠻໨Ҟӄඳ ύඳ ੝ቪ(ᙴৣੰ஻ϕ୏௃׎) 

ሦᛰ୔ӄඳ ύඳ ੝ቪ 

วܫ୔(ӄඳ ύඳ ੝ቪ ϕ୏௃׎)хࡴǺλวکܫεวܫӄ೽ 
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૶ᒵሡࡕ໪ଓᙫϷᜢᚶ௱շঁਢ 

༤ቪਔा཮ӕឪቹדπྣܡԏਢǴڋྣܡπሡஒ࣬Тጓዸቪӧ

૶ᒵ߄΢(ࡐख़ा) 

૶ᒵ߄΢΋ۓाஒঁਢ܄ӜǵӦ֟ǵೱ๎БԄ၁༤(όฅ൩қ༤

Α) 

 

གৱఁ཮ 

 

ሦ໗ϷৣР(૶ᒵ) ഋమහǵጰ᫢ᓆǵᖴႜᒍ(ឪቹ) 

Ӛບ໔Ѝජ:ֈᙦᕴє ྽ВᜢᚶדπԖϩଛډບ໔Ѝජޑ

ፎບ໔ᕴєϩଛЍජਔࢤǶ 

1. ୢບ୔ 2.౳  ࣽ ࣽ  ٽ.3 4.У  

ࣽ 

3/26 วܫ 3/27 ᜢᚶ ֈᙦǵЦฦ፣ǵᇳБ๮ᇳБ๮ᇳБ๮ᇳБ๮ǵǵǵǵશӺևશӺևશӺևશӺևǵǵǵǵ

೚ޱ၈೚ޱ၈೚ޱ၈೚ޱ၈ǵǵǵǵ؇ࡌԋ؇ࡌԋ؇ࡌԋ؇ࡌԋǵǵǵǵ׵లम׵లम׵లम׵లम(3/27(3/27(3/27(3/27 ύᙴύᙴύᙴύᙴ

շ౛շ౛շ౛շ౛))))ǵǵǵǵֺܱᑊֺܱᑊֺܱᑊֺܱᑊ(3/27(3/27(3/27(3/27 ύᙴշ౛ύᙴշ౛ύᙴշ౛ύᙴշ౛)))) ǵ

݅൤ऍǵ݅҅ሸ(ᕴ୍όЍජບόЍජບόЍජບόЍජບ

໔໔໔໔)(วܫ୔ᙌ᝿΋) 

3/26 ᜢᚶ 3/27 วܫ ΍୯ဃ΍୯ဃ΍୯ဃ΍୯ဃǵǵǵǵቅలమቅలమቅలమቅలమǵǵǵǵֱ݅⣼ֱ݅⣼ֱ݅⣼ֱ݅⣼ǵǵǵǵഋࡌ

๮ǵഋऍ๮ഋऍ๮ഋऍ๮ഋऍ๮((((଄୍όЍජບ໔଄୍όЍජບ໔଄୍όЍජບ໔଄୍όЍජບ໔))))ǵǵǵǵֈֈֈֈ

ऍስऍስऍስऍስǵǵǵǵڬऍ᜽ڬऍ᜽ڬऍ᜽ڬऍ᜽((((ύᙴշ౛ύᙴշ౛ύᙴշ౛ύᙴշ౛) ) ) ) ǵǵǵǵࢫ஀ࢫ஀ࢫ஀ࢫ஀

ችችችችǵǵǵǵഋ࣓ᗽഋ࣓ᗽഋ࣓ᗽഋ࣓ᗽǵǵǵǵЦᝊىЦᝊىЦᝊىЦᝊى(วܫ୔ᙌ᝿

΋) 

྽Вวדܫπፎϩ 2ಔϕ࣬ЍජǴፎӚՏדπाкϩҶ৲Ϸ໯

НǶ 

ᜢᚶדπፎྗഢ่ጔλނϷλᚐຫჾ(ຫჾךॺ཮ӧ཮൑಍΋ի

ඤǴόሡाӧѠ᡼ඤ) 
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Phụ lục 5 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 
NĂM 2009 – 2010 

I/Năm 2009 : 
1/ Xây nhà Hiền Đức : 
-  Xây nhà cho gia ñình Ông K’ Thiên  
Thôn PolPe, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.                  

: 22.450.000 ñồng  
-  Xây nhà cho gia ñình Ông K’ Nhên  

Thôn Đa Huynh, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.          
: 22.450.000 ñồng 

Tổng chi phí là :            44.900.000 ñồng 
( Bốn mươi bốn  tri ệu chín trăm ngàn ñồng chẵn) 
2/ Phát học bổng : 
a/ Khu vực Lâm Đồng  
- Thị trấn nam ban, huyện Lâm Hà : 22 em        11.000.000 ñồng  
- Thành phố Đà lạt: p.11 Đà Lạt HS 14 em:          7.000.000 ñồng                                     
- Trường Đại học Đà lạt  20 em :                          30.000.000 ñồng 
- Đài truyền hình Lâm Đồng : 13 em                    19.500.000 ñồng 
- Đài truyền hình Lâm Đồng : 10 em                      5.000.000 ñồng 
     b/ Khu vực TP Hồ Chí Minh : 
- Trường Đại học quốc gia TP HCM: 21 em        31.500.000 ñồng 
- Trường ñại học Y thành phố HCM : 17 em        25.500.000 ñồng 
    c/ Khu vực Hà Nội : 



                                                      43  

- Đại học Quốc gia Hà nội : 31 em                       46.500.000 ñồng 
    d/ Khu vực Huế : 
- Trường Đại học Huế : 20 em                              30.000.000 ñồng 
- Các trường TH-PT tại TP. Huế: 50 em               25.000.000 ñồng   
- Phát học bổng tại chùa Linh Ẩn Nam Ban :          1.502.000 ñồng 
       Tổng chi phí là :                   232.002.000 ñồng 
( Hai tr ăm ba mươi hai tri ệu không trăm lẻ hai ngàn ñồng chẵn ) 
 3/ Chương trình khám bệnh phát thuốc : 
    a/ Khám bệnh phát thuốc tại Yên Mỹ - Hưng Yên ngày 08/02/2009 cho 
5699 ñồng bào nghèo. Trong ñó nữ 3629 người , nam 2070 người                                              
1.069.821.870 ñồng 

    b/ Khám bệnh phát thuốc tại Tỉnh Hậu giang: ngày 22/08/2009 cho 
5304 ñồng bào nghèo. Trong ñó nữ 3368  người , nam : 1936 người               
                         1.518.493.387 ñồng  
      Tổng chi phí là:                     2.588.315.257 ñồng   
( Hai tỉ năm tr ăm tám mươi tám tri ệu ba trăm mười lăm ngàn hai 
tr ăm năm mười bảy ñồng)   
    4/ Chương trình “Ba người một cuộc ñời”  ñối tượng chăm sóc là gia 
ñình thầy giáo Bùi Anh Đức tại Bảo Lộc Lâm Đồng :                                                                                       
5.000.000 ñồng  

5/ Chương trình tặng hòm miễn phí cho người nghèo :                                                 
+ Chi tiền mua hòm 700.000ñ/cái x 38 cái:    26.600.000 ñồng 

    + Tiền chở hòm từ Phan Rang lên Đà Lạt:        3.000.000 ñồng 
                 Tổng chi phí :                                 29.600.000 ñồng 
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    6/ Chương trình hỗ tr ợ 500kg Gạo cho bệnh nhân lao tại Tỉnh Ninh 
thuận              6.000.000  ñồng 
    7/ Chương trình hỗ tr ợ CLB vòng tay nhân ái khám bệnh  
tại Chí linh H ải dương :                                   5.000.000 ñồng 
    8/Chương trình hỗ tr ợ ñoàn Y bác Sĩ Lâm Đồng khám bệnh tại 
Lâm Đồng:                5.000.000 ñồng 

    9/ Chương trình hỗ tr ợ CLB vòng tay nhân ái khám bệnh   
tại Hoàng Xã -Hưng Yên :                               5.000.000 ñồng 
    10/ Chương trình phát quà xuân Canh Dần cho ñồng bào nghèo 
Quảng Ngãi :        13.000.000 ñồng  
    11/ Chương trình trung thu “ Ánh tr ăng tình thương và hy vọng 
II”t ại Trà Ôn, t ỉnh Vĩnh Long :         7.000.000 ñồng 
    12/ Chương trình chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại Phú thọ và Sơn 
Tây :            34.966.500 ñồng 
     13/ Các hoạt ñộng khác :                           13.020.000 ñồng  
 Tổng chi phí năm 2009 :              2. 989.303.757 ñồng 
( Hai tỉ chín trăm tám mươi chín tri ệu ba trăm ba mươi ba ngàn bảy 
tr ăm năm mươi bảy ñồng) 
II / N ăm 2010 : 

1/ Xây nhà Hiền Đức: 
- Xây nhà cho gia ñình Chị  Phùng Nhục Gì  
Khu phố Lữ Gia thành phố Đà Lạt  Tỉnh Lâm Đồng 
 diện tích 25m2 x 2 tầng :               27.000.000 ñồng 
- Xây nhà cho 4 gia ñình Hậu giang :                  
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Diện tích mỗi căn nhà: 40m2 : trị giá : 25.000.000ñ/1căn.:                              
                                                                                         100.000.000 ñồng 

- Chi phí lễ khởi công và lễ bàn giao nhà tại Đà Lạt + Hậu Giang :                     
            6.977.200 ñồng 
Tổng chi phí xây nhà Hiền Đức                        133.977.200 ñồng 
  ( Một tr ăm ba mươi ba tri ệu chín trăm bảy mươi bảy ngàn hai trăm 
ñồng chẵn) 

2/ Phát học bổng : 
a/ Khu vực Lâm Đồng  
- Thị trấn nam ban ,huyện Lâm Hà,  28 em:      14.000.000 ñồng  
- Phường 11, TP. Đà Lạt  13 em .                    6.500.000 ñồng  
- Trường Đại học Đà lạt  21 em                  31.500.000 ñồng 
- Sinh viên ñậu ĐH của p.11,TP.Đà lạt, 1 em :      1.500.000 ñồng 

     b/ Khu vực TP Hồ Chí Minh : 
- ĐH KHXH & NV: 30 em         45.000.000 ñồng 
- ĐH Y dược thành phố HCM : 20 em        30.000.000 ñồng 
- ĐHY Phạm Ngọc Thạch TPHCM : 20 em       30.000.000 ñồng 

    c/ Khu vực Hà Nội : 
- ĐHQuốc gia Hà nội : 30 em        45.000.000 ñồng              

       d/ Khu vực Huế : 
-   Trường Đại học Huế : 100 em                               150.000.000 ñồng 

     ñ/ Khu vực Cần Thơ : 
-    Đại học cần thơ 21 em         31.500.000 ñồng 

     e/ Khu vực Đà Nẵng :   
-    Đại học Đà Nẵng 30 em            45.000.000 ñồng 

     g/ Chi phí cho chương trình phát học bổng tại Cần Thơ + TPHCM         
               3.889.000 ñồng  
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       Tổng chi phí là :                433.389.000 ñồng 
( Bốn trăm ba mươi ba tri ệu ba trăm tám mươi chín ngàn ñồng chẵn )   
     

   3/ Chương trình khám bệnh phát thuốc : 
    a/ Khám bệnh phát thuốc tại Yên Bái ngày 08/03/2010 cho : 5494 người 
    Trong ñó nữ 3640 người , nam : 1854 người            1.452.605.304 ñồng   
    b/ Khám bệnh phát thuốc tại Tỉnh Quảng Trị: ngày 0/09/2010 cho 4863 
người. 
    Trong ñó nữ 2905  người , nam 1958 người             1.995.469.039 ñồng 
   4/ Chương trình chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại Hà Nam và Thái 
Nguyên                  29.162.500 ñồng 

 



                                                      47  

 5/ Chương trình Trung thu “Ánh tr ăng niềm tin và Hy vọng III”  t ại 
Bắc Ninh        57.189.000 ñồng 
 6/ Chương Trình 20 người một trái tim .        24.031.000 ñồng 
 7/ Chương trình hỗ tr ợ 500kg Gạo cho bệnh nhân lao tại Tỉnh Ninh 
thuận           6.000.000  ñồng 
 8/Chương trình “ Ba người một cuộc ñời.  24.000.000 ñồng 

    9/ Chương trình “T ặng quà cho ñồng bào nghèo huyện Hải L ăng, 
Quảng Trị                  6.654.000 ñồng 

10/ Chương trình “Giúp chùa nông thôn”:                                                         
Chùa Kim Long, Bình Sơn, Quảng Ngãi :         10.000.000 ñồng  
Chùa Nam Dư Thương, Hoàng Mai, Hà Nội:    37.000.000 ñồng 
11/ Các chi phí khác :                                              146.930.668 ñồng 
Tổng kinh phí chi cho các chương trình năm 2010:3.049.407.711 ñồng  
(Ba tỉ không trăm bốn mươi ba triệu bôn trăm lẻ bảy nghìn bảy trăm mười 
một ñồng) 
Tổng kinh phí cho các chương trình của cả 2 năm : 2009 – 2010 là :                      
6.038.711.468 ñồng 
(Sáu tỉ không trăm ba mươi hai triệu bảy trăm mười một nghìn bốn trăm 
sáu mươi tám ñồng) 
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    Sự phát tâm của quí vị chính là nền tảng phát triển vững chắc của Hội . 
Cầu chúc phước lành tăng trưởng       
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Phụ lục 6: Tâm tình Thiện nguyện viên 

Chùm thơ của Phật tử Phạm Đình Nhân – Chủ tịch 
quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật 

Sắc không 
Từ hư không ta ñến 
Ta lại về hư không 

Sắc không phải là sắc 
Không không phải là không 

Sắc tức thị là không 
Không tức thị là sắc 
Tất cả trên trời ñất 

Không sắc cũng không không 
 

Ăn chay niệm Phật 
Nắng mưa là bệnh của trời 

Ốm ñau là bệnh của tôi thường ngày 
Ăn chay niệm Phật bấy nay 

Cầu cho sức lại như ngày còn xuân 
Mỗi ngày niệm Phật ngàn lần 

Mỗi ñêm trì trú vài lần, ngủ luôn 
Sáng ra nhìn ánh mai lên 

Mỉm cười cuộc sống lại thêm tươi hồng 
 

Bát nhã 
Tâm bồ ñề rốt ráo 

Trí tu Huệ vững bền 
Bát nhã ba la mật 

Đạt cứu kính Niết bàn 
Chư Pháp ñều không tướng 

Chẳng có diệt có sinh 
Không trên cũng không dưới 
Không sắc cũng không không 
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Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức 
Hành trình mang cơ hội cho người nghèo thoát khổ 

“Gần 10 năm với hàng trăm hoạt ñộng từ thiện trên khắp mọi miền ñất 
nước, mỗi nơi chúng tôi dừng chân, mỗi người chúng tôi gặp, họ ñều là ân 
nhân.” Đại ñức Thích Giải Hiền, Hội trưởng Hội sự nghiệp từ thiện Minh 
Đức ñã luôn tâm niệm và truyền ñạt cho những thành viên của mình tư 
tưởng ấy khi làm việc thiện. 

Nói lời cảm ơn khi làm việc thiện 
Có lẽ vì thế, cách tổ chức từ thiện này làm việc cũng thật khác 

biệt. Họ ñón những người ñược nhận giúp ñỡ bằng sự nồng nhiệt, hướng 
dẫn tỉ mỉ từ lúc ñến cho tới khi ra về và không quên nói “cảm ơn” khi tặng 
quà cho người nhận. Với những thành viên của Hội sự nghiệp từ thiện 
Minh Đức, có hai việc mà họ luôn làm là “luôn cười trong khi làm việc” 

và luôn nói “hoan hỉ” trước những tình huống khó khăn. Giải thích thêm 
về ñiều này, Đại ñức Thích Giải Hiền chia sẻ: “M ỗi một người nghèo, mỗi 
một người thiếu may mắn ñến trước mặt bạn họ ñều cho bạn thấy mình 
quả thực là những người có nhiều phước báo trong cuộc ñời, ñể từ ñó bạn 
thấy quý trọng những gì mình ñang có. Hơn thế nữa, họ còn là ân nhân 
của bạn, vì họ tạo cơ hội cho bạn làm những việc thiện ñể gia tăng phước 
báo của mình. Và cách ñền ñáp mà thành viên của Hội sự nghiệp từ thiện 
Minh Đức làm ñó là mang ñến cho họ sự chia sẻ và cơ hội ñể thoát nghèo, 
thoát khổ” . 
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Hiện tại, mỗi năm Hội có 12 hoạt ñộng từ thiện dành cho người nghèo, 
trong ñó hoạt ñộng có quy mô lớn nhất của Hội là: “Chương trình khám 
bệnh, chữa răng, mổ mắt, phát thuốc, tặng quà miễn phí cho ñồng bào 
nghèo” tổ chức 2 lần mỗi năm với tổng chi phí mỗi lần hơn 1,3 tỷ ñồng. 

Chương trình ñã tiến hành 9 lần ở các ñịa phương trên cả nước như: Lâm 
Đồng, Quảng Bình, Hưng Yên, HậuGiang, Yên Bái …vv.  
Mỗi lần có hơn 5000 ñồng bào nghèo ñược khám bệnh và nhận những 
phần quà rất có giá trị cả về tinh thần lẫn vật chất. 
  Với quan niệm sức khỏe là khởi nguồn cho mọi thành công, hội 
ñã tập trung ñầu tư cho chương trình này. Tham gia chương trình có hơn 
200 y, bác sĩ giỏi của các bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà 
Lạt và Đài Loan, gần 100 phật tử và hơn 50 thiện nguyện viên trẻ (là sinh 
viên các trường Đại Học). Hội biến những trường học – nơi Hội thường 
mượn là ñịa ñiểm tổ chức chương trình thành một bệnh viện ña khoa với 
ñầy ñủ các khoa như: sơ chẩn, khám nội, khám ngoại, tai mũi họng, phụ 
khoa, xét nghiệm, siêu âm, cấp thuốc… Không những thế, những bệnh lý 
cần các dụng cụ hiện ñại và tay nghề chuyên môn cao như các bệnh về 
răng miệng như nhổ răng, chám răng, làm răng giả ñến mổ cườm mắt, 
lông quặm, mổ ñục thủy tinh thể hay cung cấp kính cận, xe lăn, ghế bại 
não ñều ñược Hội triển khai tại chương trình này.  
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Ông Nguyễn Việt Cường, người dân Yên Bái  bố của cháu Nguyễn Mai 
Quỳnh ñược tặng 01 xe lăn phấn khởi nói: “Gia ñình tôi ñược xã ñưa giấy 
mời khám bệnh và thông báo có ñoàn từ thiện về khám bệnh miễn phí cho 
người nghèo nên ñưa cháu ñến ñến xem sao. Không tưởng tượng ñược 
chương trình lại lớn thế. Họ tổ chức chu ñáo và tận tâm lắm”. 

 

Sự nghiệp vì người nghèo 
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Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức ñược thành lập năm 2003. Đến 
nay, thành viên của hội ñã trải rộng khắp mọi miền ñất nước, từ các sinh 
viên ñến các Y bác sĩ, các cô chú Phật tử ở Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, 
Sài Gòn... ñặc biệt còn có các phật tử và sinh viên Đài Loan. Hội trưởng 
của Hội là Đại ñức Thích Giải Hiền tiến sĩ Hành chính giáo dục học , phó 
trụ trì chùa Linh Ẩn, Linh Phước – Đà Lạt,  và hiện tại ñang là giảng viên 
tại 3 trường ñại học ở Đài Loan.  

Ngoài chương trình khám bệnh, phát thuốc, chữa răng, cắt tóc và 
phát quà miễn phí, Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức còn tổ chức nhiều 
hoạt ñộng thường niên như: Chương trình tắm cho bệnh nhân tâm thần, 
Xây nhà hiền ñức, Phát ghế bại não và xe lăn, Trao học bổng cho học 
sinh, sinh viên nghèo vượt khó, Chương trình 3 người một cuộc ñời (chăm 
sóc các cụ già khó khăn không nơi nương tựa) vv… 

 

Việc duy trì và phát triển hoạt ñộng của hội ñều dựa trên sự ñoàn kết và 
tâm huyết của tất cả các thành viên. Với tổ chức này, bất cứ ai có mong 
muốn, có thời gian và nhiệt tình với công tác từ thiện ñều có thể trở thành 
thành viên của Hội. 

Gần 10 năm thành lập và phát triển, Minh Đức ñã có mặt hầu 
khắp mọi miền ñất nước, chia sẻ khó khăn với hàng triệu ñồng bào nghèo. 
Hành trình có ñược kết quả như ngày hôm nay, các thành viên của Hội ñã 
vượt qua rất nhiều khó khăn. Đại ñức Thích Giải Hiền lạc quan: “Trung 
bất ñả bất minh - Lộ bất hành bất ñáo” (Chuông không ñánh không kêu - 
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Đường không ñi không ñến), với tất cả mọi việc trong cuộc sống, dù khó 
khăn tới ñâu, chỉ cần bạn có một thiên hướng rõ ràng, và có niềm tin vào 
con ñường ấy, hãy cứ bền chí và quyết tâm thực hiện, nhất ñịnh sẽ có 
ñượng thành tựu to lớn. Chúng tôi ñã làm, ñang làm và sẽ tiếp tục hành 
trình từ thiện ý nghĩa này.” 

 

Lê Hương – Nhóm truyền thông 

Thêm niềm tin qua lần ñi cứu trợ ở miền Trung  

Với tôi, cái ñược lớn nhất trong chuyến ñi này không chỉ là không 
khí vui tươi, ñoàn kết và tự mình trực tiếp góp sức cho quê hương mà là 
một Niềm Tin. Khi mà nhiều vấn ñề tiêu cực ñang lấn dần phần tốt ñẹp 
trong ñời sống của chúng ta. Giờ ñây tôi ñã nhìn thấy rất nhiều những tâm 
hồn trong sáng, không bị những thói thường tham, sân, si che lấp...  
Là một người con của miền Trung, sống xa quê hương Tổ quốc. Cứ mỗi 
lần mùa lũ ñến là lòng tôi lại xót xa, thương cảm cho bà con ñang sống ở 
quê nhà. Miền Trung mảnh ñất nghèo với gió lào và cát trắng, ñất ñai sỏi 
ñá khô cằn, người dân chịu thương chịu khó lam lũ quanh năm, mà cuộc 
sống vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn.  

Mang trong lòng niềm thương cảm ñó, ở xa quê nhà, tôi cũng như 
nhiều bà con bạn bè chỉ biết góp một ít tiền ñể ủng hộ cho ñồng bào, 
mong muốn góp chút sức mình chia sẻ với bà con. Nhưng liệu những 
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ñồng tiền khó khăn quyên góp ñược  có ñến ñược tận tay những người 
hoạn nạn hay không? 

Đấy là nỗi băn khoăn không chỉ của một mình tôi. Và cũng vì 
mang trong lòng nỗi băn khoăn ñó và cũng muốn trực tiếp góp sức mình 
giúp ñỡ cho quê hương nên khi có dịp về thăm nhà. Từ bên Đức tôi cùng 
chị Lương và anh Tiến ñều ở thành phố Dresden ñăng ký xin ñi theo ñoàn 
cứu trợ miền Trung của Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức do Đại ñức 
Thích Giải Hiền thành lập và trực tiếp chỉ ñạo ñoàn ñi tặng quà cho bà con 
miền Trung vào dịp Tết . 
Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức 

Mặc dù ñã tìm hiểu thông tin trên mạng qua trang web của Hội, 
nhưng tôi vẫn còn ñôi chút băn khoăn. Hội là những ai? Tiền ở ñâu mà 
hoạt ñộng quy mô, hoành tráng vậy? Và ñiều băn khoăn ñấy chắc chắn 
không chỉ của một mình tôi. Vậy họ là ai?  

Trăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù vừa mới về nước sau 
một chặng ñường dài mệt mỏi và hầu như mấy ñêm không ngủ ñược. 
Nhưng kế hoạch ñã ñịnh từ trước nên chúng tôi cũng ñã chuẩn bị tinh 
thần. Ba giờ sáng, tôi cùng chị Lương và anh Tiến, vì là ñoàn nước ngoài 
lại ñi lần ñầu nên ñi cùng Đại ñức Thích Giải Hiền và mấy vị lãnh ñạo 
ñoàn, chúng tôi lên ñường sớm ñể kịp có mặt trong buổi phát sóng truyền 
hình trực tiếp của ñài Truyền hình VTV1 phát chương trình “Tét ấm lòng, 
Mùa Xuân lại về". Và từ ñây tôi bắt ñầu bước vào một cuộc hành trình 
không chỉ về với quê hương mà còn bước vào một hành trình nhận thức 
mới.   
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Ba giờ sáng, ñêm yên tĩnh khác hẳn với sự náo nhiệt của ban 
ngày, chúng tôi lên ñường, bỏ lại thành phố sau lưng. Xe ñưa chúng tôi 
theo ñường số một ñến Thanh Hóa rồi rẽ vào ñường mòn Hồ Chí Minh 
huyền thoại ñể ñến ñịa ñiểm ñầu tiên là huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh, 
một trong những vùng bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lụt lịch sử vừa 
qua. Trên ñường ñi, Đại Đức Thích Giải Hiền cho chúng tôi xem một số 
ñĩa DVD về những lần ñi làm từ thiện trước. Tôi ñi từ ngạc nhiên này ñến 
ngạc nhiên khác. Đấy là những lần ñi khám bệnh, phát thuốc cho ñồng bào 
nghèo quy mô lớn hàng năm, mỗi năm hai lần. Với sự tham gia của hàng 
trăm y, bác sĩ ñến từ khắp nơi trên thế giới và các thiện nguyện viên, mà 
con số lên tới hơn 500 người, giống như một bệnh viện dã chiến. Mỗi lần 
khám bệnh, phát thuốc cho hơn 6000 người. Ngoài ra, Hội còn tặng xe lăn 
cho người tàn tật và tặng quà cho bà con nghèo sau khi ñược khám bệnh 
và phát thuốc hoàn toàn miễn phí. Những lần phát học bổng cho những 
sinh viên nghèo vượt khó, hay là ñến bệnh viện tâm thần giúp ñỡ tắm rửa, 
vệ sinh cho bệnh nhân, … 

Cơ may ñược ñi cùng xe với Đại ñức và các vị lãnh ñạo của Hội 
ñã cho tôi hiểu tường tận hơn công việc mà không chỉ có tâm hay tiền là 
có thể làm ñược. 

Như một vị tổng chỉ huy, ñến nơi nào Đại Đức Thích Giải Hiền 
(người ñược mọi người kính trọng và yêu quí gọi là Thầy) cũng trực tiếp, 
tự mình sắp xếp công việc một cách rõ ràng, cụ thể và rất khoa học ñể cho 
mọi việc ñược vận hành một cách trơn tru như một cỗ máy, chỉ cần một 
trục trặc nhỏ là cả cỗ máy ấy phải ngừng hoạt ñộng. 

Thầy Thích Giải Hiền là Thạc sĩ giáo dục, ngoài ra thầy còn có 
bằng luật, bằng kinh tế và triết học. Thầy trụ trì một ngôi chùa ở Đà Lạt 
nhưng công việc chính của Thầy là giảng dạy ở các trường ñại học tại  Đài 
Loan. Thầy là người có rất nhiều ñệ tử ở khắp nơi trên thế giới và Việt 
Nam. Và họ chính là những người ñã giúp thầy có ñược nguồn kinh phí ñể 
làm ñược nhưng việc làm như tôi vừa kể. Tất cả họ ñều cùng một lòng 
giúp Thầy và Hội dùng việc Đạo ñể giúp Đời. 
Các thiện nguyện viên, họ là ai? 

Cũng như tôi lúc ban ñầu, khi ñến những nơi phát quà, bà con 
thường hay hỏi tôi Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức từ ñâu tới? Tiền ở 
ñâu mà cho mọi người và các thiện nguyện viên là ai? 
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Đi cùng thầy Thích Giải Hiền lần này gồm có 53 thiện nguỵện 

viên với hai anh tài lái xe khách và bốn anh tài lái xe tải, mỗi xe chở hơn 
25 tấn quà. Ngoài các lái xe, trưởng ñoàn, các vị lãnh ñạo ñoàn, thì còn có 
lãnh ñạo của các thiện nguyện viên trẻ. Họ là những bác sĩ, kiến trúc sư, 
cô giáo, các doanh nhân và nhiều người với nhiều nghề nghiệp khác nhau 
phần còn lại chiếm một phần không nhỏ là các bạn trẻ, sinh viên của các 
trường ñại học và ñặc biệt là bác Trương Nghĩa Xuyên, phóng viên của 
ñài truyền hình Đài Loan, người thường xuyên ñi theo ñoàn làm phim 
phóng sự. Tất cả cùng hăng hái phấn khởi làm việc dười sự chỉ ñạo và dẫn 
dắt của Đại ñức Thích Giải Hiền. 
Những ấn tượng trong những ngày làm từ thiện cùng Hội từ thiện 
Minh Đức 

Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê không có chùa chiền 
nên tôi hầu như không có khái niệm gì nhiều về Đạo Phật và Phật pháp. 
Lớn lên tôi thỉnh thoảng ñi Chùa nhưng chủ yếu là  ñi vãng cảnh theo bạn 
bè ham vui là chính. Vì là người sống duy lý, nên mọi hình thức mê tín tôi 
ñều không muốn tham gia.  

Đầu năm ngoái, tôi ñi chùa Linh Thứu ở Berlin và có cơ duyên 
ñược nghe Đại Đức Thích Trí Chơn giảng pháp trong lần ñi Hoằng Pháp ở 
Châu Âu. Rồi những lần sau Thầy Trí Chơn cùng ñoàn Giáo hội Phật giáo 
Việt nam  về Dresden giảng pháp, tôi dần dần nhận ra nhiều triết lý trong 
Đạo Phật rất gần gũi với ñời thường và chủ yếu là dẫn con người ta ñi ñến 
một tới cái chân, thiện, mỹ- thứ mà làm người ai cũng mong muốn ñạt 
ñược.Và lần này thật may mắn tôi lại ñược trực tiếp ñi theo ñoàn do 
chính  Đại ñức Thích Giải Hiền làm trưởng ñoàn và tận mắt nhìn thấy 
những hành ñộng, nghĩa cử cao ñẹp của Thầy và biết bao người khác. Tất 
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cả ñều tạm thời từ bỏ những ham muốn riêng tư, những công việc làm ăn, 
học hành bận rộn ñể cùng Thầy làm việc thiện. 

Nhìn các Phật tử ñã về hưu, tuổi cao, người lớn nhất 67 tuổi là nhà 
báo Trịnh Thị Liên vẫn nhiệt tình tận tâm với công việc làm tôi cẩm thấy 
trân trọng trước tấm lòng của mọi người. Khi làm việc dù trời lạnh mà mồ 
hôi ướt áo vì phải khuân vác một lượng hàng rất lớn ñủ ñể phát cho 1500 
phần quà cho một số ñịa phương của ba tỉnh Quảng Bình, Nghệ An và Hà 
Tĩnh với tổng giá trị hơn 1,7 tỉ ñồng.  

Ngoài ra ñoàn còn phát quà cho 1500 em học sinh cấp I. Điều 
ñáng chú ý là nhiều ñịa phương chủ yếu là Giáo dân công giáo. 

Năm ngày trôi qua thật nhanh nhưng chúng tôi ñã kịp thân thiết 
cùng nhau sau bao nhiêu công việc cùng chia sẻ và cùng nhau hát vang 
những khúc ca kết ñoàn thể hiện tình yêu quê hương ñát nước. Bản thân 
tôi lại may mắn có dịp ñọc bài thơ tôi viết cho quê nhà miền Trung yêu 
dấu lúc còn ở xa quê, cảm xúc trào dâng khi nhiều bà con xúc ñộng nắm 
tay tôi rân rấn nước mắt. 

Giờ chia tay thật là xúc ñộng. Khi trên xe mọi người chia sẻ cảm 
xúc của mình qua những tâm sự rất sâu sắc và lời cảm ơn chân thành của 
nhiều người khi ñựơc tham gia cùng ñoàn. Đặc biệt là các bạn sinh viên ñã 
có cơ hội bày tỏ niềm hạnh phúc của mình sau mấy ngày cùng nhau gắn 
bó.  

Với tôi, cái ñược lớn nhất trong chuyến ñi này không chỉ là không 
khí vui tươi, ñoàn kết và tự mình trực tiếp góp sức cho quê hương mà là 
một Niềm Tin. Khi mà nhiều vấn ñề tiêu cực ñang lấn dần phần tốt ñẹp 
trong ñời sống của chúng ta. Giờ ñây tôi ñã nhìn thấy rất nhiều những tâm 
hồn trong sáng, không bị những thói thường tham, sân, si che lấp… 

Thầy Thích Giải Hiền và những Phật tử cùng các thiện nguyện 
viên ñã ñem hết sức lực của mình ñể giúp ñỡ ñồng bào nghèo với tâm 
nguyện cứu ñộ chúng sinh chính là cúng dường Chư Phật, ñem Đạo ñể 
giúp Đời. Họ ñã làm việc hết sức mình cho một cuộc ñời  ngày càng ñẹp 
tươi hơn. 

Thiên Nga – Thiện nguyện viên hải ngoại 
 

       Đêm Hà Nội , 25-01-2011 
Trở về từ chuyến công tác từ thiện ở miền trung ñã ñược 3 ngày 

rồi nhưng giường như cái cảm xúc lần ñầu ñó ñi làm từ thiện ñó vẩn cứ 
ñọng lại trong trí óc con,và có lẽ con củng không bao giờ quên nó vì nó 
thực sự ñả cho con thấy ñược rất nhiều ñiều,học ñược rất nhiều ñiều bổ 
ích ,và quan trọng là giúp ñỡ 1 phần cho những người gặp khó khăn ở 
miền trung. 
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Đã 20 tuổi ñầu rồi nhưng chưa 1 lần con ñi làm từ thiện, cũng 
chưa ñược chứng kiến 1 ñoàn từ thiện nào về ñịa phương cả nên 2 cái từ 
“từ thiện” có vẻ không mấy thân thuộc với con, nhận thức của con về từ 
thiện chủ yếu thông qua các phương tiện truyền thông như radio, tivi, báo 
chí, mạng internet…vì vậy con khá tò mò và háo hức ñi với ñoàn lần 
này,ñoàn ñi với mục ñích chính là làm từ thiện nhưng thú thực trước lúc 
ñi, có vẻ mục ñích chính của con là giao lưu học hỏi,thỏa mản tính tò mò 
và xã stress sau 1 kì thi căng thẳng là chính, còn cái gọi là “từ thiện”,ñi 
giúp ñở những người gặp khó khăn thì giường như con ñặt nó sang 1 
bên,bây giờ nghỉ lại thấy mình thật trẻ con.nhưng sau khi ñi chuyến từ 
thiện này về,con ñả thay ñổi hoàn toàn cách suy nghỉ của mình. 

Dù vẩn biết mình sẻ sẻ mệt nhọc ,sẻ phải bỏ 4 buổi học nếu như 
muốn ñi cùng ñoàn,nhưng con vẩn ñăng kí ñi,thú thực trước lúc ñi,con 
không thể hình dung nổi công việc sắp tới mình phải làm là những gì?mệt 
như thế nào,ai là người chỉ ñạo mình.ñi với thầy liệu có khó tính 
không….và khi nghe anh Thư nói là sẻ phải ăn chay và bốc 1 khối lượng 
hàng hóa là 60 tấn thì con thấy quá là chán nản,con là 1 ñứa con trai 
nhưng ý chí và sự tự tin là ñiểm yếu lớn nhất của con, ñặc biệt là cộng với 
mục ñích ñi của con nữa nên việc con chán nản ngay sau ñó là không khó 
hiểu. Nhưng biết làm sao bây giờ? mình ñả ñăng kí rồi chẳng lẽ bây giờ 
rút lại? người ta cười cho, thôi thì ném lao củng phải theo lao, ñành chấp 
nhận vậy…. nhưng lúc ñó con ñâu biết rằng ñó mới là quyết ñịnh chính 
xác. 

Tất cả mọi suy nghỉ ñó củng nhanh chóng  tiêu tan và con bắt ñầu 
cuộc hành trình của mình. Lên xe, con tình cờ ngồi cùng với 1 chị, ñó 
củng có thể coi là may mắn và con nghỉ ñó như là ñiềm báo rằng có lẽ 
chuyến công tác này may mắn củng sẻ song hành với mình, mọi việc 
không phức tạp như mình nghỉ ñâu và hi vọng là vậy. Và ñúng vậy! ñi rồi 
mới biết, ñôi lúc sự việc không ñến nổi khó như lúc người ta nghĩ. 

Con còn nhớ giờ ăn chay ñầu tiên với ñoàn, món ăn chỉ ñơn giản 
là bánh mì và 1 bát gia vị, không rõ bát ñó tên là gì nữa. ăn cái bánh ñầu 
tiên và cái thứ 2 thì có vẽ ngon,vì lúc ñó củng khá ñói bung rồi,nhưng từ 
cái thứ 3 trở ñi,cảm giác ngớn ñả xuất hiện,nó khó ăn làm sao,cái mùi vị lạ 
của bát gia vị cộng thêm sự khô khan của bánh mì làm con không thể ăn 
ñược nữa,dù vẩn chưa no,lúc ñó con nhớ cái bữa cơm ở hà nội,cái bữa 
cơm mà  thỉnh thoảng con vẩn chê là không ngon miệng,vậy mà bây giờ 
muốn có nó củng không ñược.may mà ñó củng là lần ăn bánh mì duy nhất 
của ñoàn (những lần sau thì toàn ăn nhẹ buổi sáng),thực ra ñó củng là bữa 
ăn chay khó nhất,còn sau thì vẩn ăn cơm ,có ñầy ñủ loại rau ,chỉ có ñiều là 
không có thịt cá như ở hà nội,nhưng công nhận là ngon (1 phần có lẽ do 
mệt),vì con củng lớn lên ở nông thôn,quê nghèo,thỉnh thoảng vài ba bữa 
mới có bữa thịt,chứ không ñược như ở hà nội,nên việc ăn chay không quá 
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xa lạ với con nữa,nhưng thực sự con củng e ngại vì nếu ăn chay thế này 
thì làm việc rất nhanh mệt,hiệu suất làm việc không cao,vì hầu hết năng 
lượng tập trung ở thịt là chủ yếu,thật may là sau ñó vẩn ñược ăn 2 bữa ăn 
mặn,nói chung là con không có phàn nàn về bữa ăn hằng ngày của chúng 
con. 

Còn về công việc.trước khi ñi làm thì thầy có nhắc ñi nhắc lại về 
vấn ñề hiệu suất làm việc,và thầy củng có bảo là thầy hay la,lúc ñó củng 
thấy lo lo,không biết mình có hoàn thành công việc hay không?hay là bị 
thầy la.sau khi phân công làm nhiệm vụ,con nằm trong ñội bốc vác,thân 
hình tuy nhỏ bé nhưng những bao tải ñó không thể gây khó dể với con,vì 
ở quê ,con củng thường xuyên phải bốc vác thê này.ngày ñâu tiên,không 
khí làm việc rất vui tươi,mọi thành viên trong ñoàn ñều tự giác,tất cả ñều 
làm với 1 tinh thần cao.ñặt chữ “trách nhiệm” lên ñầu,các ngày sau củng 
vậy chỉ có ñiều là sức chiến ñâu của cái vai con có hạn,ñến ngày thứ 4,vai 
con ñả bắt ñầu có dấu hiệu ñau,vì con xa nhà ñả gần ñược 2 năm,lên ha 
nội học,con không còn bốc vác như xưa nữa,nên cái vai nó nhão ra,dù ñau 
nhưng vẩn cố làm.các anh chị trong ñoàn thì rất vui tính,chính sự vui tính 
ñó củng phần nào làm giảm ñi sự mệt nhọc trong công việc,lúc ñầu chưa 
ñi,nghe anh thư nói là bốc 60 tấn hàng thì nghe phát sợ,bây giờ thì thấy 
bình thường,chẳng có gì là khó cả,xem chừng còn nhàn hơn cả việc ñi cày 
ở quê.ở chuyến từ thiện ñó có nhiều kĩ niệm ñáng nhớ nhưng cái hình ảnh 
mà ñể lại ấn tượng với con nhất là hình ảnh bà cụ trông gầy gò,lưng 
còng,khuôn mặt ñầy những nếp nhăn.tóc gần như ñả bạc ñến nhận 
quà,trên mặt bà cụ nở 1 nụ cười rất tươi,mồm bà cụ thì ríu rít cảm ơn hết 
người này ñên người khác,lúc ñó nhìn bà cụ,con biết bà rất hạnh 
phúc,nhìn bà hạnh phúc mà trong long con thấy vui vui,như thể mình củng 
ñược nhận quà,con cảm giác như con ñả nhận ñược từ bà cụ 1 cái gì ñó 
còn lớn lao hơn những gì chúng con ñả cho bà,chỉ 1 việc làm nho nhỏ vậy 
thui vậy mà khiến người khác vui ,hạnh phúc vậy thì tại sao mình không 
làm 1 cách thường xuyên hơn nhỉ,tại sao mấy lần hội minh ñức cần người 
ñi làm thiện nguyện viên sao mình lại từ chối nhỉ…những suy nghỉ ñó của 
con ñược cắt ngang bởi giọng nói của anh linh ”lại bê gạo hộ cho bà cụ ñi 
ngọc”.ñêm về trước khi ñi ngủ con lại suy nghỉ về nụ cười cuat bà cụ,con 
tự nói với mình rằng sẻ làm nhiều việc có ích hơn nữa ñể sẻ có nhiều 
người có ñược niềm vui như bà cụ. 

Có lẽ trong số những người trong ñoàn,thì bọn con-những người 
bê hộ gạo cho người già là ñược nhận nhiều lời cảm ơn nhất,mỗi ngày mỗi 
người chúng con củng phải nhận ñược khoảng 20 ñến 30 lời cảm ơn,có 
người còn cảm ơn tới 2,3 lần,mỗi khi ñược cảm ơn,lòng con vui vui vì ñả 
làm ñược 1 việc có ích, Thoáng chốc củng hết mấy ngày làm việc vất vã, 
nhìn lại thấy mọi việc qua ñi nhanh chóng,không khó như lúc ñầu mình 
nghỉ, thực sự con rất vui,vui vì mình ñả làm ñược nhiều ñiều có ích,vui vì 
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ñược tiếp xúc,làm quen với mọi người,và 1 người củng ñả ñể lại cho con 
không ít ấn tượng trong chuyến công tác vừa rồi chính là thầy.ñây là lần 
ñầu tiên con thấy tận mắt 1 vị ñại sư (không biết xưng hô thế này có ñúng 
không,anh hùng xem xog nếu sai nhớ sữa cho em nha),những lần trước thì 
toàn là nhìn qua tivi,trong ñầu con,khi nhắc ñến vị sư trong chùa là nhắc 
ñến cái gì ñó tĩnh mịch,yên tĩnh,nề nếp,gia giáo,khó hòa ñồng,ngăn cách 
với thế giới bên ngoài…..nhưng khi tiếp xúc với thầy,con biết mình nên 
thay ñổi suy nghỉ,thầy là 1 người vui tính,dể hòa ñồng,biết chăm sóc các 
thành viên trong ñoàn,thầy nói là thầy dể la mắng nhưng dường như ñó 
chỉ là ñể cho chúng con có trách nhiệm hơn với công việc,chứ không phải 
vì thầy khó tính,ngoài ra thầy có 1 ñặc ñiểm nữa con rất thích ñó la thầy 
khá tâm lý,biết các thành viên làm việc mệt nhọc nên sau mỗi giờ làm 
việc,thầy ñều khen ñể bọn con láy tinh thần cho ñịa ñiểm làm việc 
sau,thầy kể những câu chuyện cười chỉ ñể cho chúng con bớt căng thẳng 
sau những giờ làm việc mệt nhọc,nhưng lời nói của thầy cung pha nhiều 
yếu tố hài hước,con biết tất cả vì chúng con,cái hôm thầy trách bọn con vì 
không lên thăm thầy lúc ở khách sạn mà chỉ ñi chơi với mấy anh em trong 
ñoàn,con cảm thấy rất có lỗi với thầy,sao mình lại vô tâm ñên như thế 
ñược chứ,mà thú thực nếu lúc ñó có nhớ thăm thầy thì chưa chắc mình ñả 
giàm lên thăm thầy,vì lúc ñó là buổi ñầu,thầy trò chưa biết tính nhau,chưa 
hiểu nhau,và củng do cái suy nghỉ ñiên rồ về nhà sư nữa,nên củng có 
khoảng cách giữa thầy và trò,nhưn bay giờ cung hiểu thầy 1 phần rồi,con 
nghỉ lần ñi sau con sẻ dủng cảm lên thăm thầy nếu có cơ hội.thầy rất tuyệt 
vời! 

Đó là tất cả những cảm xúc của con trong chuyến ñi từ thiện vừa 
rồi,con xin cảm ơn thầy vì tất cả,nếu như không có lý do gì thì lần từ thiện 
sau,con xin ñược ñi cùng ,không biết là con có nói lan man quá không 
nữa,nếu có gì sai sót hay không vừa lòng thì mong thầy bỏ qua,năm mới 
củng gần ñến,con kính chúc thầy có 1 năm mới dồi dào sức khỏe,bình 
an,hạnh phúc và gặp nhiều may mắn .thôi bây giờ ñêm củng ñả khuya,con 
xin dừng tại ñây,ngày mai con ñi học sớm, con chào thầy ạ! 

Trần Quang Ngọc – Thiện nguyện viên trẻ 
 
Bài viết cảm nhận của mình về chuyến ñi quảng bình 
                                       Hà  nội ngày 25 tháng 1 năm 2011 
Hà nội những ngày cuối năm thật lạnh!thời tiết giảm xuống dưới 10 ñộ thế 
mà ngoài ñường mọi người ñi lại vẫn thật là ñông.1 cái tết nữa  lại sắp về.  
Nay cũng gần ñến ngày ông công ông táo rồi…hic…hic….Tết năm nay sẽ 
là cái tết có nhiều ý  nghĩa  ñối với  mình.Không chỉ bởi lại ñược về quê 
ăn tết với người thân bạn bè mà còn  vì 1 ñiều quan trọng hơn nữa ñó là 
mình vừa làm ñược 1 việc thiện (như”thầy” nói là tạo công ñức thì 
phải).Công việc tưởng chừng như ñơn giản mà lại mang nhiều ý nghĩa ñó 
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là phát quà cho ñồng bào khó khăn sau thiên tai ở các tỉnh Quảng Bình, 
Hà Tĩnh, Nghệ An ñể ñồng bào kịp ñón tết. 
Nhớ lại chuyến ñi vừa rồi thật là nhiều ñiều ñể nói .Chuyến ñi kết thúc ñã 
ñược hơn 1 tuần nhưng mình cảm tưởng những cảm  xúc những kỉ niệm 
với mọi người trong ñoàn dường  như chỉ vừa mới hôm qua thôi. (mọi 
người cho em lan man 1 tí nhé ^^ ). 
 ^^ Thật ñấy không ñùa ñâu……….hihi……………ui nhớ lắm  những lúc 
mà từ trên xe ñi xuống 1 ñịa ñiểm nào ñó ñể phát quà suy nghĩ ñầu tiên 
của mình sẽ là:”À mình sẽ làm ở ñây ñây”.Các công việc ban ñầu ở mỗi 
ñịa ñiểm khá là nặng.Từ khâu chuẩn bị, trang hoàng hiện trường, tới 
chuyển ñồ vào nơi phát quà tất cả ñều ñược mọi người làm cẩn thận và 
nhanh chóng. Quên sao ñược cái cảm giác bê 1 bao gạo 15 cân …… nặng 
thật ñấy …. =.=…. nhưng khi nhìn mọi người trong ñoàn cùng nhau bê 
vác với tinh thần hăng say,vui vẻ,ñoàn kết rồi nhìn những người dân ñang 
xếp hàng chờ  nhận từng bao gạo,từng cân muối thì tự dưng mình lại 
cảm  thấy những bao gạo ấy nhẹ ñi rất  nhiều.Thích nhất là ñược nhìn thấy 
cái cảnh mọi người mang từng gói quà về với nụ cười tươi rói nở trên 
khuôn mặt,ñược nhận những lời cảm ơn từ họ nữa chứ,vui lắm. Nhìn mọi 
người mà trong lòng mình cũng như nở hoa luôn.À còn ñi phát quà cho 
hoc sinh tiểu học nữa chứ.mấy ñứa trẻ hồn nhiên dễ thương thật … 
^^.thấy mặt ñứa nào ñứa nấy lúc lên nhận quà hớn hở …hì hì ..nhìn ngộ 
phết. ^^ 

Không khí làm việc của mọi người trong ñoàn lúc nào cũng vui 
cũng sôi nổi công việc có nặng mấy có mệt mấy cũng không thấm gì. Vì 
mọi người lúc nào cũng ñộng viên nhau cố gắng lên, rồi tạo niềm vui 
ñể  át ñi sự mệt mỏi.Chú Quang lái xe của ñoàn  lúc vác gạo cùng mọi 
người lúc nào cũng  ñộng viên mọi người bằng câu:”cố lên chỉ còn bao 
nữa thôi là xong rồi”, làm ai cũng hứng khởi cố.Cả các “u” trong ñoàn nữa 
chứ. Mặc dù các “u”ai cũng có tuổi nhưng phải công nhận các “u” vẫn trẻ 
vẫn khỏe như thanh niên.Thích lắm những lúc ñược các “u” gọi là 
con…^^,ñược nói chuyện với các”u” và ……..hì hì…… ñược các 
“u”quan tâm hỏi thăm lúc bị ñau nữa chứ ^^. Còn thanh niên trong ñoàn 
thì thôi rồi.Cứ về phòng nghỉ thì thôi chứ hễ gặp nhau là cười.Ai cũng vui 
tính, hài hước, cũng nghịch nhưng khi làm việc cùng nhau thì rất trách 
nhiệm và có tinh thần ñồng ñội.nhớ mấy buổi tối ñi dạo, “chém gió”,ăn 
ñêm cứ nghĩ ñến mà lại thấy vui^^. 

Chuyến ñi kết thúc sau 5 ngày mọi người vừa mới quen nhau, 
thân nhau, coi nhau như anh chị em ñã phải chia tay thật sự là 
buồn…hicc….hic…. 
chuyến ñi này khiến mình thay ñổi rất nhiều về  cách suy nghĩ, cách nhìn 
cuộc sống, rồi cả biết trân trọng những thứ mình ñang có hơn 
nữa...Keke… Được cái sau chuyến ñi này về mình khoe ầm với bạn bè là 
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ñược ñi là từ thiện ở quảng bình ñứa nào cũng xuýt xoa (hehe……..oai thế 
chứ!!! ^^). 

Sau chuyến ñi này mình muốn ñược ñi nhiều hơn cùng với hội,với 
tất cả mọi người…hihi……kết rồi ñấy…….^^. 
    Hà Thị Huệ – Thiện nguyện viên trẻ 
 
 

Miền trung yêu thương! 
Lại không biết phải bắt ñầu từ ñâu rồi , nhưng kệ, cứ nói tuột ra, 

ñến ñâu thì ñến vậy. 
Thật sự là 5 ngày ñã qua, 5 ngày ñược sống chung với một tập thể 

mà từ nhỏ ñó là niềm ước ao của Nó- ñược sống dưới một mái nhà chung, 
cũng ăn cùng ở cùng làm việc và cùng ñược giúp ñỡ những cảnh ñời khó 
khăn. Trong tiềm thức của Nó ñã luôn mong chờ ñược sống trong một tập 
thể như thế rồi. Nó ñã ñược sống trong cái cảm giác ñó qua tháng hè ñầu 
tiên làm tình nguyện- chính cái màu áo tình nguyện ñó ñã giúp nó lại ñược 
một lần nữa ñứng trong hàng ngũ những thiện nguyện viên trẻ - ñiều mà 
Nó chưa từng nghĩ tới, Trải qua một thời gian gắn bó và thực hiện với 
Hội. Hôm nay, nó ñứng ñây ñể ñược viết về những dòng cảm xúc qua 
chuyến ñi CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG 5 NGÀY QUA. 

Thật ra là có rất rất nhiều cảm xúc ñan xen... Bây giờ lấy danh 
nghĩa là con bộc bạch với Thầy vậy, như rứa con dễ“ kể lể” hơn. Được ñi 
làm thiện sau một kì thi căng thẳng dường như là không có gì tuyệt vời 
hơn với con, chuẩn bị tinh thần rất tốt nên dường như mọi chuyện với con 
trước và trong cả hành trình ñều là rất ổn...Khi nhận ñược tin a Thư không 
cùng ñi ñược chuyến này nữa, con thực cũng có nhưng nỗi lo cho Thầy, 
con không sợ Thầy buồn tụi con hơn là sợ Thầy vất vả J Con cũng sợ 
không có các anh thì con sẽ làm thế nào ñây, lần ñầu tiên trong Hội con 
ñuợc ñứng trong cương vị là người có trách nhiệm cao như thế này. Được 
các anh tin tưởng ủy thác, sau ñó thì ñược Thầy một lần nữa ñặt lòng tin, 
thật sự là con ñã thay ñổi cảm giác lo lắng kia bằng một sự tự tin rất mạnh 
mẽ. Con ñã luôn tự nhủ là mình phải làm thật nhiều , thật hiệu quả ñể 
Thầy ñỡ lo, san sẻ cùng Thầy những gánh nặng trên vai. Với chỗ nghỉ của 
con, sau một ngày mệt mỏi với khối lượng công việc kia, ñược về phòng 
và tắm nóng lạnh, giường như là mọi mệt nhọc nó ñều trôi theo dòng nước 
ñi hết. Được ñi chơi và tán chuyện với các anh chị e cùng các U, ñược 
cùng anh Tiệp và anh Trí ôm nhau 3 anh em cùng ngủ, dường như ñó là 
lại là nguồn sinh lực mới giúp con hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ 
tiếp theo. Với bà con ñược giúp ñỡ, ai cũng mang trong mình những hoàn 
cảnh khó khăn riêng, nhưng trên những gương mặt khổ hạnh ñó vẫn toát 
lên ở họ thật nhiều những hy vọng vào cuộc sống có nhiều ñổi thay, và 
con thấy ñược mình lại ñóng góp ñược cái gì ñó trong ánh mắt hy vọng 
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của họ. Thật hạnh phúc khi ñuợc vác bì gạo trên vai ñể san sẻ chút gánh 
nặng dọc ñường với bà con, ñược họ nở những nụ cười thật tươi và rối rít 
cảm ơn, Thật không có liều thuốc nào có thể giúp con khỏe hơn ñược 
nữa... 
  Với các U, các cô phật tử trên xe, dường như là những người mẹ 
thứ hai suốt cả cuộc hành trình, U Giang cứ chốc chốc lại mang hoa qua, 
chốc chốc lại mang kẹo bánh, U Liên mang nào là sữa, là bánh mỳ , là xôi 
trên xe. Các U lo bữa sáng , bữa trưa, lo bữa tối, họ lo cho tụi con thật 
chẳng thiếu thứ gì nữa, cám ơn các cô , cám ơn các U! Bọn con thật vui J.. 
Với chú Quang, anh Mạnh- quả thực ñây là hai con nguời hiếm thấy. 
Chẳng nể hả gì nhọc nhằn, cùng anh em mọi người có hai tay thì xắn lên 
hai tay, có hai chân thì vắt hai chân chạy ñi chạy lại như thể họ từ lâu ñã là 
những người quen thuộc với Hội thì phải . Lại là những hình ảnh rất ñẹp 
nữa của chuyến ñi, thiết nghĩ ñây cũng là một việc mà hai anh cảm thấy 
rất may  mắn và hạnh phúc. Cám ơn anh Mạnh và chú Quang! J... 
Với bác Trương, thông qua những lời kể của Thầy cộng thêm với cái tinh 
thần làm việc của bác tại hiện trường, con cảm thấy thật sự rất rất quý và 
thần tượng bác, rất muốn bắt chuyện và chia sẻ cùng bác những chuyện 
thú vị nhưng khoảng cách về ngôn ngữ lại không cho phép. Chỉ biết cảm 
ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều – con người lưu cất lại l ịch sử! Với cái người 
ngồi cạnh con nhiều nhất ở trên xe, ñây thật sự là chuyến ñi rất thú vị của 
2 tên, cám ơn nha mt L. Với tất cả bộ máy từ ñầu não là Thầy  cho ñến 
bọn con ñây, mọi nguời – tất cả ñã hòa vào làm một, tạo nên một sức 
mạnh . Càng thấy rõ ñuợc sức mạnh của ñoàn kết, tính kỉ luật và lòng 
hướng thiện giúp ta vượt qua ñược mọi khó khắn dù là lớn cỡ nào. Sau 
cùng, theo con thấy ñây là một chuyến ñi rất thành công, con thấy nó 
thành công về nhiều mặt- về khâu tổ chức, tính hiệu quả trong công việc, 
và trên hết là nghĩa cử cao ñẹp và cũng là hạnh nguyện của Thấy và là 
niêm tin của chúng con cũng ñã ñược hoàn thành ở miền Trung trong 5 
ngày qua. THỜI GIAN CŨNG ĐÃ GIÁP NHỮNG NGÀY TẾT, BƯỚC 
SANG NĂM MỚI, CON CHÚC THẦY LUÔN DỒI DÀO SỨC KHỎE 
ĐỂ LUÔN LUÔN LÀ CHỖ DỰA CHO TỤI CON , L  CHÚNG CON 
CÁM ƠN THẦY VÌ TẤT CẢ! HÙNG BÉ CHÚC CẢ NHÀ CÓ CÁI TẾT 
THẬT ẤM CÚNG! 
Chuttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
   Nguyễn Mạnh Hùng – Thiện nguyện viên trẻ 
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Phụ lục 7 
Báo cáo kết quả khám bệnh  

từ chương trình lần thứ 3 ñến lần thứ 9 
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHÁM B ỆNH 
PHÁT THU ỐC, PHÁT QUÀ, L ẦN THỨ 3 TỔ CHỨC TẠI 

HUYỆN LÂM HÀ 
 TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀY 08 VÀ 09 THÁNG 9 NĂM 2007 

 
* Tổng số khám bệnh, phát thuốc :     2.850 
 Trong ñó :    Nữ     :  1.475 
   Dân tộc :  1.238 

 

Số TT Phân theo ñộ tuổi Tổng số 

 1 Từ 0 - 5 tuổi 
                          

186  

 2  6 - 15 tuổi 
                          

606  

 3  16 - 25 tuổi 
                          

273  

 4  26 - 40 tuổi 
                          

718  

 5  41 - 59 tuổi 
                  

561  

 6 Trên 60 tuổi 
                          

506  

  Tổng cộng 
                       

2,850  
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHÁM B ỆNH 
PHÁT THU ỐC, PHÁT QUÀ, CẮT TÓC, KHÁM CH ỮA 

RĂNG LẦN THỨ 4 
 TẠI HUY ỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

 NGÀY 16, 17 THÁNG 2 NĂM 2008 
 
I.- TỔNG SỐ LẦN KHÁM  :  4.861 
 + Phân theo giới : 
  - Nam :1.550  - Tỷ lệ : 31,88 % 
  - Nữ :3.311  - Tỷ lệ   : 68,12 $ 
 + Phân theo ñộ tuổi : 
  - Trẻ em dưới 15 tuổi : 284  - Tỷ lệ : 05,84 % 
  - Từ 15 tuổi ñến 60 tuổi : 2.931  - Tỷ lệ : 60,30 % 
  - Người già trên 60 tuổi : 1.646  - Tỷ lệ : 33,86 % 

II.- PHÂN LO ẠI BỆNH TẬT : 

TT Phân loại theo nhóm bệnh Số BN Tỷ lệ 
(%) 

Ghi 
chú 

1 Nhiễm trùng, ký sinh trùng 66 1,36  

2 Khối u 24 0,49  

3 Nội tiết, chuyển hóa dinh dưỡng 452 9,30  

4 Máu và cơ quan tạo máu 27 0,56  

5 Bệnh hệ thần kinh 220 4,53  

6 Tai mũi họng 412 8,48  

7 Mắt  334 6,87  

8 Răng Hàm Mặt 243 5,00  

9 Hô hấp 379 7,80  

10 Tim mạch 1017 20,92  

11 Tiêu hóa, gan mật 471 9,69  

12 Sinh dục tiết niệu 82 1,69  

13 Da và mô tế bào dưới da 161 3,31  

14 Xương cơ khớp 886 18,23  

15 Bệnh phụ khoa 87 1,79  
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TT Phân loại theo nhóm bệnh Số BN 
Tỷ lệ 
(%) 

Ghi 
chú 

  TỔNG CỘNG 4861 100%  

Ghi chú : Phần hoạt ñộng của phòng khám nha khoa, chắc là ñoàn Saigon 
ñã có báo cáo với Thầy rồi, vì buổi chiều 17.02.2008 có ñến xin số liệu, 
nhưng ñoàn chưa tổng kết nên không có báo cáo cho ñoàn Dalat. 
III.- M ỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỆNH CẦN LƯU Ý GIÚP ĐỠ : 

o Phần tổng kết bệnh nhân bướu cổ và ñục nhân mắt : không có 
tổng kết 

o Bệnh nhân cần lưu ý giúp ñỡ : 
1) Mai Thị Duệ - 44 tuổi  
Địa chỉ : Đội 6 Thọ Linh, Ninh sơn, Quảng Sơn, Quảng Trạch, 

Quảng Bình. 
Bị bệnh : Bướu cổ ñộ IV 
2) Đậu Thanh Hiếu – 12 tuổi 
Địa chỉ : Đội 9, Thôn Hòa Bình, Quảng Hưng, Quảng Trạch, 

Quảng Bình. 
Bị bệnh : Bại li ệt 11 năm – Gia ñình có nhiều khó khăn 
3) Nguyễn thị Lợi – 72 tuổi 

Địa chỉ : Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình. 
Bị bệnh : Theo dõi u dạng mở ở bụng, ñường kính  khoảng 10cm 
4) Nguyễn Thị Bình 
Địa chỉ : Đội 2, Thông Bắc, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Quảng 

Bình. 
Bị bệnh : U quá phát. 
Liên lạc với Nguyễn thị Hải, ñiện thoại : 052218766 

 
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHÁM 
BỆNH PHÁT THU ỐC, PHÁT QUÀ, CẮT TÓC, KHÁM 

CHỮA RĂNG LẦN THỨ 5 
TẠI HUY ỆN BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 NGÀY 30, 31 THÁNG 8 NĂM 2008 
 

A. TỔNG SỐ BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM : 
Phân loại Số 

TT 
Phân theo ñộ tuổi Tổng số 

Nam Nữ 
Tỷ lệ 

% 

1 Tr ẻ em : 630 336 294 12.72 

 - Dưới 1 tuổi 28 22 6 0,57 
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 - Từ 1 ñến 5 tuổi 203 107 96 4,10 

 - Từ 6 ñến 15 tuổi 399 207 192 8,05 

2 Người lớn : 4.324 1.202 3.122 87,28 

 - Từ 16 ñến 30 tuổi 511 157 354 10,31 

 - Từ 31 ñến 59 tuổi 2.377 661 1,716 47,98 

 - Từ 60 ñến 79 tuổi 1,145 310 835 23,11 

 - Trên 80 tuổi 291 74 217 5,87 

 TỔNG CỘNG 4,954 1,538 3,416  

 
B.- PHÂN LOẠI BỆNH TẬT : 
 
Chương 

bệnh 
TÊN BỆNH 

Số 
BN 

Tỷ lệ 
Ghi 
chú 

I Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng 30 0.61   

II Khối U – Ung thư 16 0.32   

III B ệnh máu và cơ quan tạo máu 38 0.77   

IV Bệnh nội tiết, chuyển hóa dinh dưỡng 237 4.78   

V Rối loạn tâm thần 8 0.16   

VI Bệnh của hệ thống thần kinh 220 4.44   

VII B ệnh của mắt và phần phụ 442 8.92   

VIII B ệnh của tai và xương chũm 42 0.85   

IX Bệnh của hệ tuần hoàn 802 16.19   

X Bệnh của hệ hô hấp 938 18.93   

XI Bệnh của hệ tiêu hóa 606 12.23   

XII B ệnh của da và tổ chức dưới da 107 2.16   

XIII 
Bệnh của hệ thống xương cơ và mô 
liên lết 903 18.23   

XIV B ệnh của hệ tiết niệu sinh dục 326 6.58   

XVII D ị dạng bẩm sinh 4 0.08   

XVIII Tri ệu chứng, dấu hiệu khac 235 4.74   
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C.- BỆNH NHÂN CẦN TI ẾP TỤC GIÚP ĐỠ : 
 

Tuổi 
TT Họ và tên 

Nam Nữ 
Địa chỉ Bệnh tật 

Đề nghị 
giải quyết 

1 
Ma Nguyễn 
Thùy Anh 

  14 

81/21 Hẽm 
Lý Thường 
Kiệt Bảo 

Lộc 

Biến dạng 
lồng ngực, 
suy hô hấp, 

suy tim 

Chuyển 
Bệnh viện 
Nhi ñồng I 
TP/HCM 

2 
Nguyễn 
Đức Giá 

58   
Thôn 6, xã 
Đạm Bri, 
Bảo lộc 

Bệnh phổi 
tắc nghẽn 
mãn tính + 
Cao huyết 
áp ñang 
ñiều trị 

Xin có 
hướng hỗ 
trợ ñiều trị 
miễn phí 
lâu dài 

3 
Nguyễn 

Hữu Phòng 
46   

Khu phố 3, 
phường 2, 
Bảo Lộc 

Thiếu máu 
cơ tim diện 

rộng 

Đề nghị 
nhập viện 
ngay  ñể 

ñược theo 
dõi sát 

bệnh, có 
thể dọa 

nhồi máu 
cơ tim, 

gây ñột tử 

4 Ka Lan   22 
Thôn 2, xã 
Lộc Tân, 
Bảo Lộc 

Di chứng 
sốt bại li ệt 

Hỗ trợ 
200,000 

ñồng ñi xe 
ñể ñến BV 
tỉnh khám 

bệnh 

5 
Nguyễn 
Phúc Hải 

55   
Khu phố 6, 
phường 2, 
Bảo Lộc 

Hẹp hở van 
ñộng mạch 
chủ, hở van 
2 lá, thiếu 
máu cơ tim 
diện rộng / 
Cao huyết 
áp chưa 
ñiều trị 

Đề nghị 
hỗ trợ 

kinh phí 
cho bệnh 

nhân 
khám và 

phẫu thuật 
tại Vi ện 

Tim 
TP/HCM 

6 K' Đoan 12   Lộc Tân Đa dị tật 
Xin hỗ trợ 

chi phí 
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Tuổi 
TT Họ và tên 

Nam Nữ 
Địa chỉ Bệnh tật 

Đề nghị 
giải quyết 

nuôi 
dưỡng 

7 
Phạm Ngọc 

Toàn 
2   

Tổ 5, 
phường 2, 
Bảo Lộc 

Ung thư 
nguyên bào 
võng mạc 
(ñang ñiều 

trị) 

Xin hỗ trợ 
chi phí ñể 
ñi ñiều trị 

tại 
TP/HCM 

8 

Phạm Văn 
Dương (Mẹ 
tên Phạm 
Thị Minh) 

15   

Thôn 5, 
ñường Tây 
Cục, xóm 1, 
xã Đại Lào, 

Bảo Lộc 

Tim bẩm 
sinh 

Xin hỗ trợ 
chi phí ñể 
mổ tim, vì 
nhà nghèo 

9 
Huỳnh Tất 

Hiếu 
15   

Thôn 4, Lộc 
An, Bảo 

Lộc 

Bại não, co 
cứng tứ chi 

Xin hỗ trợ 
chi phí ñể  

ñiều trị 
phục hồi 

chức năng 

10 K' Chịu 3   
Thôn 3, Lộc 
Ngãi, Bảo 

Lâm 

Co rút 2 
chân do bại 

não 

Xin hỗ trợ 
chi phí 
ñiều trị 

11 
Nguyễn 

Minh Tùng 
11   

Xóm 3, Tân 
An, Lộc 

Châu, Bảo 
Lộc 

Liệt cơ tiến 
triển 

Xin chi 
phí ñi lại 
ñể khám 
bệnh tại 
BV.Đại 
học Y 
Dược 

TP/HCM. 
Xin 1 

chiếc xe 
lăn. 

12 
Phạm Minh 

Hoàng 
11   

8B, Lộc 
Sơn, Bảo 

Lộc 

Bại não, co 
cứng cơ 

Chuyển 
chi phí 

giúp ñiều 
trị phục 
hồi chức 
năng. Xin 
1 chiếc xe 

lăn. 
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Tuổi 
TT Họ và tên 

Nam Nữ 
Địa chỉ Bệnh tật 

Đề nghị 
giải quyết 

13 
Nguyễn 
Trần Tố 

Nga 
  15 

Tổ 1, Khu 
phố 5 Lộc 
Tiến Bảo 

Lộc 

Bại no, co 
rút tứ chi 

Thàng 
12/2008 
hội chẩn 

tại 
TP/HCM 
mổ, nếu 

ñược 

14 
Nguyễn Thị 

Vân 
  16 

Thôn 9, Đại 
Lào, Bảo 

Lộc 

Nấm móng / 
Chậm phát 
triển tâm 

thần 

Hỗ trợ chi 
phí ñi lại 
ñể tập vật 
lý trị liệu 

15 K' Lực 6   
Thôn 2, Lộc 

Tân, Bảo 
Lộc 

Bại não, 
viêm họng 

Hỗ trợ chi 
phí ñi lại 
ñể tập vật 
lý trị liệu 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHÁM B ỆNH 
PHÁT THU ỐC, PHÁT QUÀ, CẮT TÓC, KHÁM CH ỮA 

RĂNG LẦN THỨ 6 
 TỔ CHỨC TẠI HUY ỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN 

 NGÀY 07, 08 THÁNG 2 NĂM 2009 
 

A. TỔNG SỐ BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM : 
Phân loại Số 

TT 
Phân theo ñộ tuổi Tổng số 

Nam Nữ 
Tỷ lệ 

1 Tr ẻ em : 879 448 431 17.74 

 - Dưới 1 tuổi 43 30 13 0.87 

 - Từ 1 ñến 5 tuổi 333 176 157 6.72 

 - Từ 6 ñến 15 tuổi 503 242 261 10.15 

2 Người lớn : 4.820 1.622 3.198 97,30 

 - Từ 16 ñến 30 tuổi 324 160 164 6,54 

 - Từ 31 ñến 59 tuổi 2.177 802 1.375 43,94 

 - Từ 60 ñến 79 tuổi 1.687 516 1.171 34,05 
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 - Trên 80 tuổi 632 144 488 12,76 

 TỔNG CỘNG 5.699 2.070 3.629  

 
 
B.- PHÂN LOẠI BỆNH TẬT : 
 

Chöông 
beänh 

TÊN BỆNH Số BN Tỷ lệ 
Ghi 
chú 

I Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng 50 0.88   

II Khối U – Ung thư 22 0.39   

III B ệnh máu và cơ quan tạo máu 11 0.19   

IV Bệnh nội tiết, chuyển hóa dinh dưỡng 114 2.00   

V Rối loạn tâm thần 64 1.12   

VI Bệnh của hệ thống thần kinh 208 3.65   

VII B ệnh của mắt và phần phụ 313 5.49   

VIII B ệnh của tai và xương chũm 56 0.98   

IX Bệnh của hệ tuần hoàn 318 5.58   

X Bệnh của hệ hô hấp 600 10.53   

XI Bệnh của hệ tiêu hóa 445 7.81   

XII B ệnh của da và tổ chức dưới da 42 0.74   

XIII 
Bệnh của hệ thống xương cơ và mô 
liên lết 490 8.60   

XIV B ệnh của hệ tiết niệu sinh dục 101 1.77   

XVII D ị dạng bẩm sinh 19 0.33   

XVIII Tri ệu chứng, dấu hiệu khac 303 5.32   
 
 
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHÁM B ỆNH 
PHÁT THU ỐC, PHÁT QUÀ, CẮT TÓC, KHÁM CH ỮA 

RĂNG LẦN THỨ 7 
 TỔ CHỨC TẠI HUY ỆN CHÂU THÀNH, T ỈNH HẬU GIANG 

 NGÀY 22, 23 THÁNG 8 NĂM 2009 
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A. TỔNG SỐ BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM : 
Phân loại Số 

TT 
Phân theo ñộ tuổi Tổng số 

Nam Nữ 
Tỷ lệ 

1 Tr ẻ em : 571 306 265 11,53 

 - Dưới 1 tuổi 16 9 7 0,32 

 - Từ 1 ñến 5 tuổi 165 88 77 3,33 

 - Từ 6 ñến 15 tuổi 390 209 181 7,87 

2 Người lớn : 4.733 1.630 3.103 95,54 

 - Từ 16 ñến 30 tuổi 439 160 279 8,86 

 - Từ 31 ñến 59 tuổi 2.674 954 1.720 53,98 

 - Từ 60 ñến 79 tuổi 1.241 387 854 25,05 

 - Trên 80 tuổi 379 129 250 7,65 

 TỔNG CỘNG 5.304 1.936 3.368  

 
 
B.- PHÂN LOẠI BỆNH TẬT : 
 
Chương 

bệnh 
TÊN BỆNH 

Số 
BN 

Tỷ lệ 
Ghi 
chú 

I Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng 76 1.43   

II Khối U – Ung thư 5 0.09   

III B ệnh máu và cơ quan tạo máu 22 0.41   

IV Bệnh nội tiết, chuyển hóa dinh dưỡng 288 5.43   

V Rối loạn tâm thần 25 0.47   

VI Bệnh của hệ thống thần kinh 374 7.05   

VII B ệnh của mắt và phần phụ 333 6.28   

VIII B ệnh của tai và xương chũm 72 1.36   

IX Bệnh của hệ tuần hoàn 635 11.97   

X Bệnh của hệ hô hấp 890 16.78   

XI Bệnh của hệ tiêu hóa 889 16.76   
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Chương 
bệnh 

TÊN BỆNH 
Số 
BN 

Tỷ lệ 
Ghi 
chú 

XII B ệnh của da và tổ chức dưới da 122 2.30   

XIII 
Bệnh của hệ thống xương cơ và mô 
liên lết 1048 19.76   

XIV B ệnh của hệ tiết niệu sinh dục 275 5.18   

XVII D ị dạng bẩm sinh 18 0.34   

XVIII Tri ệu chứng, dấu hiệu khac 232 4.37   
 

• Đo ñiện tim : 405 
• Siêu âm  : 350 
• Xét nghiệm : 193 (Đường : 88, nước tiểu : 105) 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHÁM B ỆNH 

PHÁT THU ỐC, PHÁT QUÀ, CẮT TÓC, KHÁM CH ỮA 
RĂNG LẦN THỨ 8 

 TỔ CHỨC TẠI T ỈNH YÊN BÁI  NGÀY 06, 07 THÁNG 3 
NĂM 2010 

 
A. TỔNG SỐ BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM : 

 
Phân loại Số 

TT 
Phân theo ñộ tuổi Tổng số 

Nam Nữ 
Tỷ lệ 

1 Tr ẻ em : 800 443 357 14.56 

 - Dưới 1 tuổi 42 18 24 0.76 

 - Từ 1 ñến 5 tuổi 293 167 126 5.33 

 - Từ 6 ñến 15 tuổi 465 258 207 8.46 

2 Người lớn : 4,694 1,411 3,283 85.44 

 - Từ 16 ñến 30 tuổi 738 235 503 13.43 

 - Từ 31 ñến 59 tuổi 1,927 609 1,318 35.07 

 - Từ 60 ñến 79 tuổi 1,532 463 1,069 27.88 

 - Trên 80 tuổi 497 104 393 9.05 

 TỔNG CỘNG 5,494 1,854 3,640  
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B.- PHÂN LOẠI BỆNH TẬT : 
 
Chương 

bệnh 
TÊN BỆNH 

Số 
BN 

Tỷ lệ 
Ghi 
chú 

I Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng 38 0.69   

II Khối U – Ung thư 16 0.29   

III B ệnh máu và cơ quan tạo máu 12 0.22   

IV Bệnh nội tiết, chuyển hóa dinh dưỡng 298 5.42   

V Rối loạn tâm thần 14 0.25   

VI Bệnh của hệ thống thần kinh 282 5.13   

VII B ệnh của mắt và phần phụ 413 7.52   

VIII B ệnh của tai và xương chũm 132 2.40   

IX Bệnh của hệ tuần hoàn 862 15.69   

X Bệnh của hệ hô hấp 750 13.65   

XI Bệnh của hệ tiêu hóa 1220 22.21   

XII B ệnh của da và tổ chức dưới da 91 1.66   

XIII 
Bệnh của hệ thống xương cơ và mô 
liên lết 848 15.44   

XIV B ệnh của hệ tiết niệu sinh dục 297 5.41   

XVII D ị dạng bẩm sinh 62 1.13   

XVIII Tri ệu chứng, dấu hiệu khac 159 2.89   
 

* Đo ñiện tim     : 633    
 * Siêu âm          : 633     
 * Xét nghiệm    : 1302 (Đường :   650               Nước tiểu :    653    ) 
 * Nha : TS bệnh nhân :  47 547   
    - Nhổ răng :         119 119   
    - Trám răng :          54 54   
    - Cạo vôi :              81 81   
    - Làm răng giả : 39 người  = 600 ñơn vị răng  
 * Chiếu X Quang : 773 (trong ñó có 108 trường hợp bệnh lý)  
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHÁM B ỆNH 
PHÁT THU ỐC, PHÁT QUÀ, CẮT TÓC, KHÁM CH ỮA 

RĂNG, MỔ MẮT L ẦN THỨ 9 TỔ CHỨC TẠI HUY ỆN GIO 
LINH, T ỈNH QUẢNG TRỊ NGÀY 11, 12 THÁNG 9 NĂM 2010 

 
A. TỔNG SỐ BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM 

     
Phân loại Số 

T
T 

Phân theo ñộ tuổi Tổng số Na
m 

Nữ 
Tỷ lệ 

1 Tr ẻ em :                       
910  

              
474  

              
436  

              
18.71  

   - Dưới 1 tuổi 
              

28  
                

14  
                

14  
                

0.58  

   - Từ 1 ñến 5 tuổi 
                      

236  
              

126  
              

110  
                

4.85  

   - Từ 6 ñến 15 tuổi 
                      

646  
              

334  
              

312  
              

13.28  

2 Người lớn :                    
3,953  

           
1,4
84  

           
2,46

9  

              
81.29  

   - Từ 16 ñến 30 tuổi 
                      

350  
              

173  
              

177  
                

7.20  

   - Từ 31 ñến 59 tuổi 
                   

1,687  
              

694  
              

993  
              

34.69  

   - Từ 60 ñến 79 tuổi 
                   

1,390  
              

454  
              

936  
              

28.58  

   - Trên 80 tuổi 
                      

526  
              

163  
              

363  
              

10.82  

  TỔNG CỘNG                    
4,863  

           
1,9
58  

           
2,90

5  
  

 

 
 
 
 
     

 B. PHÂN THEO BỆNH TẬT   
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Chư
ơng 
bện
h 

TÊN BỆNH 
Số 
BN 

Tỷ lệ 
Ghi 
chú 

I Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng 128 2.632   

II Khối U - Ung thư 16 0.329   

III B ệnh máu và cơ quan tạo máu 12 0.247   

IV 
Bệnh nội tiết, dinh dưỡng chuyển 
hóa 356 7.321   

V Rối loạn tâm thần 36 0.740   

VI Bệnh của hệ thống thần kinh 300 6.169   

VII B ệnh của mắt và phần phụ 568 
11.68

0   

VIII B ệnh của tai và xương chũm 171 3.516   

IX Bệnh của hệ tuần hoàn 592 
12.17

4   

X Bệnh của hệ hô hấp 540 
11.10

4   

XI Bệnh hệ tiêu hóa 627 
12.89

3   

XII B ệnh của da & tổ chức dưới da 154 3.167   

XIII 
Bệnh của hệ thống cơ xương & mô 
liên kết 895 

18.40
4   

XIV B ệnh của hệ tiết niệu sinh dục 352 7.238   
XVI

I Dị dạng bẩm sinh 18 0.370   
XVI
II Triệu chứng, dấu hiệu khác 98 2.015   

     

  * Đo ñiện tim     :   702    
  * Siêu âm         :   413     
  * Xét nghiệm    :  1600 (Đường :  800    Nước tiểu :  800   
  * Nha : TS bệnh nhân :  713     
     - Nhổ răng :     401         
     - Trám răng :   183            
     - Cạo vôi :         83              
     - Làm răng giả :  46  người  =      ñơn vị răng   
  * Chiếu X Quang :  576          
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 * Mổ mắt : 55 (trong ñó : Đục thủy tinh thể : 47, mổ mộng và 
quặm : 8)  

  * Cấp kính ñeo mắt : 250 người    
 
     

Tuổi 
TT Họ và tên 

Nam Nữ 
Địa chỉ 

   * ĐÃ CẤP XE LĂN TẠI NƠI KHÁM B ỆNH : 

1 Nguyễn Thị Niên   x 
Bắc sơn, Trung Giang, Quảng 

Trị 

2 Trần Hòang Dương 7   
Phước Thị, Gio Mỹ, Quảng 

Trị 

3 Nguyễn Đức Hoan 15   
Xuân Mỵ, Trung Hải, Gio 

Linh, Quảng Trị 

4 Hòang Tuấn Anh 17   
Xuân Hòa, Trung Hải, Gio 

Linh, Quảng Trị 

5 
Trương Thị Hòai 

Hương 
  9 

Hải Chủ, Trung Hải, Quảng 
Trị 

6 Hồ Thị Thắm   15 
Trung Giang, Gio Linh, Quảng 

Trị 

7 Trần Thị Vân   14 
Xuân Mỹ, Trung Hải, Gio 

Linh, Quảng Trị 

8 Nguyễn Tự 60   
Phước Thị, Gio Linh, Quảng 

Trị 

9 Võ Thị Con   75 Gio Mai, Quang Trị 

10 Lê Xuân Bình 1972   Phước thị, Quảng Trị 

11 Hòang Thị Lựu   58 
Trúc Lâm, Gio Quang, Gio 

Linh, Quảng Trị  

12 Phan Thị Lê   54 
Nhĩ Hạ, Gio Thành, Gio Linh, 

Quảng Trị 

13 Phan Ngẩn 75   
Hà Lợi Trung, Gio Linh, 

Quảng Trị 

14 Nguyễn Đình Toàn 9   
Nhị Thưởng, Gio Mỹ, Gio 

Linh 

15 Mai Quang Tường 60   Gio Linh, Quảng Trị 

16 Trần Thị Thùy Linh   4 Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị 
17 Phạm Đình Lợi 44   Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị 
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18 Võ Văn Đạt 10   
Đội 2, Hạ Thượng, Gio Châu, 

Quảng Trị 

19 
Trương Thị Hòai 

Hương 
  9 

Hải Qùy, Trung Hải, Gio Linh, 
Quảng Trị 

20 Bùi Trung Đức 15   Gio Bình, Gio Linh 

21 Bùi Ngọc Tính 2.5   
Xuân Long, Trung Hải, Quảng 

Trị 

22 Lê Đức Vũ 16   
Kơ Ro, thị trấn Gio Linh, 

Quảng Trị 

23 Nguyễn Thùy Trang   14 
Lan Đình, Gio Phong, Quảng 

Trị 

24 Mai Xuân Tùng 14   
Khu phố 3, thị trấn Gio Linh, 

Quảng Trị 

25 Phan Ty 59   Gio Linh, Quảng Trị 

26 Lê Thị Hường   58 Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị 

27 Nguyễn Thị Nguyệt   80 
Khu phố 2, thị Trấn Cửa Việt, 

Quảng Trị 
28 Nguyễn Thị Con    81 Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị 

29 
Nguyễn Thị Phương 

Nhi 
  10 

Xuân Tiến, Gio Việt, Gio 
Linh, Quảng Trị 

30 Lê Trường Kỳ 16   
Đội 5, Mai Xá, Gio Mai, Gio 

Linh, Quảng Trị 

31 Tạ Văn Thủy 57   
Xuân Mai, Gio Bình, Gio 

Linh, Quảng Trị 

32 Tạ Văn Thủy 67   
Xuân Mai, Gio Bình, Gio 

Linh, Quảng Trị 

33 Nguyễn Đức Rinh 15   
Khu phố 9, Thị trấn Gio Linh, 

Quảng Trị 
34 Nguyễn Đức Sách 68   Linh Hải, Gio Linh, Quảng Trị 

35 Lê Quang Đức 50   
Thiên Đức, Linh Hải, Gio 

Linh, Quảng Trị 
36 Lê Thị Diệu   45 Linh Hải, Gio Linh, Quảng Trị 

37 Phạm Thị Hoa   52 
Nam Đông, Gio Sơn, Gio 

Linh, Quảng Trị 

38 Trần Thị Chúc   87 
Thọ Sơn. Gio An, Gio Linh, 

Quảng Trị 

39 Võ Văn Phiên 75   Cửa Việt, Quảng Trị 
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40 Đòan Thị Sương   15 
Khu phố 3, thị trấn Gio Linh, 

Quảng Trị 

41 Lê Văn Dũng 40   
Gio Phong, Gio Linh, Quảng 

Trị 

42 Trần Cường 61   
Lễ Môn, Gio Phong, Gio Linh, 

Quảng Trị 
43 Hòang Thị Liễu   70 Thị trấn Gio Linh, Quảng Trị 
44 Nguyễn Thị Lưu   56 Thị trấn Gio Linh, Quảng Trị 

45 Trần Đình Tuấn Anh 8   
Gia Môn, Gia Phong, Phong 

Linh, Quảng Trị 

46 Hòang Xuân Quang 32   
Xuân Long, Trung Hải, Quảng 

Trị 

47 Hồ Thị Lý 25   Gio Linh, Quảng Trị 

48 Ngô Thị Cát Tường     
Quang Thưởng, Gio Quang, 

Quảng Trị 
49 Hòang Thị Gia     Hà Trung, Gia Châu, Gio Linh 
50 Nguyễn Thị Linh     Đại Tân, Gia Hòa, Gio Linh 
          
  * THẦY HẸN SẼ CẤP SAU :   

1 Nguyễn Văn Thí     
Khu phố 7, Thị Trấn Gio Linh, 

Quảng Trị 

2 Hoàng Xuân Quảng     
Khu phố 8, Thị Trấn Gio Linh, 

Quảng Trị 

3 Cổ Thị Phấn     
Khu 5, thị trấn Gio Linh, 

Huyện Gio Linh 
 

D. DANH SÁCH BỆNH NHÂN M Ổ MẮT 
Tổng cộng: 55 ca (47 ca ñục T3, 07 ca mộng, 1 ca quặm ) 

 
Tuổi 

STT Họ và tên  
Nam Nữ 

Địa chỉ 

1 
Trần Thị Mậu 

  73 
Xuân Mỵ- Trung Hải -Gio 
Linh 

2 Lê Văn Lượng 75   Cẩm Phổ - Gio Mỹ - Gio Linh 
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3 
Nguyễn Thị Kiêm 

  72 
Kinh Môn -Trung Sơn- Gio 
Linh 

4 Hoàng Thị Lựu   64 Trung Giang - Gio Linh 
5 Trịnh Văn Nhâm 69   Trung Sơn- Gio linh 
6 Lê Thị Tăn   78 Trung Hải - Gio Linh 
7 Nguyễn Thị Thân   84 Cẩm Phổ - Gio Mỹ - Gio Linh 
8 Nguyễn Thị Miên   85 Trung Sơn- Gio linh 

9 
Lê Thị Nậy 

  85 
Nhĩ Thượng- Gio Mỹ- Gio 
linh 

10 Trần Thị Lành   72 Thị trấn Cửa Việt- Gio Linh 
11 Lê Ngọc Đức 48   Thị Trấn Gio linh- Gio Linh 
12 Phạm Thị Bảy   45 Hải Thái - Gio Linh 
13 Trần Thị Nậy   80 An Mỹ -Gio linh 
14 Ngô Thị Nhung   68 Trung Hải - Gio Linh 
15 Võ Thị Di   76 Trung Sơn- Gio linh 
16 Trần Thị Con   90 Gio Mai- Gio Linh 
17 Nguyễn Thị Liễu   75 Gio Mỹ -Gio Linh 
18 Trần Phước Huề 74   Gio Hải - Gio Linh 
19 Lương Thị Khoẻ   71 Gio Mai- Gio Linh 
20 Thân Thị giỏ   60 Gio Mai- Gio Linh 
21 Hoàng Thị Mừng   73 Gio Thành - Gio Linh 
22 Lê Thị Hoà   83 Gio Quang - Gio Linh 
23 Lê Văn Nồm 70   Gio Mai - Gio linh 
24 Phan Mốc 79   Gio Thành - Gio Linh 
25 Phạm Thị Phú   80 Gio Hải - Gio linh 
26 Võ Thị Quyên   75 Gio Mai - Gio linh 
27 Nguyễn Thị Con   65 Trung Giang - Gio Linh 
28 Nguyễn Đức Sơn 54   Gio Quang - Gio Linh 
29 Trần Thị Mai   50 Gio Mai - Gio linh 
30 Phan Văn Lượng 72   Thị trấn Cửa Việt- Gio Linh 
31 Hoàng Tấn Thỉ 74   Linh Hải - Gio Linh 
32 Nguyễn Con 68   Gio Hoà - Gio Linh 
33 Bùi Đình Đệ 60   Thị trấn Cửa Việt- Gio Linh 
34 Bùi Văn Thí 65   Thị trấn Cửa Việt- Gio Linh 
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35 Nguyễn Văn Nghi 75   Thị trấn Cửa Việt- Gio Linh 
36 Mai Thị Chước   81 Gio Hoà - Gio Linh 
37 Nguyễn Chút 76   Gio Hoà - Gio Linh 
38 Võ Thị Quế   70 Thị Trấn Gio linh- Gio Linh 
39 Trần Thị Mản   65 Linh Hải - Gio Linh 
40 Hồ Thị Lệ   58 Thị trấn Cửa Việt- Gio Linh 
41 Nguyễn Thị Tỷ   71 Gio Bình - Gio linh 
42 Trần Thị Lường   58 Gio An - Gio Linh 
43 Trần Thị Dung   69 Gio Thành - Gio Linh 
44 Lê Văn Cáp 81   Linh Hải - Gio Linh 
45 Trần Thị Thuỷ   64 Gio Châu- Gio linh 
46 Ngô Sinh     Gio Mỹ -Gio Linh 
47 Nguyễn Thị Chắt   76 Gio An - Gio Linh 
48 Nguyễn  Thị Huế   59 Gio Hải - Gio Linh 
49 Nguyễn Khắc Thí 85   Gio Phong - Gio Linh 
50 Võ Thị Điền   71 Hải Thái - Gio Linh 
51 Nguyễn Thị Thí   80 Hải Thái - Gio Linh 
52 Hoàng Văn Hào 72   Gio An - Gio Linh 

53 
Nguyễn Thanh 
Hoà 

74   
Gio Bình - Gio linh 

54 Nguyễn Thị Đá   82 Gio Mỹ -Gio Linh 

55 
Nguyễn Công 
Chuyên 

81   
Gio Hải - Gio Linh 

  Tổng cộng : 55 ca       
 

       
Tuổi T

T 
Họ và tên 

Nam Nữ 
Địa chỉ Bệnh tật 

Đề nghị giải 
quyết 

1 
Hòang Đức 

Cương 
3   

Bất Lộc, Trung 
Hải, Gio Linh, 

Quàng trị 

Sứt môi, hở 
hàm ếch 

Lên chương 
trình mổ 
hàm ếch 

2 Trần Quốc Việt 26   

Hà Trung, Gio 
Châu, Gio 

Linh, Quảng 
Trị 

Hẹp hở val 
2 lá - hậu 

thấp 

BS.Minh ñề 
nghị xin 
ñược xét 

duyệt hỗ trợ 
phẫu thuật 
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thay van tim 

3 
Trần Đình 

Thanh 
38   

Gio Châu, Gio 
Linh 

K. Biểu mô 
di căn hạch 
(ñang ñiều 
trị tại Bệnh 
viện Trung 
ương Huế) 

Bệnh nhân 
nghèo ñang 
vay tiền ñể 
hóa trị, ñề 

nghị Hội Từ 
thiện nghiên 
cứu giúp ñỡ 

4 
Nguyễn Thị 

Vinh 
  79 

Thủy Bản, 
Trung quang, 

Gio Linh, 
Quảng Trị 

Sa sinh dục 
ñộ 4 

Bệnh nhân 
nặng cần 

ñược phẫu 
thuật, nhưng 
gia ñình rất 
khó khăn, 
xin ñược 
giúp ñỡ 

5 Nguyễn Thị Đức       Xin mổ tim Xin mổ tim 

 
 

Phụ lục 8 
Phân công công việc TNV trẻ 

STT Họ và tên Số ĐT Note 
1 Trần Ngọc Hưng 0989888585   
2 Nguyễn Tiến Thư 0983712987   
3 Trần Quốc Tiệp 0983038233   
4 Phan Thị Thuận 0973149086 

5 Lê Thị Hương 0975854581 

6 Đoàn Thị Mơ 0914436678 

media 

7 Tr ần Thanh Lâm 1662535765 
8 Nguyễn Xuân Lợi 01679737638 
9 Vũ Quang Tuấn 01678518633 

10 Nguyễn Ngọc Duyên 01273121017 
11 Trịnh Hải Yến 01689371600 

trông xe 



                                                      84  

12 Dương Đức Vũ 01649607643 
13 Nguyễn Sơn Tùng (bé) 0987782091 
14 Nguyễn Văn Phong 0904117007 
15 Lê Gia Linh 0916119935 
16 Hoàng Thị Thuận 01689909552 
17 Nguyễn Thị Thu Hường 0984 572 514 

cổng 

18 Tr ần Đình Long 01686566789 
19 Cao Xuân Hữu 0904825656 
20 Trần Tuấn Anh 0935383388 
21 Nguyễn Xuân Thủy   0987145175 
22 Trần Đức Hùng  0902121794 

chờ 

23 Nguyễn Văn Lưu  0977734265 

24 Lê Minh Hải 0906555595 
25 Nguyễn Ngọc Hải     
26 A Vi ệt   
27 Phan Thanh Nhã 01225242529 
28 Đặng Bằng Long 0974190001 
29 Hoàng Thị Hồng Hạnh 01632600918 

sơ chẩn 

30 Nguyễn Thị Như Quỳnh 0976824432 
31 Nguyễn Tú Anh  0989256468 
32 Nguyễn Sơn Tùng  0975643448 
33 Phạm Thị Anh 01885280911 
34 Đỗ Thị Sim 0903465048 
35 Lê Thị Thảo 0977289263 
36 Trần Thị Minh Trang 01644348068 
37 Hà Thị Huệ 01679750882 
38 Nguyễn Hồng Diệp 01692628770 
39 Nguyễn Thị Kim Dung 01686066789 
40 Hoàng Thu Thảo 01262181069 
41 Nguyễn Thị Hương 01654019146 

tổng hợp 

42 Nguyễn Thị Hiền 01675281592 
43 Nguyễn Huy Tiệp 01658098419 
44 Nguyễn Trung Long 0949790359 

mắt 
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45 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0977337008 

46 Đàm Thị Bích Hồng 0912245225 
ñiện tim 

47 
Nguyễn Thị Huyền 
Trang 01696464268 

48 Trần Thị Thanh Huyền 0989 473 825 
siêu âm 

49 Nguyễn Thái Hà 0906860888 

50 Nguyễn Thanh Bình  0984498487 
51 Vũ Thị Phương  0983925589 
52 Lê Thảo Nguyên         0943121992 
53 Hoàng Thị Thu Hà         

nhi 

54 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0906431243 

55 Trần Thị Mai  0914442957 
56 Nguyễn Phương Thanh  0947607600 

trò chơi 

57 Quách Thị Minh Trâm   0984960204 
58 Nguyễn Minh Hiền  0979010989 
59 Nguyễn Thùy Linh  0985099038 
60 Phan Thúy Ngân  0902060389 
61 Nguyễn Bảo Thanh  0989398221 

62 Vũ Văn Thành    
63 Nguyễn Anh Tú      0904601460 
64 Nguyễn Mạnh Tuân  0904101282 
65 Đào Việt Hùng        
66 Nguyễn Thị Trang Nhung  0934578878 

dược 

67 Hoàng Văn Tuất 0977774860 

68 Đỗ Hồng Phong 0934433303 
69 Nguyễn Tuấn Anh 01672558733 
70 Trần Văn Trơn 01656241086 

kho 

71 Hoàng Bá Quân 01675641003 
72 Phạm Ngọc Cường 01649800298  
73 Đinh Văn Tuấn 01676468773 
74 Đinh Văn Hùng 01644436684 
75 Hoàng Trọng Khôi 01698472730 
76 Lê Anh Minh 0973912062 

cơ ñộng 
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77 Nguyễn Văn Hội 01666951688 
78 Nguyễn Nam Khánh 0943681026 
79 Đỗ Mạnh Cường  0932384780 Đông y 

80 Diệp Nguyên Hưng  0989346866 
81 Trần Hưng Thịnh   0988919989 
82 Đặng Thùy Linh         0949943333 

VTC 

83 Nguyễn Bùi Minh Trí 0907072307 

84 Nguyễn Đức Hạnh 01296128022 

85 Hồ Phạm Minh Duy   

86 Trần Hoàng Hải 01679501412 

87 Trần Quốc Diệp 0976750005 

xe lăn 

88 Nguyễn Văn Thuần 01676230039 
89 Nguyễn Xuân Hợp 01668272432 
90 Đỗ Thị Hà Trang 01663786201 
91 Đinh Hồng Vân 01663786250 
92 Phạm Thị Quỳnh Hương 01234137855 
93 Trần Tuấn Anh 01698363867 
94 Trần Thị Tân 01272470088 
95 Đặng Đình Văn 0947967706 
96 Phùng Thị Thanh Nhàn 01656298038 

Dịch 

97 Trần Bá Duy 0915876509 VOV1 
98 Hoàng Nghĩa Nam 0913537845 TP 

 
 

Phụ lục 9 
Phân công công việc TNV Phật tử 

   1- Trần Hồng Giang  phụ trách phòng mắt  0982.903239 
   2- Nguyễn Thị Lộc   TNV phòng mắt 
   3- Vũ Thị Hoàng Oanh   nt 
   4- Ứng Thị Nga    nt 
   5- Nguyễn Thị Giang    nt 
   6- Nguyễn Thị Mai    nt 
   7- Trương Thị Hằng    nt 
   8- Vũ Thị Thủy    nt 
* 9- Phạm Đình Nhân    nt 
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* 10- Vũ Thế Anh    TNV phòng Nội 
   11- Đoàn Thị Vân   (Hải Phòng)  nt 01.646.590.593 
   12- Phan Ngọc Thúy       nt   nt 0313.761071 
   13- Hoàng Thị Vân    nt 
   14- Nguyễn Thị Kim Dung   nt 0904.178.177 
   15- Đặng Thị Thanh    nt 
   16- Nguyễn Thị Tâm    nt 
* 17- Nguyễn Kiên Hoàng  TNV phòng siêu âm+ ñiện tim 
* 18- Phạm Đăng Hùng    nt 
* 19- Đinh Quang Đạm   TNV phòng X quang 
   20- Cấn Diệu Thanh     nt 
   21- Vũ Thị Dư   TNV phòng Tai + mũi + họng 
   22- Nguyễn Hải Thu    nt 
* 23- Phạm Minh Quang   TNV phòng Nha 
* 24- Hoàng Đỗ Hải Anh   nt 
   25- Hoàng Thị Mai    nt 
   26- Nguyễn Thị Sen  (Hải Phòng)  nt 
   27- Phạm Thị Kim Dung       nt  nt 
   28- Lê Thị Vinh     TNV phòng phụ khoa 
   29- Lê Phi Hoàng    nt 
   30- Nguyễn Thị Bích Yến (Hải Phòng)  nt 
   31- Nguyễn thị Thúy    TNV phòng sơ chẩn 
   32- Vũ Thanh Dung    nt 
   33- Nguyễn Kim Trâm   nt 
   34- Vũ Thị Bích    nt 
   35- Nguyễn Thị Tâm    nt 
   36- Đinh Thị Thanh    nt 
   37- Nguyễn Thị Thúy Ngà  TNV phòng ñông y 0989.130.093 
   38- Nguyễn Thị Thúy    nt 
   39- Lê Thị Kim Dung     TNV phòng nhi  0915.398.052 
   40- Nguyễn Thị hạnh Nguyên     nt 
   41- Phan Thị Dịu    nt 01.685.303.010 
   42- Phạm thị Kim Quy  (Hải Phòng)  TNV phòng xét nghiệm 
   43- Lê thị Liên  nt  nt 
   44- Nguyễn Thị Phúc  nt  nt 
* 45- Trình Thiên Hùng   TNV phòng dược 
* 46- Đào Nguyên Thọ    nt 

 


